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KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ/THÁNG 10, 11 NHÓM LỚP 2 TUỔI A
Chủ đề: Đồ chơi của bé 
(Thời gian thực hiện: 4 tuần, từ ngày 20/10/2025 đến ngày 14/11/2025)
I. Mục tiêu:
- MT1: Trẻ thực hiện được các động tác trong bài tập thể dục: hít thở, tay, lưng, bụng, chân.
- MT2: Trẻ giữ được thăng bằng trong vận động đi/ chạy thay đổi tốc độ nhanh - chậm theo cô hoặc đi trong đường hẹp có bê vật trên tay. Đi Theo đường ngoằn ngoèo có bê vật trên tay 
- MT3: Trẻ thực hiện phối hợp vận động tay – mắt: tung - bắt bóng với cô ở khoảng cách 1m, ném vào đích xa 1 – 2m2, ném xa lên phía trước bằng 1 tay (tối thiểu 1,5m)
- MT4: Trẻ phối hợp tay, chân, cơ thể trong khi bò để giữ được vật đặt trên lưng.
- MT6: Trẻ phối hợp  cử động của bàn tay, ngón tay và phối hợp tay - mắt trong các hoạt động: múa khéo, nhào đất nặn, vẽ tổ chim, xâu vòng tay, chuỗi đeo cổ.
- MT7: Trẻ thích nghi với chế độ ăn cơm, ăn được các loại thức ăn khác nhau
- MT8: Ngủ một giấc buổi trưa
- MT9: Làm được một số việc với sự giúp đỡ của người lớn (Lấy nước uống, đi vệ   sinh)
- MT10: Chấp nhận đội mũ khi ra nắng, đi giày dep, mặc quàn áo ấm khi trời lạnh.
- MT13: Sờ nắn, nhìn, nghe, ngửi, nếm để nhận biết đặc điểm nổi bật của đối tượng.
- MT14: Trẻ chơi bắt chước một số hành động quen thuộc của những người gần gũi, sử dụng được một số đồ dùng đồ chơi quen thuộc.
- MT17: Nói được tên và một vài đặc điểm nổi bật của các đồ vật, hoa quả, con vật quen thuộc.
- MT23: Thực hiện được nhiệm vụ gồm 2 – 3 hành động VD: Cháu cất đồ chơi lên giá rồi đi rửa tay.
- MT24: Trả lời các câu hỏi: “Ai đây”, “Cái gì đây”, “...Làm gì”, “... thế nào” VD: Con gà gáy thế nào?..
- MT25: Hiểu nội dung truyện ngắn đơn giản: Trả lời được các câu hỏi về tên chuyện, tên và hành động của các nhân vật.
- MT27: Đọc được bài thơ, ca dao, đồng dao với sự giúp đỡ của cô giáo.
- MT28: Nói được câu đơn, câu có 5 – 7 tiếng, có các từ thông dụng chỉ sự vật
- MT29: Sử dụng lời nói với các mục đích khác nhau: Chào hỏi, trò chuyện.
Bày tỏ nhu cầu của bản thân. Hỏi về các vấn đề quan tâm như: Con gì đây? Cái gì đây?...
- MT38: Biết thể hiện một số hành vi xã hội đơn giản qua trò chơi giả bộ (T/c bế em, khuấy bột cho em bé, nghe điện thoại…) Chơi thân thiện cạnh trẻ khác.
- MT39: Mạnh dạn tham gia các hoạt động, mạnh dạn trả lời câu hỏi.
- MT40: Bỏ rác đúng nơi quy định.
- MT41: Biết hát và vận động đơn giản theo một vài bài hát/bản nhạc quen thuộc.
- MT42: Thích tô màu, vẽ nặn,xé, xếp hình, xem tranh ( cầm bút di màu,vẽ nguệch ngoạc).
II. Yêu cầu, chuẩn bị:
1. Yêu cầu:
- Trẻ thực hiện được các động tác trong bài tập thể dục sáng: hít thở, tay , lưng, bụng và chân. 
- Biết đi có bê vật trên tay giữ được thăng bằng, không làm rơi vật theo yêu cầu của cô. 
- Trẻ biết vung tay ném bóng về phía trước theo yêu cầu của cô, thích chơi trò chơi vận động.
- Trẻ biết bò chui qua cổng linh họat hơn, đầu ngẩng không cúi, không chạm vào cổng. 
- Trẻ nhận biết và gọi tên một số đặc điểm, đặc trưng như: màu sắc, kích thước, đồ dùng bé yêu thích.
- Trẻ nhận biết khối gỗ to, khối gỗ nhỏ, nói được đặc điểm, đặc trưng như: màu sắc, kích thước to nhỏ của đồ chơi lắp ráp, đồ chơi xếp hình, đồ chơi xây dựng. Trẻ biết chơi với các đồ chơi đó.
- Trẻ nhận biết được một số đặc điểm, đặc trưng như: màu sắc, kích thước to hơn nhỏ hơn của đồ chơi có thể chuyển động được như: Ô tô, máy bay,tàu hỏa, bóng lăn, lật đật, đu quay ... Trẻ biết chơi với các đồ chơi chuyển động. Trẻ biết xếp đồ chơi ô tô.
- Trẻ nhận biết được một số đặc điểm, đặc trưng tên gọi màu sắc của đồ chơi quen thuộc gần gũi . Trẻ biết chơi với các đồ chơi đó.
- Trẻ hát và vận động tốt theo nhạc bài hát “Đôi dép”, “Bóng tròn to” ,“Tập tầm vông” (Đặng Nhất Mai). Lái ô tô.
- Thích nghe cô hát và hưởng ứng cùng cô bài hát “búp bê”.
- Trẻ đọc cùng cô bài thơ “ Chia đồ chơi”, “Đi dép”
- Trẻ biết xếp chồng gỗ khít nhau thành ngôi nhà cho búp bê
- Trẻ biết xếp ô tô theo yêu cầu của cô.
- Trẻ được làm quen với câu chuyện “Chiếc xích đu màu đỏ” “cái chuông nhỏ”. Trẻ nhớ tên câu chuyện, nội dung chuyện và tên nhân vật trong chuyện.
- Trẻ hát và vận động theo nhạc bài “Đôi dép xinh”, “Đu quay”
- Trẻ biết cầm dây bằng tay phải, cầm đồ chơi tay trái, xâu vào lỗ đồ chơi thành chiếc vòng để tặng bạn búp bê
- Rèn khả năng quan sát, ghi nhớ có chủ định, phối hợp tay mắt, tai nhịp nhàng để thực hiện vận động và hoạt động ngoài trời.
- Rèn trẻ có kỹ năng khéo léo trong các hoạt động như kỹ năng bò chui qua cổng khéo léo không chạm vào cổng, kỹ năng lắp ghép xếp hình không bị đổ, kỹ năng vận động theo nhạc cùng cô.
- Phát triển tai nghe âm nhạc cho trẻ, rèn kỹ năng vận động theo nhạc.
- Rèn trẻ có kỹ năng lắng nghe và trả lời câu hỏi trong theo câu chuyện.
- Rèn trẻ cách xếp chồng, khít cạnh thành ngôi nhà khi chơi hoạt động góc.
- Rèn trẻ chơi vui vẻ đòan kết với bạn, không tranh giành đồ chơi của nhau.
- Rèn trẻ cách cầm dây xâu vòng.
- Rèn trẻ có kỹ năng đọc thơ to, rõ ràng.
- Rèn trẻ ngủ một giấc buổi trưa, đi vệ sinh đúng nơi quy định. 
- Rèn trẻ cách sử dụng một số loại đồ chơi quen thuéc. 
- Rèn trẻ cách sử dụng một số loại đồ chơi chuyển động, đồ chơi lắp ráp xây dựng.
- Biết chơi vui vẻ đòan kết không tranh giành đồ chơi của nhau.
2. Chuẩn bị:
a. Trang trí lớp
- Trang trí, tạo môi trường lớp học
b. Đồ dùng của cô:
- Mô hình nhà bạn búp bê có nhiều đồ chơi lắp ráp.
- Phấn vẽ, rào cỏ, hoặc thảm trải. Tranh ảnh đồ chơi của bé.
- Đồ chơi: bóng, búp bê, những đồ chơi trẻ thích. Bát, thìa, ca, cốc mầu xanh, mầu đỏ.
- Tủ bày đồ chơi, đồ chơi nấu ăn, đồ chơi bé thích: đu quay, cầu trượt…
- Tranh thơ, vi deo bài thơ “Chia đồ chơi” “Đi dép”
- Dây xâu, rổ đựng, hoa, xốp cắt hình đồ dùng
- Bóng đường kính 10 – 15 cm, Vòng đường kính 25 – 30cm
- Khối gỗ to, vuông, tam giác chữ nhật màu xanh, đỏ đủ cho cô.
- Tranh ảnh đồ chơi quen thuộc gần gũi, đồ chơi lắp ghép, đồ chơi chuyển động...
- Đàn, tivi, phách tre, xắc xô, trống lắc.
- Đồ chơi lắp ghép, ô tô, máy bay, tàu hỏa, rô bốt… những đồ chơi chuyển động.
- Tranh truyện, mô hình sân khấu, video truyện chiếc xích đu màu đỏ, chiếc chuông nhỏ, sa bàn kể chuyện rạp chiếu bóng mi ni. 
- Trình chiếu, máy tính.
c. Tài liệu, học liệu của trẻ
- Bút sáp màu, tranh tô màu về chủ đề
- Xắc xô, phách tre, mũ chóp
- Bóng, vòng, gậy thể dục. 
- Đồ chơi phục vụ các góc chơi.
- Hoa xâu vòng, dây xâu
- Lô tô chủ đề
- Trang phục tham gia hoạt động gọn gàng.
- Mũ thỏ
III. Kế hoạch giáo dục tuần:
	Hoạt động
	Tuần 1
(Từ 20/10/2025 đến  24/10/2025)
	Tuần 2
(Từ 27/10/2025 đến 30/10/2025)
	Tuần 3
(Từ 03/11/2025 đến 07/11/2025)
	Tuần 4
(Từ 10/11/2025 đến 14/11/2025)
	Lưu ý

	Chủ đề
	 Những đồ chơi quen thuộc gần gũi
	Những đồ chơi bé thích
	Đồ chơi lắp ghép xây dựng
	Những đồ chơi có thể chuyển động được
	

	Đón trẻ
Trò chuyện

	- Cô đón trẻ: quan tâm đến sức khỏe của trẻ; quan sát, nhắc nhở trẻ sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ phép phù hợp tình huống, thể hiện hành vi thói quen văn minh lịch sự khi giao tiếp với người khác. 
- Trò chuyện với trẻ về ngày liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10
- Cho trẻ xem các hình ảnh về đồ dùng đồ chơi trong lớp, đồ chơi gần gũi quanh bé, cho trẻ sưu tầm các hình ảnh về đồ dùng đồ chơi.
- Trò chuyện với trẻ về đồ dùng đồ chơi quen thuộc gần gũi, đồ chơi bé thích, đồ chơi lắp ráp xây dựng, đồ chơi chuyển động đươc.
- Trẻ làm tranh ảnh ăng bum về đồ dùng đồ chơi
	

	Thể dục sáng
	Đu quay
+ Hô hấp: Hít vào sâu thở ra từ từ  
+ Chuẩn bị: Mỗi trẻ 1 gậy TD
+ Tiến hành:
- ĐTHH: Hít vào thở ra (4 lần).      
- ĐT1: Nắm 2 tay đưa ra trước ngực rồi co vào sát người. (4 nhịp)
- ĐT2: Giơ 2 tay lên cao nghiêng về 2 bên
- ĐT3: Như động tác 1.
- ĐT4: Đưa 2 tay lên cao dậm chân tại chỗ xoay 1 vòng.
Chim sẻ
ĐT1: Chim hát (tập 4 - 5 lần) Hít vào thở ra 4 lần
ĐT2: Chim vẫy cánh 2 tay dang ngang hạ xuống (Tập 4 lần) 
ĐT3: Chim mổ thóc: Cúi người xuống đứng lên (tập 4 lần)
ĐT4: Chim uống nước ngồi xổm đứng lên (tập 4 lần)
Thổi bóng
- ĐT1: Thổi bóng tập (3 - 4 lần). trẻ hít vào thật sâu rồi thở ra từ từ
- ĐT2: Đưa bóng lên cao hạ xuống (tập 3-4 lần). 
- ĐT3: Cầm bóng đặt xuống chân, cúi nhặt lên (tập 2 – 3 lần)
- ĐT4: Bóng nảy (Tập 4 - 5 lần)
Ồ sao bé không lắc
- ĐTHH: (4 lần)
+ ĐT1: Đưa tay ra trước
+ ĐT2: Hai tay cầm 2 tai lắc lư đầu.
+ ĐT3: Chỉ từng tay về trước.
+ ĐT4: Đưa tay ra trước
+ ĐT5: Hai tay chống 2 bên hông nghiêng sang 2 bên.
+ ĐT6: Chỉ từng tay về trước.
+ ĐT7: Đưa tay ra trước
+ ĐT8: Hai tay nắm 2 đầu gối.
+ ĐT9:Chỉ từng tay về trước.
+ ĐT10: Hai tay giơ lên cao vỗ vào nhau dậm chân quay 1 vòng.
	

	Chơi tập có chủ đích
	Thứ 2
	HĐTD:
 Ném bóng về  trước
	HĐTD: 
Đi có bê vật trên tay
	HĐTD: 
Bò chui qua cổng
	HĐTD: 
Chạy theo hướng thẳng
	

	
	Thứ 3
	HĐNB: 
Đồ dùng của bé: Khăn, mũ, dép
	HĐNB:  
Bát -thìa
	HĐNB: Trò chuyện về đồ chơi lắp ráp
	HĐNB: Đồ chơi chuyển động (bóng, ô tô)
	

	
	Thứ 4
	HĐGDÂN:  
- Dạy hát: Đôi dép xinh(TT)
- VĐTN: Tập tầm vông
	HĐGDÂN:
Nghe hát: Chiếc khăn tay(TT) VĐTN: Đôi dép xinh 
	HĐGDÂN: VĐTN: Bóng tròn to(TT)
Nghe hát: Đu quay
	HĐGDÂN: 
VĐTN: Tập tầm vông(TT)
Nghe hát: Chiếc khăn tay
	

	
	Thứ 5
	 HĐ Dạy trẻ đọc thơ: Chia đồ chơi
	HĐ kể chuyện 
cho trẻ nghe: Chiếc xích đu màu đỏ
	Hoạt động dạy trẻ đọc thơ: Đi dép (Phạm Hổ)
	HĐ Kể chuyện cho trẻ nghe: Chiếc chuông nhỏ
	

	
	Thứ 6
	HĐVĐV:
Xâu vòng tặng sinh nhật búp bê
	HĐTH:
 Tô màu cái mũ

	HĐVĐV:
Xếp hình ô tô
tặng búp bê
	HĐTH:  Tô màu cái ca uống nước
	

	


Hoạt động ngoài trời
	Thứ 2
	QSCMĐ:
 Cái xích đu
TCVĐ: 
Bóng tròn to, Bịt mắt bắt dê
CTD: Đồ chơi ngoài trời, xé đường gân lá
	QSCMĐ:  
Cái cầu trượt
TCVĐ: Chim sẻ và ô tô, lộn cầu vồng
CTD: Chơi với bóng, vẽ phấn tự do, xếp hột hạt
	  QSCMĐ:  
Nhà bóng
TCVĐ: 
Kéo cưa lừa xẻ, bóng tròn to
CTD: Bóng, vòng, xếp hột hạt hình cái ca
	QSCMĐ: 
Xe đạp
TCVĐ: 
Đuổi bắt bóng, chi chi chành
CTD:ĐCNT: Giấy vun, lá cây, cút ghép
	

	
	Thứ 3
	- QSCMĐ: Cái bập bênh
- TCVĐ: Chim sẻ và ô tô, chi chi chành chành.
- Chơi tự do: Cát, đá, sỏi. 
	QSCMĐ: 
Cái cầu trượt
TCVĐ: Bịt mắt bắt dê, bong bóng xà phòng
CTD: Đồ chơi NT, chơi cát, đá, sỏi
	QSCMĐ: Cái ô tô
TCVĐ: Dung dăng dung dẻ, bong bóng xà phòng
CTD: Vòng, bóng, phấn vẽ
	QSCMĐ: 
Xe ô tô
TCVĐ: Bịt mắt bắt dê, mèo và chim sẻ.
CTD: Cầu trượt, cát, đá, sỏi, nước.
	

	
	Thứ 4
	QSCMĐ: 
Cây hoa giấy
TCVĐ: Bong bóng xà phòng, lộn cầu vồng  
CTD: Giấy vụn, lá cây, cút ghép
	QSCMĐ: 
Cái đu quay
TCVĐ: Bóng tròn to, dung dăng dung dẻ
CTD: Chơi với bóng, đu quay, vòng
	QSCMĐ: Cái xích đu
TCVĐ: Bóng tròn to, bịt mắt bắt dê
CTD: Giấy vụn, lá cây, cút ghép
	QSCMĐ: 
Xe đạp 
TCVĐ: Chim sẻ và ô tô, lộn cầu vồng
CTD: ĐCNT, xé đường gân lá, vẽ tự do bằng phấn
	

	
	Thứ 5
	QSCMĐ: Thời tiết thiên nhiên
TCVĐ: Tung bắt bóng, kéo cưa lừa xẻ.
CTD: Bóng, vòng, xếp hột hạt
	QSCMĐ: Xe máy 
TCVĐ: Bóng tròn to, dung dăng dung dẻ
CTD: Chơi với bóng, xếp hột hạt hình cái ca, xé giấy vụn, đồ chơi ngoài trời
	QSCMĐ: Trò chuyện về đồ chơi chuyển động được (ô tô...)
TCVĐ: Tung bắt bóng, kéo cưa lừa xẻ
CTD: ĐCNT, Xé theo đường gân lá, xếp ghép que
	QSCMĐ: Xe máy
TCVĐ: Bóng tròn to, dung dăng dung dẻ 
CTD: Choi với bóng, xếp hột hạt hình xe ô tô, xé giấy vụn, ĐCNT
	

	
	Thứ 6
	QSCMĐ:  
Cái cầu trượt
TCVĐ: Bóng tròn to, dung dăng dung dẻ
CTD: Bóng, vòng, ô tô, đồ chơi ngoài trời
	QSCMĐ: Thời tiết thiên nhiên
TCVĐ: Tung bóng cho bạn, lộn cầu vồng
CTD: Gậy thể dục, que xếp theo hình vẽ cái xô
	QSCMĐ:
 Cái đu quay
TCVĐ: Đuổi theo bóng, chi chi chành chành
CTD: Cát, đá, sỏi, nước
	QSCMĐ: Thời tiết thiên nhiên
TCVĐ: Kéo cưa lừa xẻ, bong bóng xà phòng
CTD: Vòng, bóng, phấn vẽ, xếp que
	

	















Hoạt động góc
	Tuần 1
1. Góc thao tác vai: Cửa hàng bán đồ chơi bé yêu thích. Nấu ăn
a. Mục đích:
- Trẻ biết bắt chước người lớn tập vào vai bán hàng mua hàng đồ dùng đồ chơi cho búp bê. Biết thao tác nấu ăn. Biết tác dụng của một số đồ dùng để làm gì? Tập giao tiếp câu đơn giản giữa người bán người mua. 
- Bước đầu hình thành kỹ năng giao tiếp khi vào vai của mình và một số kỹ năng quấy đảo, gắp thức ăn,  quấy bột cho búp bê ăn.
- Trẻ biết lấy cất đồ chơi gọn gàng đúng nơi quy định
b.Chuẩn bị:
- Đồ chơi, búp bê, vòng, quần áo, mũ, giầy, dép, đồ dùng nấu ăn...
c. Cách chơi:  
- Cô giới thiệu đồ chơi góc thao tác vai cho trẻ: Bạn nào thích bán hàng, nấu ăn cho em lát nữa đến đây bán hàng và mua hàng đồ chơi nhé.
2. Góc hoạt động với đồ vật: Xâu vòng và xếp hình bé thích.
a. Mục đích:
- Trẻ biết xếp các hình, bước đầu biết cầm đầu dây bằng tay phải xâu đồ dùng thành vòng.
- Rèn luyện sự linh hoạt khéo léo của các ngón tay.
- Trẻ ý thức chơi cùng bạn không tranh đồ chơi không ném đồ chơi, yêu quý sản phẩm và giữ gìn cẩn thận.
b.Chuẩn bị:
- Các khối gỗ, rổ đựng, hạt vòng, hoa, dây xâu.
c. Cách chơi: 
- Cô giới thiệu tên góc chơi và các đồ dùng góc chơi đó, cách chơi tại góc đó. Con đang làm gì? Con xâu được vòng gì? 
- Vòng hoa mầu gì? Vòng con tặng ai?... Con xếp cái gì?...
3. Góc nghệ thuật: Hát vận động các bài hát đã học “Đôi dép, đu quay”
a. Mục đích:
- Biết tên bài hát, hát và vận động một số động tác đơn giản. 
- Rèn trẻ tập dùng dụng cụ âm nhạc, hát đúng lời, đúng nhạc.
- Giúp trẻ yêu ca hát, sống hồn nhiên.
b. Chuẩn bị: 
- Nhạc cụ, ti vi các bài hát
c. Cách chơi:  
- Cô giới thiệu tên góc chơi: Bạn nào muốn làm ca sĩ nhí đến đây chơi đàn học hát. Con hát bài gì?
4. Góc vận động: Chơi phi ngựạ, lăn bóng.
a. Mục đích:
- Biết lăn bóng cho bạn, phi ngựa.
- Rèn trẻ có kỹ năng khéo léo. Giúp trẻ phát triển cơ tay.
- Trẻ biết đoàn kết khi chơi trò chơi này. Trẻ chơi cùng nhau không xô đẩy bạn. Ý thức tập thể dục để cơ thể khỏe mạnh mau lớn. 
b.Chuẩn bị:
- Bóng đường kính 10 – 15 cm, ngựa.
c. Cách chơi:  
- Cô giới thiệu tên góc chơi: Ai thích làm các vận động viên thì đến đây chơi với bóng và phi ngựa. Con đang chơi gì? Bóng để làm gì? Cô hỏi trẻ tên đồ chơi.
- Nhắc nhở trẻ khi chơi không tranh giành đồ chơi với bạn, vui chơi đoàn kết cho bạn cùng chơi. 


	
	Tuần 2
1. Góc thao tác vai:Bán hàng đồ chơi quen thuộc gần gũi, nấu ăn.
a. Mục đích:
- Trẻ biết bắt chước người lớn tập vào vai bán hàng mua hàng đồ dùng đồ chơi cho búp bê. Biết thao tác nấu ăn. Biết tác dụng của một số đồ dùng để làm gì? Tập giao tiếp câu đơn giản giữa người bán người mua. 
- Bước đầu hình thành kỹ năng giao tiếp khi vào vai của mình và một số kỹ năng quấy đảo, gắp thức ăn,  quấy bột cho búp bê ăn.
- Trẻ biết lấy cất đồ chơi gọn gàng đúng nơi quy định
b.Chuẩn bị:
- Đồ chơi, búp bê, vòng, quần áo, mũ, giầy, dép, đồ dùng nấu ăn...
c. Cách chơi:  
- Trẻ về góc chơi
- Quá trình chơi thể hiện mối quan hệ chơi, giao tiếp giữa các vai chơi, nhóm chơi: Bạn nào khéo léo giỏi giao tiếp thì đến đây bán hàng và mua hàng, nấu ăn cho bạn búp bê nhé. Cô giới thiệu hỏi trẻ tên một số đồ dùng đồ chơi trong góc.
2. Góc vận động: Chơi với vòng, bóng. Đập bóng bôing
a. Mục đích:
- Biết lăn bóng cho bạn, nhảy vào vòng, đập bóng ném bóng.
- Rèn trẻ có kỹ năng khéo léo. Giúp trẻ phát triển cơ tay.
- Trẻ biết đoàn kết khi chơi trò chơi này. Trẻ chơi cùng nhau không xô đẩy bạn. Ý thức tập thể dục để cơ thể khỏe mạnh mau lớn. 
b.Chuẩn bị:
- Bóng đường kính 10 – 15 cm, ngựa.
c. Cách chơi:  
Ai thích làm các vận động viên thì đến đây chơi với vòng bóng và đập bóng bôing. Con  chơi gì? Cô hỏi trẻ tên đồ chơi.
- Nhắc nhở trẻ khi chơi không tranh giành đồ chơi với bạn, vui chơi đoàn kết cho bạn cùng chơi.
3.Góc hoạt động với đồ vật: Xâu hạt , xếp hình, chơi thả đồ vật.
a. Mục đích:
- Trẻ biết xếp các hình, bước đầu biết cầm đầu dây bằng tay phải xâu đồ dùng thành vòng.
- Rèn luyện sự linh hoạt khéo léo của các ngón tay.
- Trẻ ý thức chơi cùng bạn không tranh đồ chơi không ném đồ chơi, yêu quý sản phẩm và giữ gìn cẩn thận.
b.Chuẩn bị:
- Các khối gỗ, rổ đựng, hạt vòng, hoa, dây xâu.
c. Cách chơi:  
- Cô giới thiệu các góc chơi cho trẻ biết góc chơi cô hướng dẫn trẻ chơi: Bé nào khéo tay thì xếp hình xâu vòng đồ chơi, thích thả đồ vật lát nữa các con chơi ở góc này. Con đang xâu gì?, con xếp cái gì?
4. Góc nghệ thuật: Chơi với lô tô, tô màu đồ dùng.
- Biết tên các đồ dùng quen thuộc công dụng, biết cách cầm bút và bước đầu biết tô đều đẹp
- Rèn trẻ tập cầm bút và sử dụng linh hoạt các ngón tay
b.Chuẩn bị:
- Lô tô, bút sáp màu, tranh tô màu
c. Cách chơi:
- Tranh gì đây? Để làm gì?
- xem lô tô về đồ dùng đồ chơi và trò chuyện về nội dung bức tranh: Nhắc nhở trẻ xem nhẹ nhàng không làm rách tranh ảnh.
- Trẻ tô màu tranh đồ dùng


	
	Tuần 3
1. Góc thao tác vai:Cửa hàng bán đồ chơi lắp ghép.Chơi bế em.
a. Mục đích:
- Trẻ biết bắt chước người lớn tập vào vai bán hàng mua hàng đồ dùng đồ chơi cho búp bê. Biết thao tác nấu ăn. Biết tác dụng của một số đồ dùng để làm gì? Tập giao tiếp câu đơn giản giữa người bán người mua. 
- Bước đầu hình thành kỹ năng giao tiếp khi vào vai của mình và một số kỹ năng quấy đảo, gắp thức ăn,  quấy bột cho búp bê ăn.
- Trẻ biết lấy cất đồ chơi gọn gàng đúng nơi quy định
b.Chuẩn bị:
- Đồ chơi, búp bê, vòng, quần áo, mũ, giầy, dép, đồ dùng nấu ăn...
c. Cách chơi:
- Cô đã chuẩn bị rất nhiều đồ dùng, đồ ăn , đồ chơi. Các con chơi bán hàng, chơi bế em. Bạn nào thích bán hàng bế em lát nữa đến đây bán hàng và mua hàng đồ chơi nhé.
- Quá trình chơi thể hiện mối quan hệ chơi, giao tiếp giữa các vai chơi, nhóm chơi: Con bán hàng gì? Cái gì đây?
2. Góc hoạt động với đồ vật: Xâu vòng, xếp ô tô, xếp bàn ghế.
a. Mục đích:
- Trẻ biết xếp ô tô, xếp bàn ghế, bước đầu biết cầm đầu dây bằng tay phải xâu đồ dùng thành vòng.
- Rèn luyện sự linh hoạt khéo léo của các ngón tay.
- Trẻ ý thức chơi cùng bạn không tranh đồ chơi không ném đồ chơi, yêu quý sản phẩm và giữ gìn cẩn thận.
b.Chuẩn bị:
- Các khối gỗ, rổ đựng, hạt vòng, hoa, dây xâu.
c. Cách chơi:
- Cô giới thiệu góc chơi: Bé nào khéo tay thì xếp hình, xâu hạt. Các con sẽ được xâu hạt, xâu dây vòng cổ, vòng tay mà chúng mình thích 
- Con đang làm gì? Con xếp được cái gì? 
3. Góc vận động: Phi ngựa,bò chui qua cổng, đi theo đường ngoằn ngoèo.
a. Mục đích:
-  Trẻ biết phi ngựa, bò chui qua cổng, đi theo đường ngoằn ngoèo.
- Rèn trẻ có kỹ năng khéo léo. Giúp trẻ phát triển cơ tay.
- Trẻ biết đoàn kết khi chơi trò chơi này. Trẻ chơi cùng nhau không xô đẩy bạn. Ý thức tập thể dục để cơ thể khỏe mạnh mau lớn. 
b.Chuẩn bị:
- Bóng đường kính 10 – 15 cm, ngựa.
c. Cách chơi:
- Cô đã chuẩn bị cổng, đường ngoằn ngoèo các con xem cô làm nhé.
- Cô chơi mẫu cho trẻ xem 1-2 lần. Bạn nào thích đi theo đường ngoằn ngoèo và bò chui qua cổng. Con  chơi gì? Cổng để làm gì?
- Ai thích làm các vận động viên thì đến đây chơi phi ngựa, bò chui qua cổng,...
4. Góc nghệ thuật: Tô màu đồ chơi lắp ghép, xem sách tranh.
a. Mục đích:
- Biết tên các đồ chơi lắp ghép , màu sắc, biết tô màu đẹp, biết cách cầm bút và bước đầu biết tô đều đẹp
- Rèn trẻ tập cầm bút và sử dụng linh hoạt các ngón tay
- Biết giở sách từng trang nhẹ nhàng
b.Chuẩn bị:
- Lô tô, bút sáp màu, tranh tô màu
c. Cách chơi:
- Cô giới thiệu góc chơi: Bé nào muốn làm họa sĩ nhí đến đây cùng tô tranh triển lãm nhé. Con tô tranh gì? Tranh vẽ gì? 
- Trẻ xem tranh về chủ đề và trò chuyện về nội dung bức tranh


	
	Tuần 4
1. Góc thao tác vai:Cửa hàng bán đồ chơi có thể chuyển động. Nấu ăn
a. Mục đích:
- Trẻ biết bắt chước người lớn tập vào vai bán hàng mua hàng đồ dùng đồ chơi cho búp bê. Biết thao tác nấu ăn. Biết tác dụng của một số đồ dùng để làm gì? Tập giao tiếp câu đơn giản giữa người bán người mua. 
- Bước đầu hình thành kỹ năng giao tiếp khi vào vai của mình và một số kỹ năng quấy đảo, gắp thức ăn,  quấy bột cho búp bê ăn.
- Trẻ biết lấy cất đồ chơi gọn gàng đúng nơi quy định
b.Chuẩn bị:
 - Đồ chơi, búp bê, vòng, quần áo, mũ, giầy, dép, đồ dùng nấu ăn...
c. Cách chơi:
- Cô dẫn trẻ đi quan sát quầy hàng bán các đồ dùng đồ chơi: Bạn nào khéo léo giỏi giao tiếp thì đến đây bán hàng và mua hàng đồ chơi và nấu ăn nhé.
2. Góc hoạt động với đồ vật:Xâu hạt, xếp hình.
a. Mục đích:
- Trẻ biết xếp các hình, bước đầu biết cầm đầu dây bằng tay phải xâu đồ dùng thành vòng.
- Rèn luyện sự linh hoạt khéo léo của các ngón tay.
- Trẻ ý thức chơi cùng bạn không tranh đồ chơi không ném đồ chơi, yêu quý sản phẩm và giữ gìn cẩn thận.
b.Chuẩn bị:
- Các khối gỗ, rổ đựng, hạt vòng, hoa, dây xâu.
c. Cách chơi:
- Các con sẽ được xâu hạt, xâu dây vòng cổ, vòng tay, xếp hình mà chúng mình thích, Con đang làm gì? Xếp Ô tô, tàu hỏa để làm gì? 
- Con thử xâu hạt to và hạt bé xen kẽ xem….
3. Góc vận động: Chơi phi ngựa, chơi với bóng.
a. Mục đích:
- Biết lăn bóng cho bạn, phi ngựa.
- Rèn trẻ có kỹ năng khéo léo. Giúp trẻ phát triển cơ tay.
- Trẻ biết đoàn kết khi chơi trò chơi này. Trẻ chơi cùng nhau không xô đẩy bạn. Ý thức tập thể dục để cơ thể khỏe mạnh mau lớn. 
b.Chuẩn bị:
- Bóng đường kính 10 – 15 cm, ngựa.
c. Cách chơi:
- Còn bạn nào thích làm các vận động viên tý hon giỏi đua ngựa thì đến đây chơi với bóng và phi ngựa.
- Con  chơi gì? Con có thích phi ngựa không?
4.Góc nghệ thuật: Xem tranh ảnh một số đồ chơi, gắn lô tô.
a. Mục đích:
- Biết tên các đồ chơi lắp ghép , màu sắc, biết tô màu đẹp, biết cách cầm bút và bước đầu biết tô đều đẹp
- Rèn trẻ tập cầm bút và sử dụng linh hoạt các ngón tay
- Biết giở sách từng trang nhẹ nhàng
b.Chuẩn bị:
- Lô tô, bút sáp màu, tranh tô màu, tranh ảnh các đồ chơi chuyển động
c. Cách chơi:
- Ở góc này cô có rất nhiều tranh ảnh về đồ chơi có thể chuyển động được lát nữa các con đến đây chơi nhé.
- Các con nhớ khi chơi đoàn kết, không tranh đồ chơi của bạn, không quăng ném đồ chơi, chơi song xếp đồ chơi vào nơi quy định


	





Hoạt động chiều
	Thứ 2
	1. Dạy trẻ xếp dép đúng nơi quy định
2. T/C: Chơi tự do với bóng
	1.Trò chuyện về đồ chơi, dạy trẻ cất – xếp đồ chơi.
2. T/C những ngón tay khéo vỗ tay – chạm đầu ngón tay vào nhau
	1. Dạy trẻ cất xếp đồ chơi vào nơi quy định.
2. TCDG: Rồng rắn lên mây
	1. Trò chuyện về đồ chơi chuyển động màu đỏ vàng
2. TCVĐ: Nu na nu nống, lái ô tô
	

	
	Thứ 3
	1. Làm quen với đất nặn, nắn bóp đất cho dẻo
2. TCVĐ: Con bọ dừa
	1. T/C Tai ai tinh
2. Nghe hát các bài hát trong và ngoài chương trình

	1. Xem tranh ảnh lô tô đồ chơi chuyển động và ghép hình
2. T/C:  Bóng tròn to. Chơi chuyền bóng cho bạn.
	1. Tập tự phục vụ, tự cất gối, tập lau tay, cầm cốc uống nước 
2. TCVĐ: Tập tầm vông
	

	
	Thứ 4
	1. Dạy trẻ lễ giáo: Biết cảm ơn xin lỗi
2. T/C: Đá bóng
	1. T/C Ai tài giỏi thế? Nhận đúng đồ chơi: bát, thìa, 
2. TCVĐ: Nu na nu nống, bóng tròn to
	- Dạy trẻ kỹ năng tự bảo vệ bản thân
- Chơi theo góc tự chọn
	1. Chơi với đồ chơi, cất xếp đồ chơi theo hướng dẫn của cô.
2. TCVĐ: Chim sẻ và ô tô
	

	
	Thứ 5
	1. Hướng dẫn trẻ chơi ở góc chơi, cất đồ chơi đúng chỗ
2. TCDG: Kéo cưa lừa xẻ
	Đề tài: HD cách xử lý khi bị bạn phá lấy đồ chơi
PC bạo lực học đường
	1. Trẻ chơi ở
các góc chơi
2. Trò chơi:
Lăn bóng cho
nhau


	Đề tài: Dạy trẻ một số kỹ năng thoát hiểm khi có hỏa hoạn



	

	
	Thứ 6
	Ôn các bài bài hát trong chủ đề, biểu diễn văn nghệ, bình bầu bé ngoan nêu gương cuối tuần
	Ôn 1 số  bài thơ, bài hát về chủ đề, biểu diễn văn nghệ, bình bầu bé ngoan nêu gương cuối tuần
	Ôn các bài
thơ, bài hát
về chủ đề,
biểu diễn
văn nghệ,
bình bầu bé
ngoan, nêu
gương cuối
tuần
	Đọc các bài thơ, đồng dao về chủ đề, bình bầu bé ngoan, nêu gương cuối tuần.
	

	Vệ sinh chiều trả trẻ
	- Chuẩn bị đồ dùng cá nhân cho trẻ, vệ sinh mặt mũi tay chân, đầu tóc trẻ gọn gàng sạch sẽ, dặn dò trẻ công việc ngày hôm sau.
- Cô trả trẻ với thái độ niềm nở, trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ ở lớp.
- Trả trẻ thái độ niềm nở, nhắc nhở trẻ chào hỏi lễ phép khi ra về.
	



* Ngày hội ngày lễ: Trẻ biết ngày 20/10 là ngày “thành lập hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam”:
IV. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG
Tuần 1: Chủ đề nhánh: Những đồ chơi quen thuộc gần gũi 
Thời gian thực hiện 1 tuần: Từ ngày 20/10/2025 đến 24/10/2025
Thứ 2 ngày 20 tháng 10 năm 2025
I. Chơi, tập có chủ đích:
				Hoạt động thể dục:
VĐCB: Ném bóng về phía trước
BTPTC: Tập với bóng to
TCTT: Chim sẻ và ô tô.

1.Much đích yêu cầu:
- Kiến thức: Trẻ biết tập các động tác thể dục cùng cô. Trẻ thích chơi trò chơi. Trẻ biết lấy đà vung tay ném bóng về phía trước theo sự hướng dẫn của cô.
- Kỹ năng: Rèn sự khéo léo nhanh nhẹn cho trẻ. Luyện tập các cơ vận động và khả năng khéo léo theo hiệu lệnh của cô.
- Thái độ:  Chăm tập thể dục giúp cho cơ thể khoẻ mạnh.
2. Chuẩn bị:
- Đồ dùng của cô: Mô hình nhà búp bê có nhiều đồ chơi, phấn vẽ, cỏ làm đường đi, sân tập sạch sẽ, mô hình tổ chim sẻ.
- Đồ dùng của trẻ: Cháu trang phục gọn gàng, sức khỏe tốt.
3. Tiến hành
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức gây hứng thú:
- Cô trò chuyện với trẻ về tên gọi của 1 số đồ chơi trẻ thích.
- Cô giáo dục trẻ luôn tập thể dục cho người khỏe mạnh.
2. Nội dung:
2.1. HĐ 1.  Khởi động: Cô cho trẻ ôm bóng 1 bên hông, lúc đầu trẻ đi bình thường sau đi nhanh, chạy chậm dần rồi đi bình thường sau đó đứng thành vòng tròn tập BTPTC.
2.2. HĐ 2. Trọng động:
* BTPTC: Tập với bóng to
- ĐT1: Đưa bóng lên cao (tập 3 - 4 lần). Tư thế chuẩn bị: Trẻ đứng tự nhiên 2 tay cầm bóng để ngang ngực. 
Cô nói: “Đưa bóng lên cao”, trẻ 2 tay cầm bóng đưa thẳng lên cao. Cô nói: “Bỏ bóng xuống”, trẻ đưa 2 tay cầm bóng về tư thế ban đầu
- ĐT2: Cầm bóng lên (tập 2 – 3 lần)
Tư thế chuẩn bị trẻ đứng chân ngang vai 2 tay thả xuôi, bóng để dưới chân. Cô nói: “Cầm bóng lên”trẻ cúi xuống 2 tay cầm bóng giơ cao ngang ngực. “Để bóng xuống: trẻ cầm bóng cúi xuống đặt bóng xuống sàn”
- ĐT3: Bóng nảy (Tập 4-5 lần)
Tư thế chuẩn bị: Trẻ đứng thoải mái, 2 tay cầm bóng, trẻ bật tại chỗ, vừa nhảy vừa nói “bóng nhảy”
(Nhấn lại động tác này 4 nhịp)
* VĐCB: Ném bóng về trước
- Làm mẫu lần 1 không phân tích động tác.
- Lần 2 cô phân tích: Từ ghế ngồi cô đi đến vạch xuất phát khi có hiệu lệnh chuẩn bị, cô đứng chân trước chân sau, một cầm bóng đưa lên cao (bàn tay cao hơn đầu), khi có hiệu lệnh 2 – 3 cô dùng sức ném mạnh tay cho bóng bay xa về phía trước, sau đó cô đổi tay lấy quả bóng khác ném xa, cô nhặt bóng bỏ vào rổ rồi về ghế ngồi của mình.
- Cô mời 1 trẻ lên ném bóng cho cả lớp quan sát.
- Lần lượt từng trẻ lên thực hiện (mỗi trẻ ném 1 lần) 
- Cô lưu ý sửa sai và động viên trẻ kịp thời. 
- Cô hỏi lại trẻ tên bài vận động. Các con vừa làm gì?
- Củng cố: Cô gọi 1 trẻ khá nhất lên ném. 
* TCVĐ: Chim sẻ và ô tô.
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi: cô và trẻ cùng chơi khi chim sẻ đi kiếm mồi nghe tiếng ô tô kêu píp píp chim sẻ bay về tổ.
- Cô và trẻ chơi 2- 3 lần.
- Cô hỏi lại trẻ tên trò chơi.
2.3. HĐ 3. Hồi tĩnh: Cô cho trẻ đi nhẹ nhàng 1-2 vòng.
3. Kết thúc: Cô cùng trẻ đi ra ngoài.
	
-Trẻ trả lời câu hỏi của cô




Trẻ đi theo cô




Trẻ tập theo cô
Đưa bóng lên cao hạ xuống





Cúi xuống đứng lên.





Nhảy bật



Trẻ quan sát






1 trẻ thực hiện
Từng trẻ lên thực hiện

Trẻ trả lời


Trẻ tham gia chơi vui vẻ

Trò chơi: chim sẻ và ô tô
Trẻ đi nhẹ nhàng theo cô rồi ra ngoài.


II. Hoạt động ngoài trời: 
			QSCMĐ: Cái xích đu.
			TCVĐ: Bóng tròn to, bịt mắt bắt dê.
		Chơi tự do: Đồ chơi NT, xé đường gân lá.
1. Mục đích - yêu cầu:
- Kiến thức: Trẻ biết tên gọi đặc điểm của cái xích đu. Biết tác dụng để đu chơi dưới sân trường, biết trả lời câu hỏi theo yêu cầu của cô.
- Kỹ năng: Trẻ có kỹ năng chơi trò chơi. Có kỹ năng trả lời các câu hỏi của cô linh hoạt hơn.
- Thái độ: Chơi nhẹ nhàng không tranh giành đồ chơi với bạn. Trẻ chơi trò chơi hào hứng, đòan kết.
2. Chuẩn bị:
- Đồ dùng của trẻ: Trang phục gọn gàng, lá cây, xích đu.
- Đồ dùng của cô: Xích đu, cầu trượt que chỉ, khăn, xà phòng, ống thổi. sân chơi sạch sẽ, an toàn.
3. Tiến hành:
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức và gây hứng thú: 
- Cô kiểm tra sức khỏe của trẻ. Thế không bạn nào bị ốm cô có nhiều đồ chơi ở dưới sân trường cô cháu mình cùng đi chơi nào.
2. Nội dung:
2.1. HĐ1: Quan sát CMĐ: Cái xích đu
- Cô cho trẻ xuống sân, cô và cháu cùng xem đồ chơi, cô đặt câu hỏi: Cô có rất nhiều đồ chơi ngoài trời đây là đồ chơi gì? Có màu gì? Dùng để làm gì? Con có thích chơi với đồ chơi này không? (Cô cho trẻ quan sát lần lượt đọc tập thể, cá nhân).
- Giáo dục trẻ chơi bảo quản đồ chơi cẩn thận, không xô đẩy nhau, yêu thích đồ chơi ngoài trời.
2.2. HĐ2: Trò chơi vận động: Bịt mắt bắt dê, bóng tròn to.
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cô hướng dẫn cách chơi cho trẻ: Cô bịt mắt trẻ làm dê con xếp thành vòng tròn, cô đi bắt và đoán. Cô chơi 3 – 4 lần bắt trẻ. 
- Sau đó cho trẻ cầm tay nhau chơi trò chơi bóng tròn to bơm bóng xì bóng 4 lần, khuyến khích trẻ nhấc cao chân, chơi vui vẻ.
- Cô hỏi lại trẻ tên trò chơi.
2.3. HĐ3: Chơi tự do: Trẻ chơi với đồ chơi ngoài trời, xé đường gân lá.
- Cô giới thiệu đồ chơi cô đã chuẩn bị nhắc nhở trẻ trước khi chơi phải đoàn kết vui vẻ, không tranh giành đồ chơi của bạn, giữ gìn đồ chơi cẩn thận. Cô giới hạn góc sân chơi cho trẻ hoạt động, cô bao quát để cháu chơi an toàn.
- Khi trẻ chơi cô đến bên trẻ cùng chơi với trẻ cô trò chuyện với trẻ cô hỏi trẻ: Con đang làm gì? con chơi có thích không? Xé lá gì?
- Cuối buổi cô nhận xét và khen trẻ. Kiểm tra sỹ số cho trẻ lên lớp.
3. Kết thúc: Cô cho trẻ lên lớp học bài.
	
- Có ạ.




- Trẻ xuống sân trường.
- Trẻ trả lời các câu hỏi của cô.
- Xích đu. Màu đỏ để để  đu, có ạ.




- Trẻ tham gia chơi





Trò chơi: Bịt mắt bắt dê, bóng tròn to.

Trẻ chơi theo sự hướng 
dẫn của cô.
Trẻ chơi với đồ chơi ngoài trời, xé đường gân lá


Xé đường gân lá,
có thích ạ, lá bàng ạ.

Trẻ lên lớp cùng cô.


III. Hoạt động góc: Như kế hoạch tuần
IV. Chơi, tập buổi chiều:  
1. Dạy trẻ xếp dép đúng nơi quy định
a. Yêu cầu: Trẻ biết để dép vào giá đúng nơi quy định ngay ngắn, gọn gàng.
b. Chuẩn bị: Giá để dép
c. Tiến hành:
- Cô trò chuyện với trẻ về việc xếp dép đúng nơi quy định để trẻ dễ cất, dễ lấy.
- Cô làm mẫu cho trẻ xem. 
- Cô gọi từng trẻ 1 lên xếp dép của mình theo đôi đúng chân trái chân phải và để ngay ngắn trên giá.
- Cô hướng dẫn trẻ và trò chuyện với trẻ từng bước, 
- Cô giáo dục trẻ cất xếp đồ dùng gọn gàng ngay ngắn.
2. Trò chơi: Chơi tự do với bóng. 
a. Yêu cầu: Trẻ chơi vui vẻ theo hướng dẫn của cô
b. Chuẩn bị: 1 rổ bóng 
c. Tiến hành:
- Cô giới thiệu tên đồ chơi cô cho trẻ chơi tự do với bóng tung, lăn... tùy thích.
- Cô hỏi trẻ con chơi gì? Cô khen trẻ kịp thời khuyến khích động viên hướng dẫn trẻ chơi. 
V. Đánh giá trẻ cuối ngày
- Sĩ số trẻ: …………………………………………………………………………
- Trạng thái cảm xúc: ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
- Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ……………………………………………………
- Biện pháp khắc phục: …………………………………………………………...

*************************************
Thứ 3 ngày 21 tháng 10 năm 2025
I. Chơi, tập có chủ đích:
Hoạt động nhận biết
Đề tài: Đồ dùng của bé: Khăn, mũ, dép.
				NDTH: ÂN: Hát vận động “Đôi dép”
1. Mục đích - yêu cầu:
- Kiến thức: Trẻ nhận biết, gọi tên được đồ dùng. Trẻ biết được 1 số đặc điểm đặc trưng như màu sắc công dụng
- Kỹ năng: Trẻ phân biệt được mà xanh, màu đỏ. Luyện phát âm, phát triển lời nói cho trẻ
- Thái độ: Biết giữ gìn đồ dùng đồ chơi cẩn thận.
2. Chuẩn bi:
- Đồ dùng của cô:  Khăn, mũ, dép, rổ, tranh ảnh.
- Đồ dùng của trẻ: Lô tô, rổ đựng.
3. Tiến hành:
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức, gây hứng thú:
- Cô và trẻ hát “Đôi dép”. Cô trò chuyện với trẻ về chiếc khăn có trong bài hát.
2. Nội dung:
2.1. HĐ1: Quan sát đàm thoại vật thật:
- Cô có 1 túi bên trong có nhiều đồ dùng đẹp. Cô mời 1 trẻ lên lấy 1 cái ra hỏi trẻ lấy được cái gì? Có màu gì? Để làm gì?
Trẻ lấy được cái khăn 
Cô hỏi : Đây là cái gì? Khăn dùng để làm gì?
+ Tương tự cô gọi trẻ khác lấy 1 thứ (mũ , dép).
Cô cùng trẻ đàm thoại về tên gọi,màu sắc, công dụng
- Cô giáo dục trẻ biết giữ gìn cơ thể khỏe mạnh, sạch sẽ, biết giữ đồ dùng cẩn thận.
2.2. HĐ2: Trò chơi luyện tập củng cố:
- Cô cho trẻ xem lần lượt tranh những đồ dùng trên, hỏi trẻ tên màu sắc, để làm gì. Cô cho trẻ lên chỉ đồ dùng theo yêu cầu của cô và yêu cầu trẻ nhắc lại theo câu hỏi:  đây là cái gì? Co mầu gì? dùng để làm gì?
- Sau khi xem tranh đôi dép xong cô cho trẻ đứng lên vận động “đôi dép”.
- Chơi trò chơi “Thi xem ai nhanh”
+ Cô nói tên đồ dùng trẻ lên chọn và giơ lên và nói tên đồ dùng, cô khuyến khích cháu để cháu chơi tốt.
2.3. HĐ3: Vận động theo nhạc “Đôi dép”. Cô cùng trẻ vận động 1 lần.
3. Kết thúc: Lần 2, cô cùng trẻ hát và vận động ra ngoài.
	
-Trẻ cùng hát và vận động.
- Trả lời câu hỏi của cô.


- Trẻ lên lấy đồ dùng và trả lời câu hỏi của c[


Cái khăn, để rửa mặt
- Để đi, để rửa mặt, để đội.



- Trẻ quan sát tranh

- Trẻ lên chỉ đồ chơi theo yêu cầu của cô và trả lời

- Đứng vận động cùng cô.


- Trẻ chọn đồ chơi cầm và giơ lên theo yêu cầu của cô


- Trẻ vận động cùng cô lần 2 đi theo cô ra ngoài.


II. Hoạt động ngoài trời: 
			QSCMĐ: Cái bập bênh
		TCVĐ: Chim sẻ và ô tô, chi chi chành chành.
		Chơi tự do: Cát, đá, sỏi. 
1. Mục đích - yêu cầu:

- Kiến thức: Trẻ biết tên gọi đặc điểm cái bập bênh. Biết tác dụng để ngồi chơi bập bênh, biết trả lời câu hỏi theo yêu cầu của cô.
- Kỹ năng: Trẻ có kỹ năng chơi trò chơi. Biết trả lời các câu hỏi của cô mạnh dạn.
- Thái độ: Chơi nhẹ nhàng không tranh giành đồ chơi với bạn. Trẻ chơi trò chơi hào hứng, đòan kết.
2. Chuẩn bi.:
- Đồ dùng của trẻ: Trang phục gọn gàng, cát, đá, sỏi, mũ chim.
- Đồ dùng của cô: Bập bênh. sân chơi sạch sẽ, an toàn.

3. Tiến hành:
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức và gây hứng thú: 
- Cô kiểm tra sức khỏe của trẻ. Cô cho trẻ xuống sân trường. Cô hỏi trẻ trời nắng hay mưa?
2. Nội dung:
2.1. HĐ1: QSCMĐ: Cái bập bênh.
- Cô cho trẻ xuống sân, cô cùng cháu quan sát và đặt  câu hỏi: Sân trường có cái gì đây? Được sơn màu gì? Bập bênh dùng để làm gì? Bập bênh có những đặc điểm gì đây? (Cột đứng, ghế ngồi, tay cầm...) Làm bằng gì? Các con có thích chơi với đồ chơi này không? (Cô cho trẻ quan sát lần lượt từng đặc điểm chính và hỏi nhiều cá nhân trẻ).
- Giáo dục trẻ biết chơi đồ chơi giữ gìn cẩn thận không ngồi biết bám tay vào tay vịn...
2.2. HĐ2: TCVĐ: Chim sẻ và ô tô, chi chi chành chành.
- Cô giới thiệu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi cho trẻ:
Cho trẻ làm chim sẻ đi kiếm mồi gặp ô tô chạy kêu bim bim chạy luôn về tổ. Cho trẻ chơi 3 phút.
 - Sau đó cho trẻ ngồi theo nhóm đọc thơ chơi chi chi chành chành 3 phút. Đọc đến câu cuối bài thơ nắm tay lại.
- Cô hỏi lại trẻ tên trò chơi.
2.3. HĐ3: Chơi tự do: Trẻ chơi với cát, đá, sỏi.
- Cô giới thiệu đồ chơi cô đã chuẩn bị nhắc nhở trẻ trước khi chơi phải đoàn kết vui vẻ, không tranh giành đồ chơi của bạn, giữ gìn đồ chơi cẩn thận. Cô giới hạn sân chơi cho trẻ. Cô bao quát đồ cháu chơi an toàn.
- Khi trẻ chơi cô đến bên trẻ cùng chơi với trẻ cô trò chuyện với trẻ cô hỏi trẻ: Con đang làm gì? con chơi cã thích không? 
- Cuôi buổi cô nhận xét và khen trẻ. Kiểm tra sỹ số cho trẻ lên lớp.
3. Kết thúc: Cô cho trẻ lên lớp học bài.
	

Trẻ trả lời


Trẻ xuống sân trường. Trẻ trả lời các câu hỏi của cô. Bập bênh, để ngồi chơi bập bênh, ghế ngồi, tay cầm...






Trẻ tham gia chơi





Trò chơi: Chim sẻ và  ô tô, chi chi chành chành.
Trẻ chơi theo sự hướng 
dẫn của cô.



Trẻ chơi với cát, đá, sỏi.



Trẻ lên lớp cùng cô.



III. Hoạt động góc:  chơi theo kế hoạch tuần
VI. Chơi, tập buổi chiều: 
1. Làm quen với đất nặn: nắn bóp đất cho dẻo.
a. Yêu cầu: Trẻ biết bẻ chia đất, nhào nắn bóp cho đất dẻo
b. Chuẩn bị: Đất nặn, đĩa, bảng, khăn lau
c. Tiến hành:
- Cô lấy đất nặn ra giới thiệu cho trẻ.
- Cô bẹo miếng đất vừa phải bóp, nắn cho đất mềm cho trẻ xem.
- Cô chia đất cho trẻ, đi hướng dẫn trẻ bóp đất cho mềm.
- Tập xong cô cho trẻ đi rửa tay.	
2. Trò chơi: Con bọ dừa
a. Yêu cầu: Trẻ vận động và đọc thơ cùng cô
b. Chuẩn bị: Lớp rộng sạch thoáng, thảm trải
c. Tiến hành:
- Cô nói tên trò chơi, cách chơi: cô và trẻ ngồi, vừa ngồi đi vừa đọc bài thơ“con bọ dừa”
- Cô chơi cùng trẻ. Cô quan sát, theo dõi trẻ chơi, động viên, khuyến khích, khen ngợi trẻ.
- Cô hỏi lại trẻ tên trò chơi.
V. Đánh giá trẻ cuối ngày
- Sĩ số trẻ: …………………………………………………………………………
- Trạng thái cảm xúc: ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
- Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ……………………………………………………
- Biện pháp khắc phục: …………………………………………………………...

*************************************
Thứ 4 ngày 22 tháng 10 năm 2025
I. Chơi, tập có chủ đích:
Hoạt động giáo dục âm nhạc
 	Dạy hát: Đôi dép xinh (TT) (Hoàng Kim Định)
			NDKH: VĐTN: Tập tầm vông.

1. Mục đích - yêu cầu:
- Kiến thức: Trẻ nhớ tên bài hát “ đôi dép xinh” , trẻ hát thuộc và đúng lời đúng giai điệu, hiểu nội dung bài hát “Đôi dép”. Trẻ biết vận động theo nhạc bài tập tầm vông, như vỗ tay xoay tay.
- Kỹ năng: Trẻ có kỹ năng nghe và cảm thụ âm nhạc. Phát triển thính giác, ngôn ngữ cho trẻ, cung cấp thêm một số từ mới cho trẻ.	
- Thái độ: Giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, thường xuyên đi dép cho đôi chân sạch đẹp.
2. ChuÈn bÞ:
- Đồ dùng của cô: Đôi dép, đàn, đài.
- Đồ dùng của trẻ: Ăn mặc gọn gàng chân đi dép.
3. Tiến hành:
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức, gây hứng thú:
- Cô trò chuyện với trẻ đôi tay sạch đẹp của trẻ đâu? Cô cùng trẻ hát vận động “Tập tầm vông”.
* Giáo dục: Trẻ biết giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, giữ đôi tay luôn sạch đẹp không nhưng thế còn giữ đôi chân đẹp thì hàng ngày các con phải thường xuyên đi dép.
- Cô có bài hát rất hay về đôi dép cô hát cho chúng mình nghe nhé.
2. Nội dung:
2.1. HĐ1: Dạy hát “Đôi dép xinh”.
- Cô hát cho trẻ nghe lần 1 giới thiệu tên bài hát, tên tác giả.
- Cô hát kết hợp gõ nhạc cụ. Bài hát gì? Của nhạc sỹ nào? 
- Giảng giải nội dung bài hát: Bài hát nói về đôi gì? Ai giữ cho đôi chân trắng tinh? Muốn chân trắng tinh thì bé phải làm gì? Chân bé trắng tinh vì bé đi đôi gì? Đôi dép của cháu như thế nào? (Cô khái quát lại). 
*Cô dạy trẻ hát từng câu
“Đôi dép xinh, đôi dép xinh xinh” … Chân cháu trắng tinh đôi dép xinh xinh” Mỗi câu  cô cho trẻ hát 2-3 lần 
- Sau đó cô cho cả lớp hát lại cả bài 2-3 lần
- Chia tổ nhóm, cá nhân lên hát
Cô cùng cả lớp hát 2 lần kết hợp sử dụng nhạc cụ
2.2. HĐ2: VĐTN “Tập tầm vông”
Giữ cho đôi chân trắng tinh rồi các con còn phải giữ cho đôi tay sạch sẽ, cô cùng các con kiểm tra đôi tay đẹp nào.
- Cô giới thiệu tên bài hát vận động, sau đó cô và trẻ đứng lên vận động.
- Lần 1 cô cùng trẻ ngồi tại chỗ vận động.
- Lần 2 cho trẻ đứng vận động cùng cô.
- Lần 3 trẻ hát “Đôi dép” và đi ra.
3. Kết thúc: Hát và vận động cùng cô ra ngoài.
	
Trẻ vận động cùng cô.







Trẻ lắng nghe cô hát.
Xắc xô, Đôi dép – Hoàng Kim Định
Đôi dép, 
Đôi dép xinh xinh.


Cả lớp hát cùng cô từng câu.
Cả lớp hát
Tổ hát, Cá nhân hát






Ngồi vận động tại chỗ.
Đứng vận động.
Hát theo cô ra ngoài.


II. Hoạt động ngoài trời:
			QSCMĐ: Cây hoa giấy .
		TCVĐ: Bong bóng xà phòng, lộn cầu vồng.
		Chơi tự do: Giấy vụn, lá cây, cút ghép. 
1. Mục đích - yêu cầu:

- Kiến thức: Trẻ biết tên gọi, đặc điểm chính của cây hoa giấy như: Gốc, thân, cành, lá quả, hoa  biết trả lời câu hỏi theo yêu cầu của cô.
- Kỹ năng: Trẻ có kỹ năng chơi trò chơi. Biết trả lời các câu hỏi của cô mạnh dạn linh hoạt.
- Thái độ: Chơi nhẹ nhàng không tranh giành đồ chơi với bạn. Trẻ chơi trò chơi hào hứng, đoànkết.
2. Chuẩn bị:
- Đồ dùng của trẻ: Trang phục gọn gàng, giấy vụn, lá cây, cút ghép. 
- Đồ dùng của cô: Cây hoa giấy. sân chơi sạch sẽ, an toàn.
3. Tiến hành:
	Hoạt động của cô
	Hoạt động cña trẻ

	1. Ổn định tổ chức và gây hứng thú: 
- Hôm nay trời mưa hay nắng các con? Trời nắng các con ăn mặc như thế nào?
- Cô kiểm tra sức khỏe của trẻ. Cô cho trẻ xuống sân trường. 
2. Nội dung:
2.1. HĐ1: QSCMĐ: Cây hoa giấy.
- Cô trò chuyện với trẻ về tên gọi, một số đặc điểm nổi bật của cây hoa giấy. Cô giới thiệu cho trẻ sân trường có cây hoa giấy, cô hỏi trẻ cây gì?  Cô chỉ vào gốc cây, thân cây, cành cây, lá cây và hỏi trẻ cái gì đây? Màu gì? Cô nói cho trẻ biết tác dụng của cây: Cây cảnh đẹp trang trí cho trường cho mọi nhà. Cô gọi nhiều cá nhân trẻ trả lời.
- Giáo dục: Biết bảo vệ, chăm sóc cây vì nó có ích cho chúng ta để có hoa đẹp, không bẻ cành hái lá, biết yêu cái đẹp.
2.2. HĐ2: TCVĐ: Bong bóng xà phòng, lộn cầu vồng.
- Cô giới thiệu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi cho trẻ:
Cô thổi bong bóng xà phòng xuôi theo chiều gió bay, khuyến khích trẻ đuổi theo bắt bóng, cho trẻ chơi 3 phút. Sau đó cho trẻ kết bạn cầm tay nhau chơi lộn cầu vồng.
- Cô hỏi lại trẻ tên trò chơi.
2.3. HĐ3: Chơi tự do: Trẻ chơi với giấy vụn, lá cây, cút ghép.  
- Cô giới thiệu đồ chơi cô đã chuẩn bị nhắc nhở trẻ trước khi chơi phải đoàn kết vui vẻ, không tranh giành đồ chơi của bạn, giữ gìn đồ chơi cẩn thận. Cô giớ hạn khu vực chơi cho trẻ. Cô bao quát để cháu chơi an toàn.
- Khi trẻ chơi cô đến bên trẻ cùng chơi với trẻ cô trò chuyện với trẻ cô hỏi trẻ: Con đang làm gì? con chơi có thích không? Xé lá gì?
- Cuối buổi cô nhận xét và khen trẻ. Kiểm tra sỹ số cho trẻ lên lớp.
c. Kết thúc: Cô cho trẻ lên lớp học bài.
	
Trẻ trả lời, mát mẻ.


Trẻ xuống sân trường. 


Trẻ trả lời các câu hỏi của cô. 
Cây hoa giấy, (gốc, thân, cành, lá...) màu xanh.






Trẻ tham gia chơi



Trò chơi: Bong bóng xà phòng, lộn cầu vồng

Trẻ chơi theo sự hướng 
dẫn của cô.
Trẻ chơi với giấy vụn, lá cây, cút ghép..



Con xé giấy, có ạ, lá chuối ạ.

Trẻ lên lớp cùng cô.


III. Hoạt động góc: Bổ sung góc HĐVĐV “Chơi thả bi, luồn dây”
1.Mục đích:	
- Rèn sự khéo léo linh hoạt của đôi bàn tay, các ngón tay, phát triển khả năng sáng tạo ở trẻ
2. Chuẩn bị:
- Viên bi để trả thả, dây luồn
3. Cách chơi:
Cô HĐ trẻ thả bi, trẻ tự thả 
Cô HD trẻ luồn dây, sau đó để trẻ tự luồn theo ý thích của mình
IV. Chơi, tập buổi chiều: 
1. Dạy trẻ lễ giáo: Biết cảm ơn xin lỗi.
a. Yêu cầu: 
- Trẻ biết lễ phép với cô giáo, ai cho gì phải cám ơn , có lỗi phải biết xin lỗi.
b. Chuẩn bị: Thảm trải ngồi nhóm xung quanh cô.
c. Tiến hành:
- Cô gọi cả lớp, chúng mình ngoan không? Có khóc nhè không? Thế có bạn nào hay cắn bạn? Bạn nào cấu bạn? Thế cấu bạn là hư hay ngoan? Cấu bạn là có lỗi với bạn rồi, có lỗi thì phải xin lỗi bạn…khi làm bạn ngã con phải xin lỗi bạn…
- Ai cho các con đồ chơi, bánh kẹo các con nói làm sao? Phải biết xin và cám ơn nhớ chưa nào. Cô buộc tóc cho con, con nói sao? Cô cho con uống nước, con nói con cám ơn cô giáo…
- Giáo dục trẻ biết vâng lời cha mẹ, cô giáo luôn cảm ơn những người giúp mình, xin lỗi khi mình có lỗi.
2. Tòß chơi VĐ: Đá bóng.
a. Yêu cầu: Trẻ biết dùng chân lấy sức đá bóng
b. Chuẩn bị: Bóng nhựa
c. Tiến hành:
- Cô nói tên trò chơi, cách chơi: Cầm bóng đặt xuống đất lấy chân đá bóng
- Cô cho trẻ chơi 3- 4 lần. Hỏi lại trẻ tên trò chơi.
V. Đánh giá trẻ cuối ngày
- Sĩ số trẻ: …………………………………………………………………………
- Trạng thái cảm xúc: ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
- Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ……………………………………………………
- Biện pháp khắc phục: …………………………………………………………...

*************************************
Thứ 5 ngày 23 tháng 10 năm 202
I. Chơi, tập có chủ đích:
Dạy trẻ đọc thơ
 	Đề tài: Chia đồ chơi
			NDTH: ÂN: Hát Búp bê.
1. Mục đích - yêu cầu:

- Kiến thức: Trẻ nhơ tên bài thơ, đọc thuộc bài thơ cùng cô hiểu nội dung bài thơ. 
- Kỹ năng: Rèn trẻ đọc thơ to rõ tiếng, biết trả lời các câu hỏi của cô, trẻ tập đọc thơ diễn cảm, cung cấp thêm từ mới cho trẻ: “Đẹp, xinh, chia, một mình”
- Thái độ: Giữ gìn đồ chơi cẩn thận, không tranh giành đồ chơi với bạn, biết chơi cùng bạn.
2. Chuẩn bị:
- Đồ dùng của cô: Hộp quà, đồ chơi ô tô, đồ chơi búp bê. Máy tính, trình chiếu. Hình ảnh trình chiếu minh họa bài thơ. Đồ chơi vô lăng ô tô. Đàn, que chỉ
- Đồ dùng của trẻ: Ghế ngồi, đồ chơi búp bê, đồ chơi ô tô, đồ chơi vô lăng ô tô
3. Tiến hành:
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức, gây hứng thú. 
- Cô tặng cả lớp hộp quà mời trẻ khám phá 
- Cô trò chuyện với trẻ về đồ chơi trẻ lấy được
2. Nội dung:
2.1. HĐ1: Cô đọc thơ cho trẻ nghe.	
- Cô giới thiệu tên bài thơ
- Cô đọc diễn cảm bài thơ cho trẻ nghe 1lần kết hợp cử chỉ điệu bộ, hỏi trẻ đó là bài thơ gì? của tác giả nào?
- Cô đọc diễn cảm bài thơ lần 2 kết hợp với hình ảnh trình chiếu minh họa bài thơ
2.2. HĐ2: Phân tích giảng giải về nội dung bài thơ.
+ Bài thơ nói về đồ chơi gì? Bé có đồ chơi gì? Ô tô của bé như thế nào? Bé còn có đồ chơi gì nữa? Búp bê của bé làm sao? Bé có chơi 1 mình không? Bé chia cho ai chơi? Bé có chơi 1 mình không?
+ Cô khái quát lại nội dung bài thơ: Bạn nhỏ rất ngoan khi có đồ chơi đẹp bạn đưa cho bạn chơi cùng, bạn không chơi một mình
* Giáo dục: Giữ gìn đồ chơi cẩn thận, không tranh giành đồ chơi với bạn, biết chơi cùng bạn.
- Cô tặng mỗi trẻ một đồ chơi búp bê cho trẻ đứng lên hát “búp bê” và làm động tác ru em.
2.3. HĐ3: Trẻ đọc thơ cùng cô.
- Cô cùng cả lớp đọc thơ 2 lần và thể hiện một số động tác minh họa. Hỏi trẻ tên bài thơ, tên tác giả.
- Chia 2 tổ thể hiện.
- 3 Nhóm trẻ thể hiện.
- Cá nhân 1-2 trẻ thể hiện.
Sau mỗi lần đọc cô hỏi trẻ tên bài thơ, tên tác giả. Sửa sai cho trẻ động viên trẻ kịp thời.
* Củng cố: Cô khái quát lại 1 lần.
- Mời cả lớp đứng lên đọc và làm một số động tác minh họa.
3. Kết thúc: Cô tặng mỗi trẻ một đồ chơi vô lăng ô tô và trẻ hát “Lái ô tô” và vận động đi ra ngoài.
	
Trẻ lên lấy quà 
Trả lời các câu hỏi của cô.


Trẻ nghe cô đọc thơ, 
Chia đồ chơi. 




Ô tô, búp bê, ô tô đẹp, búp bê ạ, búp bê xinh, 
Không ạ, chia cho bạn, bé không chơi 1 mình.




Trẻ hát và vận động.



Cả lớp đọc thơ

Tổ, nhóm ,cá nhân lên thể hiện




Cả lớp đứng đọc thơ.

Trẻ hát vận động rồi ra ngoài. 


II. hoạt động ngoài trời:   
			QSCMĐ: Thời tiết thiên nhiên. 
		TCVĐ: Tung bắt bóng, kéo cưa lừa xẻ.
		Chơi tự do: Bóng vòng, xếp hột hạt. 
1. Mục đích - yêu cầu:
- Kiến thức:  Trẻ biết quan sát thời tiết thiên nhiên ở sân trường cùng cô, trả lời các câu hỏi của cô phân biệt được đặc điểm trời nắng hay trời mưa, thời tiết nóng bức hay mát mẻ, có gió hay không.
- Kỹ năng: Trẻ biết chơi trò chơi, rèn trẻ có kỹ năng chú ý đàm thoại theo sự hướng dẫn của cô rèn trẻ nói to rõ ràng để phát triển ngôn ngữ tăng vốn từ mới cho trẻ. 
- Thái độ: Trẻ chơi đoàn kết với các bạn, biết giữ gìn sức khỏe ăn mặc phù hợp theo thời tiết.
2. Chuẩn bị:
- Đồ dùng của cô: Sân chơi sạch sẽ, an toàn, bóng, cưa đồ chơi.
- Đồ dùng của trẻ: Trang phục gọn gàng, bóng, vòng, hột hạt.
3. Tiến hành:
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức, gây hứng thú:
- Kiểm tra sức khỏe của trẻ và cho trẻ xuống sân.
2. Nội dung:
 2.1. HĐ 1.  HĐCMĐ: Quan sát thời tiết thiên nhiên.
- Cô cho trẻ xuống sân, cô cùng cháu quan sát và đặt câu hỏi: Hôm nay các con thấy thời tiết như thế nào? Bầu trời làm sao? Có nắng không? Có mưa không? Có gió không? Thế nóng bức hay mát mẻ? Con mặc áo cộc tay hay dài tay? (Cô hỏi nhiều cá nhân trẻ).
- Cô giáo dục trẻ biết giữ gìn sức khỏe ăn mặc phù hợp theo thời tiết.
2.2. HĐ 2. TCVĐ: Tung bắt bóng, kéo cưa lừa xẻ.
- Cô cho trẻ đứng xếp hàng thành vòng tròn tung bóng cho bạn bắt. Sau đó cô thu bóng và trẻ chơi kéo cưa lừa xẻ.
- Cô nói tên trò chơi, cách chơi, sau đó cho trẻ chơi đến 2, 3 lần. Sau mỗi lần chơi cô hỏi tên trò chơi.
- Cô chơi cùng trẻ (chơi 3-4 lần)
2.3. HĐ 3. Chơi tù do: Chơi đồ chơi bóng, vòng, xếp hột hạt. 
- Cô giới thiệu đồ chơi cô đã chuẩn bị nhắc nhở trẻ trước khi chơi phải đoàn kết vui vẻ, không tranh giành đồ chơi của bạn, giữ gìn đồ chơi cẩn thận. Giới hạn sân chơi cho trẻ. Chơi xong cất vào rổ cho cô. Giới hạn phạm vi chơi. Cô bao quát để cháu chơi an toàn.
- Cô đặt một số câu hỏi: Con đang làm gì? con chơi cái gì?
- Hết giờ cô tập trung trẻ, kiểm tra sỹ số nhận xét buổi chơi.
3. Kết thúc: Nhận xét tuyên dương động viên khen trẻ chơi ngoan.
	



Trẻ đi xuống sân trường cùng cô, quan sát và trả lời câu hỏi của cô. 




Trẻ chơi trò chơi Tung bắt bóng, kéo cưa lừa xẻ. 





Trẻ chơi với bóng vòng, xếp hột hạt. 
Trẻ chơi dưới sự bao quát của cô
Con chơi với vòng bóng xếp hột hạt.
Trẻ xúm xít bên cô

Trẻ theo cô lên lớp


III. Hoạt động góc: Bổ sung đồ chơi góc TT vai
VI. Chơi, tập buổi chiều: 
* Đề tài: HD cách xử lý khi bị bạn phá lấy đồ chơi
+ Mục tiêu: 
- Trẻ biết những việc nên làm và không nên làm khi bị bạn lấy, phá đồ chơi.
- Giáo dục trẻ luôn giữ bình tĩnh, biết kiểm soát cảm xúc của mình, chơi hòa đồng với bạn.
+ Chuẩn bị:
- Đồ chơi
- Tranh trẻ phá lấy đồ chơi của bạn
+ Tiến hành:
1. Xử lý tình huống
- Tạo tình huống cho trẻ thảo luận hoặc xem tranh tình huống: “Con đang chơi đồ chơi, bất ngờ bị bạn lấy, phá đồ chơi, con sẽ làm gì?” cho trẻ xem tranh
- Trẻ chia nhóm để thảo luận,. Giáo viên quan sát và có thể đến từng nhóm trẻ để hỗ trợ.
- Đại diện từng nhóm lên trình bày cách xử lý của nhóm mình.
- Giáo viên khái quát lại
=> Bạn lấy phá đồ chơi của con khi con đang chơi là bạn không đúng. Tuy nhiên, con không nên gây gỗ với bạn mà cần bình tĩnh để tìm cách giải quyết.
=> Khi bạn lấy, phá đồ chơi của con, con có thể: nói rõ với bạn là đồ chơi này con đã chọn trước, chỉ cho bạn nơi bạn có thể tìm đồ chơi khác để chơi; nói với bạn là bạn có thể chơi đồ chơi này sau khi con chơi xong hoặc mời bạn chơi chung với mình món đồ chơi này. Trường hợp con không thể thỏa hiệp với bạn về món đồ chơi, con có thể nói với cô giáo đẻ có biện pháp xử lý phù hợp.
2. Đóng vai:
- Chia trẻ thành 2 nhóm, lần lượt mỗi nhóm cử các bạn đóng vai chơi đồ chơi và có bạn đến lấy, phá đồ chơi.
- Trẻ của nhóm còn lại sẽ quan sát tình huống đóng vai của nhóm bạn và nhận xét cách xử lý tình huống của nhóm bạn.
- Giáo viên nhận xét chung cả 2 nhóm, tuyên dương những cách xử lý tình huống phù hợp và chỉ ra cách xử lý chưa phù hợp. 
3.  Vệ sinh - trả trẻ. 
- Cô vệ sinh rửa mặt rửa tay cho trẻ. 
- Cô trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ trong ngày của trẻ ở lớp. 
V. Đánh giá trẻ cuối ngày
- Sĩ số trẻ: …………………………………………………………………………
- Trạng thái cảm xúc: ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
- Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ……………………………………………………
- Biện pháp khắc phục: …………………………………………………………...

*************************************
Thứ 6 ngày 24 tháng 10 năm 2025
I. Chơi, tập có chủ đích:
Hoạt động với đồ vật 
Đề tài: Xâu vòng tặng sinh nhật búp bê.
                     		NDTH: ÂN: VĐ bài: Đu quay.
1. Mục đích yêu cầu:
- Kiến thức: Trẻ biết cầm đầu dây xâu bằng 3 đầu ngón tay (cầm để chừa đầu dây vừa đủ để xâu vào lỗ vòng) xâu thành vòng, tay kia cầm hạt vòng để chừa lỗ vòng ra không nắm vào lỗ, biết vòng mình xâu để tặng sinh nhật búp bê. Hát vận động cùng cô bài hát “Đu quay”.
- Kỹ năng: Rèn khả năng khéo léo đôi bàn tay, ngón tay, tính tỷ mỷ, lòng kiên trì ở trẻ.
-Thái độ: Biết giữ gìn sản phẩm, đồ chơi. Yêu quý sản phẩm mình tạo ra.
2. Chuẩn bị:
- Đồ dùng của cô: Thảm trải, dây xâu, hột hạt, rổ đựng, hộp quà có vòng xâu mẫu. Mô hình nhà búp bê. Giá trưng bày sản phẩm. 
- Đồ dùng của trẻ: Dây xâu, hột hạt, đủ với số lượng của trẻ theo 3 – 4 nhóm.
3. Tiến hành: 
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức, gây hứng thú:
- Cô thu hút trẻ chú ý, hàng ngày các con chơi với những đồ chơi gì?
- Cô cùng trẻ vận động bài “Đu quay” 1 lần.

- Các con vừa hát bài hát về đồ chơi gì? Trong lớp mình còn có rất nhiều đồ chơi đấy như: (đồ chơi nấu ăn, đồ chơi xếp hình, lắp ghép...)
* Giáo dục: Khi chơi các con phải giữ gìn đồ chơi cẩn thận, không được tranh giành, ném đồ chơi nhớ chưa nào.
- Nhưng hôm nay là sinh nhật bạn búp bê, bạn muốn các con tặng bạn 1 món quà đồ chơi thật đẹp, cô cũng chuẩn bị 1 món quà tặng búp bê, chúng mình có muốn biết đó là quà gì không? 
2. Nội dung:
2.1. HĐ1: Cô trò chuyện quan sát về vòng xâu mẫu.
- Cô cháu mình cùng mở quà nhé, 1,2,3 mở. 
Ồ món quà gì đây? Cô xâu được cái vòng để tặng BB đấy. Vòng cô xâu có đẹp không? Để xâu được cái vòng cô cần có gì? 
2.2. HĐ2: Cô làm mẫu:
- Cô vừa làm vừa phân tích cách thực hiện, Tay trái (là tay giữ bát ăn cơm của các con) cô cầm hạt vòng để chìa lỗ ra. Tay phải (là tay cầm thia xúc cơm của các con) cô cầm dây xâu, cầm vào đầu dây nhá không thắt nút, để chừa đầu dây ra. Mắt cô nhìn tinh xâu dây qua lỗ hột hạt, cứ như vậy cô vào dây, xâu xong cô cầm 2 đầu buộc lại thành vòng. Vừa xâu cô vừa hỏi trẻ; Cô đang làm gì? Xâu vòng để  tặng ai? Cô đã xâu xong 1 chiếc vòng thật đẹp, cô treo lên tặng búp bê nhé.
2.3. HĐ3: Trẻ thực hiện:
- Các con đã muốn xâu vòng tặng Búp bê chưa? Chúng mình tìm bạn cùng xâu nào. Cô cho trẻ tìm bạn xâu theo nhóm.
- Cô phát đồ dùng cho trẻ thực hiện, trong khi trẻ làm cô đến từng trẻ quan sát trẻ làm kết hợp đặt các câu hỏi khuyến khích trẻ trả lời, động viên trẻ xâu nhanh xâu vòng thật đẹp để tặng bạn BB.
+ Con đang làm gì? Con xâu vòng tặng ai?
- Cô sửa sai, giúp đỡ, khen ngợi trẻ. Giúp đỡ trẻ buộc dây khi trẻ xâu xong.
2.4. HĐ4: Nhận xét sản phẩm:
- Trẻ mang sản phẩm lên treo.
- Cô nhận xét sản phẩm của trẻ: Hôm nay cô thấy chúng mình xâu được rất nhiều vòng đẹp để tặng sinh nhật BB. Cô khen cả lớp nào.
 Bạn BB rất vui và cảm ơn các con, BB mời cô cháu mình cùng tổ chức sinh nhật với bạn đấy. Hát “Mừng sinh nhật BB”
3. Kết thúc: Ngoài sân trường còn rất nhiều đồ chơi đấy, cô cháu mình cùng ra sân chơi đu quay cầu trượt nào. Hát vận động bài “Đu quay” đi ra ngoài
	
- Đu quay, cầu trượt, ô tô, búp bê...
- Trẻ hát vận động cùng cô. 
- Đu quay


- Trẻ lắng nghe








- 1,2,3 mở.
- Cái vòng ạ!
- có ạ.
- Dây xâu, hột hạt.

Trẻ quan sát cô thực hiện





Xâu vòng, tặng bạn búp bê.


- Trẻ thực hiện và trả lời các câu hỏi của cô





Xâu vòng, tặng bạn búp bê.



Trẻ mang sản phẩm lên trưng bày


Trẻ hát mừng sinh nhật Búp bê.

Cả lớp hát theo cô ra ngoài.


II. hoạt động ngoài trời:  
			QSCMĐ: Cái cầu trượt.
			TCVĐ: Bóng tròn to. Dung dăng dung dẻ
			Chơi tự do: Bóng, vòng, đồ chơi ô tô, máy bay, đồ chơi ngoài trời.
1. Mục đích - yêu cầu: 
- Kiến thức: Kể và nói tên đồ chơi trẻ biết màu sắc, đặc điểm nổi bật sử dụng như thế nào.
- Kỹ năng: Nói đủ câu, phát triển ngôn ngữ cho trẻ, có kỹ năng trả lời các câu hỏi của cô rõ ràng.
- Thái độ: Biết chơi vui vẻ, không tranh giành đồ chơi với bạn, không xô đẩy bạn.
2. Chuẩn bị:
- Đồ dùng của cô: Đồ chơi cầu trượt sạch sẽ, que chỉ, bóng, vòng, đồ chơi ô tô, máy bay, sân chơi sạch thoáng.
- Đồ dùng của trẻ: Trang phục gọn gàng, bóng, vòng, đồ chơi ô tô, máy bay
3. Tiến hành:
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức và gây hứng thú: 
- Đến lớp được học với các bạn, được chơi với các bạn các con có vui không? Ngoài ra còn được chơi với rất nhiều đồ chơi đẹp nữa các con có thích không? Thế hôm nay cô cho chúng mình xuống sân chơi với các đồ chơi nhé.
- Cô kiểm tra sức khỏe của trẻ. 
2. Nội dung:
2.1. HĐ1: Quan sát CMĐ: Cái cầu trượt
- Cô đặt câu hỏi: Ở sân trường có đồ chơi gì đây? Cầu trượt để làm gì? Đây là cái gì của cầu trượt? Lối đi lên có bậc gì? Hai bên bậc thang có gì? Lên trên có chỗ nghỉ để các con ngồi xuống, và ngồi xuống để làm gì? Còn đây là cái gì của cầu trượt? Khi trượt các con ngồi làm sao? Giữ thăng bằng cơ thể để khi trượt không bị ngã. Thế bạn nào trượt giỏi nhất lên trượt cho các bạn xem. (Mỗi câu hỏi cô hỏi 2-3 trẻ)
- Gi¸o dôc trÎ khi chơi cầu trượt các con chơi vui vẻ với bạn, khi trượt ngồi ngay ngắn, đặc biệt phải biết nhường bạn, không xô đẩy nhau.
2.2. HĐ2: Trò chơi VĐ: Bóng tròn to, dung dăng dung dẻ.
- Cô giới thiệu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi cho trẻ: Cô cùng trẻ nắm tay nhau thành quả bóng tròn to chơi vận động bơm bóng xì bóng 4 lần.
-  Cô cùng trẻ đọc thơ chơi dung dăng dung dẻ 3 lần, khuyến khích trẻ choi vui vẻ.
- Cô hỏi lại trẻ tên trò chơi.
2.3. HĐ3: Chơi tự do: Trẻ chơi với đồ chơi ô tô, máy bay, bóng, vòng, gậy, đồ chơi ngoài trời.
- Cô giới thiệu đồ chơi, giáo dục trẻ vui chơi đoàn kết không tranh giành đồ chơi của bạn, biết giữ gìn đồ chơi không quăng ném, chơi xong cất vào trong rỗ. Cô giới hạn phạm vi chơi cho trẻ. Cô bao quát trẻ chơi cho an toàn. Cô cho trẻ chơi.
- Khi trẻ chơi cô đến bên trẻ cùng chơi với trẻ cô trò chuyện với trẻ cô hỏi trẻ: Con đang làm gì? con chơi có thích không? 
- Cuối buổi cô nhận xét và khen trẻ. Kiểm tra sỹ số cho trẻ lên lớp.
3. Kết thúc: Cô cho trẻ lên lớp học bài.
	

Trẻ trả lời

Trẻ xuống sân trường. 




Trẻ trả lời các câu hỏi của cô, cầu trượt ạ, để trượt, lối đi lên, bậc thang, tay cầm, để trượt, máng trượt, ngay ngắn. 








Trẻ tham gia chơi
Trẻ chơi theo sự hướng 
dẫn của cô.

Trò chơi: Bóng tròn to, dung dăng dung dẻ.






Con chơi với đồ chơi ô tô, máy bay, bóng, vòng, gậy, đồ chơi ngoài trời. Có thích ạ.

Trẻ theo cô lên lớp.


III. Hoạt động góc: Bổ sung đồ chơi góc thao tác vai. 
1. Mục đích:
- Trẻ biết bắt chước người lớn vào vai đi mua đồ chơi cho búp bê, biết 1 số thao tác nấu ăn đơn giản, đảo gắp bật bếp tắt bếp.
2. Chuẩn bị:
- Các con vật đồ chơi, các loại quả bé thích, bộ đồ chơi nấu ăn.
VI. Chơi, tập buổi chiều: 
1. Ôn một số bài thơ, bài hát về chủ đề.
a. Yêu cầu: Trẻ nhớ tên thuộc một số câu hát khi cô nhắc đến
b. Chuẩn bị: Bài thơ chia đồ chơi, bài hát đua quay, đôi dép xinh
c. Tiến hành: 
- Cô trò chuyện với trẻ và hỏi trẻ:
- Tuần vừa rồi các bạn được cô giáo dạy những bài thơ, bài hát gì nào?
- Bây giờ cô cùng các bạn ôn lại những bài thơ (bài hát) đó nhé. 
- Cô đọc cho trẻ nghe, đọc lại theo các hình thức khác nhau: Cả lớp, tổ, nhóm, cá nhân. Hỏi trẻ tên bài thơ bài hát đó.
2. Bình bầu bé ngoan.
a. Yêu cầu: Trẻ biết ngoan được cô tuyên dương tặng cờ để cắm.
b. Chuẩn bị: Cờ, bé ngoan.
c. Tiến hành:				
- Cô khen những bạn trong tuần đã đi học ngoan sẽ được bé ngoan.
- Cô thưởng cờ hoa cho trẻ lên cắm. Cô nhắc nhở những bé chưa được ngoan lắm sang tuần phải ngoan hơn. Đi học không khóc nhè, biết chào hỏi lễ phép.
V. Đánh giá trẻ cuối ngày
- Sĩ số trẻ: …………………………………………………………………………
- Trạng thái cảm xúc: ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
- Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ……………………………………………………
- Biện pháp khắc phục: …………………………………………………………...
TUẦN 2: Chủ đề nhánh: Đồ chơi bé thích
(Thời gian thực hiện : Từ ngày 27/10 đến ngày 31/10/2025 )
Thứ 2 ngày 27 tháng 10 năm 2025
I. Chơi, tập có chủ đích:
				Hoạt động thể dục
Đề tài: VĐCB: Đi có bê vật trên tay
BTPTC: “Chim sẻ”
TCVĐ: Mèo và chim sẻ
NDTH: NB Màu xanh, đỏ.
1. Mục đích - yêu cầu:
- Trẻ biết tập các động tác thể dục cùng cô. Trẻ thích chơi trò chơi. Trẻ biết đi thẳng và mang vật trên tay, không làm rơi vật khi đi ngẩng cao đầu, mắt nhìn về trước.
- Kỹ năng: Rèn sự khéo léo nhanh nhẹn cho trẻ. Phát triển vận động đi đứng vững vàng và kỹ năng khéo léo theo hiệu lệnh của cô. 
- Thái độ: Chăm tập thể dục giúp cho cơ thể khỏe mạnh.

2. Chuẩn bị:
- Đồ dùng của cô: Mô hình nhà bạn búp bê có nhiều đồ chơi màu xanh đỏ, phấn vẽ, tủ đồ chơi, nhà chim sẻ, mũ mèo.
- Đồ dùng của trẻ: Sân tập sạch sẽ, cháu trang phục gọn gàng, sức khỏe tốt.
3. Tiến hành:
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức gây hứng thú:
- Cô trò chuyện với trẻ về tên gọi, đặc điểm của một số đồ chơi quen thuộc như: 
2. Nội dung:
2.1. HĐ 1: Khởi động: Cô cho trẻ làm chú chim bay lúc đầu cô cho trẻ đi bình thượng sau đi nhanh rồi chạy chậm dần rồi đi bình thường sau đó đứng thành vòng tròn tập BTPTC.
2.2. HĐ 2. Trọng động:
+ BTPTC: Bài chim sẻ. Tập các động tác như thể dục sáng.
- ĐT1: Chim hót (tập 4 -5 lần)
- ĐT2: Chim vẫy cánh đứng tự nhiên giơ 2 tay sang ngang vẫy cánh (Tập 3-4 lần) - Hạ tay xuống.
- ĐT3: Chim mổ thóc: Đứng tự nhiên sau đó cúi xuống, gõ 2 tay xuống đất nói cốc cốc rồi đứng dậy về tư thế ban đầu. (tập 4 lÇn)
- ĐT4 : Chim uống nước ngồi xổm đứng lên (tập 3 - 4 lần) – Nhắc lại động tác 2 lần 4 nhịp.
+ VĐCB: Đi có mang vật trên tay.
+ Cô làm mẫu 2 lần: 
Lần 1 không phân tích động tác.
Lần 2 cô phân tích động tác: Cô đi đến vạch xuất phát tư thế chuẩn bị đứng tự nhiên 2 tay bê đồ dùng, khi có hiệu lệnh ”đi” cô bước đều chân, tay bê đồ dùng không để rơi, mắt nhìn thẳng về trướng đi đến nhà bạn BB, cô để đồ chơi trên bàn tặng bạn BB rồi về chỗ ngồi. Cô vừa làm gì? 
+ Cô gọi một trẻ thực hiện mẫu rồi khen trẻ.
+ Cho trẻ lên thực hiện lượt 1: Cho mỗi trẻ tập một lần, cô sửa sai, hướng dẫn trẻ đi, hỏi trẻ tên bài vận động gì?  sau cô cho trẻ tập đi theo nhóm 2-3 trẻ. Lưu ý khoảng cách giữa các trẻ đi không xô đẩy nhau, cô luôn động viên khuyến khích trẻ. Các con vừa làm gì?
+ Lượt 2 cô cho trẻ thi đua 2 đội, BB khen và tặng cho mỗi bạn 1 đồ chơi các con thi đua nhau lấy về cho đội của mình. (Cô kiểm tra đồ chơi của 2 đội hỏi 1- 2 trẻ đồ chơi gì ? Màu gì ?)
+ Cô củng cố lại bài tập, cho 1 trẻ khá nhất lên đi lại. Hỏi trẻ tên bài vận động.
+ TCVĐ: Mèo và chim sẻ
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi: cô và trẻ cùng chơi khi chim sẻ đi kiếm mồi nghe tiếng mèo kêu meo meo chim sẻ bay về tổ.
- Cô và trẻ chơi 2- 3 lần.
- Cô hỏi lại trẻ tên trò chơi.
2.3. HĐ 3. Hồi tĩnh: Cô cho trẻ đi nhẹ nhàng 1-2 vòng.
3. Kết thúc: Cô cùng trẻ đi ra ngoài.
	
Trẻ trả lời câu hỏi của cô

Trẻ đi theo cô




Trẻ tập theo cô


Tay dang ngang hạ xuống

Cúi xuống đứng lên.

Ngồi xổm đứng lên




Trẻ quan sát




Trẻ trả lời
1 trẻ thực hiện
Từng trẻ lên thực hiện
Trẻ trả lời câu hỏi của cô. Nồi, bát, đĩa..màu xanh, đỏ
Đi có bê vật trên tay






Trẻ trả lời
Trẻ tham gia chơi vui vẻ


Trò chơi: Mèo và chim sẻ
Trẻ đi nhẹ nhàng theo cô rồi ra ngoài.


II. Hoạt động ngoài trời: 
	QSCMĐ: Cái cầu trượt.
		TCVĐ: Chim sẻ và ô tô, lộn cầu vồng.
		Chơi tự do: Chơi với bóng, vẽ phấn tự do, xếp hột hạt.
1. Mục đích - yêu cầu:
- Kiến thức: Trẻ biết tên gọi, đặc điểm cái cầu trượt. Trẻ chơi trò chơi một cách tích cực.
- Kỹ năng: Luyện phát âm, phát triển ngôn ngữ cho trẻ, rèn trẻ có kỹ năng quan sát và trả lời câu hỏi.
- Thái độ: Trẻ bảo vệ, giữ gìn đồ chơi cẩn thận.
2. ChuÈn bÞ:
- Đồ dùng của cô: Cầu trượt que chỉ, sân chơi an toàn sạch sẽ, mũ chim sẻ, ô tô.
- Đồ dùng của cháu: Bóng phấn, hột hạt.
3. Tiến hành:
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức, gây hứng thú:
- Kiểm tra sức khỏe của trẻ và cho trẻ xuống sân.
2. Nội dung:
 2.1. HĐ 1.  HĐCMĐ: Quan sát: Cái cầu trượt.
- Cô cho trẻ xuống sân, cô và cháu cùng xem đồ chơi, cô đặt câu hỏi: Ở sân trường có đồ chơi gì đây? Cầu trượt để làm gì? Đây là cái gì của cầu trượt? Lối đi lên có bậc gì? Hai bên bậc thang có gì? Lên trên có chỗ nghỉ để các con ngồi xuống, và ngồi xuống để làm gì? Còn đây là cái gì của cầu trượt? Khi trượt các con ngồi làm sao? Giữ thăng bằng cơ thể để khi trượt không bị ngã. ( cô hỏi đặc điểm chính như: bậc lên, chỗ nghỉ chân, lối trượt xuống, mái che...). Các con có muốn trượt không? Thế bạn nào trượt giỏi nhất lên trượt cho các bạn (Cô cho trẻ trải nghiệm)
- Cô hỏi gợi mở để tập thể, cá nhân trẻ trả lời. 
- Giáo dục trẻ chơi cẩn thận giữ gìn bảo vệ đồ chơi không xô đẩy nhau, yêu thích đồ chơi ngoài trời.
2.2.HĐ 2. TCVĐ: Chim sẻ và ô tô, lộn cầu vồng.
- Cô cho trẻ đứng xếp hàng thành vòng tròn hai bạn một cầm tay nhau đọc đồng dao chơi lộn cầu vồng.
+ Cô nói tên trò chơi, cách chơi, sau đó cho trẻ chơi đến 2, 3 lần chim sẻ và ô tô. Sau mỗi lần chơi cô hỏi tên trò chơi.
- Cô chơi cùng trẻ. 
2.3. HĐ 3. Chơi tự do: Chơi đồ chơi bóng, phấn, xếp hột hạt. 
- Cô giới thiệu đồ chơi cô đã chuẩn bị nhắc nhở trẻ trước khi chơi phải đoàn kết vui vẻ, không tranh giành đồ chơi của bạn, giữ gìn đồ chơi cẩn thận. Cô giới hạn phạm vi chơi. Cô bao quát để cháu chơi an toàn 
- Cô đặt một số câu hỏi: Con đang làm gì? con chơi cái gì?
- Hết giờ cô tập trung trẻ, kiểm tra sỹ số nhận xét buổi chơi.
3. Kết thúc: Nhận xét tuyên dương động viên khen trẻ chơi ngoan.
	



- Trẻ đi xuống sân trường cùng cô, quan sát và trả lời câu hỏi của cô. Cầu trượt, để trượt, có ạ, bậc lên, chỗ nghỉ chân, để trượt xuống, mái che... Để trượt xuống. 
Có ạ.





- Trẻ chơi trò chơi chim sẻ và ô tô, lộn cầu vồng.





- Trẻ chơi với bóng phấn, xếp hột hạt. 
Trẻ chơi dưới sự bao quát của cô
Con chơi với vòng phấn xếp hột hạt.


Trẻ xúm xít bên cô
Trẻ theo cô lên lớp



III. Hoạt động góc:  Theo kế hoạch tuần
IV. Chơi, tập buổi chiều:
1. Trò chuyện về đồ chơi. Dạy trẻ cất, xếp đồ chơi
a. Yêu cầu: Trẻ biết làm theo yêu cầu của cô, biết cất xếp đồ chơi đúng nơi quy định.
b. Chuẩn bị: Một rổ đồ chơi nấu ăn
c. Tiến hành:
- Cô trò chuyện với trẻ về các đồ chơi quen thuộc gần gũi. Cô cho trẻ ngồi ghế và bày đồ chơi lên bàn để trước mặt trẻ. Cô gợi ý trên bàn có nhiều đồ chơi đẹp, các con nhìn xem cô có đồ chơi gì. Cô cầm từng đồ chơi giơ lên và hỏi trẻ để trẻ trả lời, rồi đọc to cùng cô.
- Cho trẻ chọn đồ chơi trẻ thích, cho trẻ cầm chơi và hỏi trẻ tên đồ chơi, màu sắc.
- Cô cho trẻ quan sát sau đó cho từng trẻ lên chỉ tên, đặc điểm nổi bật, công dụng.
- Cô giáo dục trẻ giữ gìn đồ chơi sạch sẽ, gọn gàng, không quăng ném.
- Cô hướng dẫn trẻ cất xếp đồ chơi hợp lý khoa học.
2. Trò chơi: Những ngón tay khéo – vỗ tay chạm đầu ngón tay vào nhau.  
a. Yêu cầu: Trẻ ngồi ngoan nghe lời cô giáo.
b. Chuẩn bị: Ghế ngồi cho trẻ
c. Tiến hành:
- Các con giơ tay đẹp giống cô nào, bé áp những ngón tay xinh vào nhau, vỗ tay theo cô nào… Cô cho trẻ vỗ 10 tiếng lại cho trẻ áp các đầu ngón tay vào nhau.
V. Đánh giá trẻ cuối ngày
- Sĩ số trẻ: …………………………………………………………………………
- Trạng thái cảm xúc: ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
- Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ……………………………………………………
- Biện pháp khắc phục: …………………………………………………………...

*************************************
Thứ 3 ngày 28 tháng 10 năm 2025
I. Chơi, tập có chủ đích:
Hoạt động nhận biết
Đề tài: Bát, thìa.
NDTH: Màu xanh đỏ.

1. Mục đích – Yêu cầu:
- Kiến thức: Trẻ biết tên gọi đặc điểm của một số đồ chơi, biết tác dụng công dụng của đồ chơi đó.
- Kỹ năng: Luyện phát âm, phát triển lời nói cho trẻ, rèn trẻ có sự chú ý luyện nói, biết kỹ năng khi cầm sử dụng.
- Thái độ: Biết giữ gìn đồ dùng đồ chơi, biết tôn trọng mình và tôn trọng bạn
2. Chuẩn bị:
- Đồ dùng của cô: Bát, thìa., rổ đựng. Tranh vẽ bát, thìa, búp bê.
- Đồ dùng của trẻ: Rổ đựng bát, thìa màu xanh đỏ.
3. Tiến hành:
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức gây hứng thú.
- Cô và trẻ hát bài hát: Đu quay. Cô hỏi trẻ trong bài hát có đồ chơi gì? Con được chơi đồ chơi đu quay chưa? Con có thích không?
- Cô giới thiệu trong lớp cũng có nhiều đồ chơi đẹp.
2. Nội dung:	
2.1. HĐ1: Nhận biết và gọi tên đồ dùng.	
- Cô cho trẻ ngồi chiếu hình chữ U
+ Cái bát: Cô giới thiệu bạn búp bê tặng lớp mình một món quà, cô và các con cùng xem đó là quà gì nhé? Cô giơ cái bát mầu vàng ra hỏi trẻ: cái gì đây? Có màu gì? Cái bát dùng để làm gì? 
+ Cái thìa: Cô giới cái thìa ra và hỏi trẻ: Còn đây là cái gì? Có màu gì? Để làm gì?
- Cô cho trẻ lên chỉ đồ dùng theo yêu cầu của và yêu cầu trẻ nhắc lại câu hỏi: cái gì? Màu gì? Để làm gì? 
* Giáo dục trẻ khi sử dụng phải nhẹ nhàng cẩn thận, không quăng ném, không tranh giành đồ chơi với bạn.
2.2. HĐ2: Luyện tập củng cố.
- Cô cho trẻ xem tranh và trò chuyện về bức tranh. Cô giới thiệu ngoài ra cô có cả bức tranh rất đẹp về bát, thìa, cô đươa lần lượt tranh và hỏi trẻ: tranh vẽ cái gì? Có màu gì?
- Cô tặng cho mỗi trẻ 1 rổ đồ chơi chọn theo yêu cầu của cô, giơ lên cô kiểm tra đọc to, tập thể cá nhân. Cô nói công dụng đồ dùng trẻ chọn và giơ lên 
- Cô cho trẻ chơi với đồ chơi: Cô bê mâm cơm đã được bày ra để mời búp bê ăn. Cô cho trẻ lên cho BB ăn.Con đang làm gì? Cho BB ăn bằng gì? Cơm được đựng vào cái gì? 
3. Kết thúc : Cô cho trẻ nhẹ nhàng ra sân chơi.
	


Trẻ trả lời câu hỏi của cô



Trẻ quan sát
Cái bát, màu vàng, đựng cơm ăn. Cái thìa, màu xanh, để xúc cơm ăn.
Trẻ trả lời câu hỏi của cô




Trẻ thực hiện theo yêu cầu của cô. Bát, thìa, cốc, xanh, đỏ.

Trẻ tìm và giơ lên theo yêu cầu của cô.
Trẻ chơi với các đồ dùng và cho BB ăn uống nước.Cho BB ăn, bằng thìa, cái bát

Trẻ theo cô ra ngoài


II. Hoạt động ngoài trời: 
QSCMĐ: Cái cầu trượt
TCVĐ: Bịt mắt bắt dê, bong bóng xà phòng.
Chơi tự do: Chơi với cát, đá, sỏi.
1. Mục đích yêu cầu:
- Kiến thức: Trẻ nói được tên gọi, đặc điểm, màu sắc cái cầu trượt, biết công dụng để làm gì, biết quan sát và đàm thoại theo sự hướng dẫn của cô.
- Kỹ năng: Nói rõ ràng, biết trả lời các câu hỏi của cô, phát triển lời nói tăng vốn từ cho trẻ.
- Thái độ: Biết giữ gìn đồ chơi, đoàn kết trong khi chơi.
2. Chuẩn bị:
- Đồ dùng của cô: Cái cầu trượt, xà phòng nước, ống thổi, khăn bịt mắt.
- Đồ dùng của trẻ: Cát, đá, sỏi, sân chơi an toàn cho trẻ.
3. Tiến hành:
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức và gây hứng thú: 
- Cô kiểm tra sức khỏe của trẻ, cô có nhiều đồ chơi ở dưới sân trường cô cháu mình cùng đi chơi nào.
2. Nội dung:
2.1. HĐ1: QSCMĐ: Cái cầu trượt.
- Cô cho trẻ xuống sân, cô và cháu cùng xem đồ chơi, cô đặt câu hỏi: Ở sân trường có đồ chơi gì đây? Cầu trượt để làm gì? Đây là cái gì của cầu trượt? Lối đi lên có bậc gì? Hai bên bậc thang có gì? Lên trên có chỗ nghỉ để các con ngồi xuống, và ngồi xuống để làm gì? Còn đây là cái gì của cầu trượt? Khi trượt các con ngồi làm sao? Giữ thăng bằng cơ thể để khi trượt không bị ngã. ( cô hỏi đặc điểm chính như: bậc lên, chỗ nghỉ chân, lối trượt xuống, mái che...). Các con có muốn trượt không? Thế bạn nào trượt giỏi nhất lên trượt cho các bạn (Cô cho trẻ trải nghiệm)
- Cô hỏi gợi mở để tập thể, cá nhân trẻ trả lời. 
- Giáo dục trẻ chơi cẩn thận giữ gìn bảo vệ đồ chơi, không xô đẩy nhau, yêu thích đồ chơi ngoài trời.
2.2. HĐ2: Trò chơi vận động: Bịt mắt bắt dê, bong bóng xà phòng.
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cô thổi bong bóng xuôi theo chiều gió khuyến khích trẻ chạy đuổi theo bong bóng. Cô cho trẻ chơi 3 phút rồi chuyển trò chơi khác.
- Cô giới thiệu tên trò chơi. Cô hướng dẫn cách chơi: Cho trẻ cầm tay nhau làm dê con kêu be be, cô bịt mắt đi bắt trẻ bế lên và đoán. Cho trẻ chơi 3 lần 
- Cô hỏi lại trẻ tên trò chơi.
2.3. HĐ3: Chơi tự do: Trẻ chơi với cát, đá, sỏi.
- Cô giới thiệu đồ chơi cô đã chuẩn bị nhắc nhở trẻ trước khi chơi phải đoàn kết vui vẻ, không tranh giành đồ chơi của bạn, giữ gìn đồ chơi cẩn thận.
- Cô bao quát để cháu chơi an toàn. Giới hạn phạm vi chơi cho trẻ.
- Khi trẻ chơi cô đến bên trẻ cùng chơi với trẻ cô trò chuyện với trẻ cô hái trẻ: Con đang chơi với gì? con chơi có thích không? 
- Cuối buổi cô nhận xét và khen trẻ. Kiểm tra sỹ số cho trẻ lên lớp.
3. Kết thúc: Cô cho trẻ lên lớp học bài.
	




Trẻ đi xuống sân trường cùng cô, quan sát và trả lời câu hỏi của cô. 
Cầu trượt, để trượt, có ạ, bậc lên, chỗ nghỉ chân, để trượt xuống, mái che... Để trượt xuống. 


Có ạ.







Trẻ tham gia chơi




Trò chơi: Bịt mắt bắt dê, bong bóng xà phòng.

Trẻ chơi theo sự HD của cô 

Trẻ chơi với cát, đá, sỏi.


Chơi với đá sỏi, có thích ạ


Trẻ lên lớp cùng cô.


III. Hoạt động góc: Bổ sung đồ chơi góc phân vai (nấu ăn)
1. Mục đích:
- Trẻ biết bắt chước người lớn vào vai đi mua đồ chơi cho búp bê, biết 1 số thao tác nấu ăn đơn giản, đảo gắp thức ăn bật bếp tắt bếp.
1. Chuẩn bị:
- Các con vật đồ chơi, xoong nồi, bát, đĩa, ca, cốc,bộ đồ chơi nấu ăn.
IV. Chơi, tập buổi chiều:
1. Trò chơi: Tai ai tinh.
a. Yêu cầu: Trẻ chú ý lắng nghe cô nói
b. Chuẩn bị: Mũ chóp kín, một số bài hát quen thuộc.
c. Tiến hành:
- Cô giới thiệu tên trò chơi cách chơi: Cô cho 1 bạn lên cô đội mũ chóp kín rồi gọi 1 bạn khác lên đứng cạnh hát, cho bạn hát về chỗ, bạn kia mở mắt ra đoán xem bạn nào vừa hát. 
- Cô hỏi trẻ tên trò chơi gì? Cô khen trẻ kịp thời sau mỗi lần bạn đoán đúng. 
2. Nghe hát các bài hát ngoài chương trình.
a. Yêu cầu: Trẻ nghe và hát theo cô
b. Chuẩn bị: Bài hát quen thuộc ngoài chủ đề mà trẻ đã được học chủ đề trước, được nghe cô hát.
c. Tiến hành:
- Cô giới thiệu tên bài hát rồi lần lượt hát cho trẻ nghe bài: Trống cơm, đu quay..
- Hỏi trẻ tên bài hát, khuyến khích trẻ hát theo cô.	
V. Đánh giá trẻ cuối ngày
- Sĩ số trẻ: …………………………………………………………………………
- Trạng thái cảm xúc: ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
- Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ……………………………………………………
- Biện pháp khắc phục: …………………………………………………………...

*************************************
Thứ 4 ngày 29 tháng 10 năm 2025
I. Chơi, tập có chủ đích:
Hoạt động giáo dục âm nhạc
Đề tài: Nghe hát: Chiếc khăn tay (TT) – Văn Tấn
NDTH: VĐTN: Đôi dép xinh (Hoàng Kim Định)
1. Mục đích - yêu cầu: 
- Kiến thức: Trẻ biết chú ý lắng nghe cô hát. Nhớ tên bài hát, hiểu nội dung bài hát và hưởng ứng cùng cô.
- Kỹ năng: Phát triển ngôn ngữ thính giác cho trẻ, củng cố thêm câu từ mới cho trẻ, phối hợp cùng cô và bạn vận động theo nhạc.
- Thái độ: Trẻ yêu thích âm nhạc, giáo dục trẻ biết ăn mặc phù hợp với mùa hè.
2. Chuẩn bị:
- Đồ dùng của cô: Đàn óc gan, đài, xắc xô, phách.
- Đồ dùng của trẻ: Ghế ngồi, trẻ ngồi hình chữ U.
3. Tiến hành:
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	a. Ổn định tổ chức, gây hứng thú:
- Cô gọi trẻ đến bên cô trò chuyện với trẻ sáng dậy ai rửa tay rửa mặt cho con? 
* Giáo dục: Trẻ biết giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, biết yêu quý mẹ của mình hàng ngày mẹ không những chăm sóc cho các con mẹ còn may khăn tay cho con...
- Cô có bài hát rất hay nói về chiếc khăn tay cô hát cho chúng mình nghe nhé.
b. Nội dung:
* HĐ1: Nghe hát “Chiếc khăn tay”.
- Cô hát cho trẻ nghe lần 1 giới thiệu tên bài hát, tên tác giả.
- Cô hát kết hợp gõ nhạc cụ, hỏi trẻ đó là nhạc cụ gì? Bài hát gì? Của nhạc sỹ nào? 
- Giảng giải nội dung bài hát: Bài hát nói về chiếc gì? khăn tay mẹ may cho ai? mẹ thêu cành gì? trên cành hoa mẹ thêu con gì rất đẹp? bé rất thích chiếc khăn hàng ngày bé lau tay và giữ gìn cho đôi tay sạch sẽ (Cô khái quát lại). 
- Lần 3 cô hát kết hợp với đàn cho trẻ nghe, khuyến khích trẻ hưởng ứng theo.
- Lần 4 cô hát múa phụ họa cho trẻ xem.
- Lần 5 Cô hát múa khuyến khích trẻ đứng lên hát múa cùng cô.
* HĐ2: VĐTN. Đôi dép xinh.
Để bảo vệ cho đôi bàn tay sạch đẹp bé còn phải giữ gìn đôi chân luôn sạch sẽ.
- Cô giới thiệu tên bài hát vận động, sau đó cô và trẻ đứng lên vận động.
- Lần 1 cô cùng trẻ đứng tại chỗ vận động chống tay vào hông và khoe chân lên trước.
- Lần 2 cho trẻ đi 1 vòng.
- Lần 3 trẻ vận động và đi ra.
c. Kết thúc: Hát và vận động cùng cô ra ngoài.
	
Bố, mẹ.








Trẻ lắng nghe cô hát.

Xắc xô, chiếc khăn tay.
Văn Tấn
Khăn tay, cho em, cành hoa, con chim.



Trẻ hưởng ứng cùng cô.

Trẻ xem cô múa.
Trẻ hát múa cùng cô.






Đứng vận động tại chỗ.
Đi 1 vòng.

Vận động ra ngoài.
Hát theo cô ra ngoài.


II. Hoạt động ngoài trời:
QSCMĐ: Cái đu quay
TCVĐ: Bóng tròn to, dung dăng dung dẻ.
Chơi tự do: Bóng, vòng, sỏi, giấy vụn (vò, xé giấy), nhặt lá cây.
1. Mục đích - yêu cầu:
- Kiến thức: Trẻ biết tên gọi đặc điểm của đồ chơi đu quay. Biết tác dụng  để chơi dưới sân trường, biết trả lời câu hỏi theo yêu cầu của cô.
- Kỹ năng: Trẻ có kỹ năng chơi trò chơi. Có kỹ năng trả lời các câu hỏi của cô linh hoạt hơn.
- Thái độ: Chơi nhẹ nhàng không tranh giành đồ chơi với bạn. Trẻ chơi trò chơi hào hứng, đoàn kết.
2. Chuẩn bị:
- Đồ dùng của trẻ: Trang phục gọn gàng, bóng vòng phấn.
- Đồ dùng của cô: đu quay, cầu trượt que chỉ, khăn, xà phòng, ống thổi. sân chơi sạch sẽ, an toàn.
3. Tiến hành:
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức và gây hứng thú: 
- Hôm nay cô thấy chúng mình ngoan học giỏi, các con có thích xuống sân chơi nữa không?
- Thế có bạn nào bị mệt mỏi đau tay đau chân không? Cô chuẩn bị rất nhiều đồ chơi dưới sân trường cho chúng mình chơi đấy. Các con xếp hàng đi theo cô ngoan, không xô đẩy nhau nhớ chưa nào 
2. Nội dung:
2.1. HĐ1: QSCMĐ: Cái đu quay:
- Cô hỏi trẻ: Cái gì đây? 
- Cô chỉ vào bậc thang nói cho trẻ biết đấy là chỗ lên xuống.
Có nhiều chỗ ngồi hình con vật. Hỏi trẻ chỗ ngồi hình con gì? (Cô cho trẻ nói to theo tập thể cá nhân)
- Hướng dẫn cho trẻ cách lên xuống, cách ngồi cho trẻ, Cho trẻ ngồi đu quay. 
- Giáo dục trẻ: Khi chơi không tranh giành chỗ ngồi với bạn, không đánh bạn, ngồi ngoan 2 tay bám chắc vào tay nắm.
2.2. HĐ2: T/C vận động: Bóng tròn  to, dung dăng dung dẻ.
- T/C1: Cô còn nhiều trò chơi rất hay các con có thích chơi đuổi bóng lấy về cho cô không? Cô lăn bóng trên sân bạn nào giỏi chạy nhanh lấy bóng về đưa cho cô nhé. Cô khen trẻ kịp thời, động viên khuyến khích trẻ chạy nhanh. Cô cho trẻ choi 3 phút.
- T/C 2: Cô thấy các bạn chạy lấy bóng rất nhanh, các con đã mệt chưa? Nào cô cháu mình nắm tay nhau chơi dung dăng dung dẻ nhé. Cô hướng dẫn và chơi cùng trẻ, đọc thơ đi dạo, khi đến câu cuối thì ngồi xuống nghỉ. Cho trẻ chơi 2 - 3 lần. Cô hỏi lại trẻ tên trò chơi.
2.3. HĐ3: Chơi tự do: ĐCNT, bóng, vòng, sỏi, giấy vụn (vò, xé giấy), nhặt lá cây. 
- Cô giới thiệu đồ chơi cô đã chuẩn bị rất nhiều đồ chơi, các con chơi theo ý thích của mình. 
- Khi chơi phải đoàn kết vui vẻ, không tranh giành đồ chơi của bạn, giữ gìn đồ chơi cẩn thận. Chơi xong cất đồ chơi vào rổ cho cô.
Chúng mình nhớ chơi trong khu vực thảm cỏ nghe chưa.
- Cô bao quát để cháu chơi an toàn.
- Khi trẻ chơi cô đến bên trẻ cùng chơi với trẻ cô trò chuyện với trẻ cô hỏi trẻ: Con đang làm gì? con chơi có thích không? Bóng để làm gì? Con nhặt được nhiều lá chưa? => Nhặt lá giữ cho sân trường sạch mát để các con chơi...
- Cuối buổi cô nhận xét và khen trẻ. Kiểm tra sỹ số cho trẻ lên lớp.
3. Kết thúc: Cô cho trẻ lên lớp học bài.
	

Có ạ.
Trẻ trả lời

Trẻ xuống sân trường. 



Trẻ trả lời các câu hỏi của cô. Cái đu quay


Trẻ trả lời 






Trẻ tham gia chơi




Trẻ chơi: Bóng tròn to, dung dăng dung dẻ.






Trẻ chơi theo sự hướng 
dẫn của cô.





Con chơi với bóng vòng ...có thích ạ, để lăn, tung ạ.




Trẻ lên lớp cùng cô.


III. Hoạt động góc: Bổ sung đồ chơi: Góc NT (dán hình đồ chơi) 
                                Góc VĐ (Đi trong đường hẹp)
1. Mục đích:
- Góc nghệ thuật: Biết tên đồ dùng đồ chơi trong tranh, công dụng để làm gì? tập mở tranh ảnh ra xem, giáo dục trẻ mở tranh nhẹ nhàng. Biết gắn lô tô đúng loại theo hàng. Biết chấm hồ bôi mặt trái hình đồ chơi và dán vào ô giấy.
- Góc vận động: Biết chơi với vòng tung bắt bóng với bạn, đi trong đường hẹp Trẻ chơi cùng nhau không xô đẩy bạn. Ý thức tập thể dục để cơ thể khỏe mạnh.
2. Chuẩn bị:
- Góc nghệ thuật: Tranh ảnh đồ dùng đồ chơi trong lớp gần gũi với trẻ, lô tô đồ chơi, giấy A4, hồ dán, khăn lau, hình cắt đồ chơi...
- Góc vận động: Vòng, bóng, đường hẹp.
IV. Chơi, tập buổi chiều: 

1. Trò chơi ai tài giỏi thế: Nhận đúng đồ chơi bát, thìa, cốc khi nghe tên gọi.
a. Yêu cầu: Trẻ nhận biết nói đúng tên và để làm gì?
b. Chuẩn bị: Bát, thìa, cốc
c. Tiến hành:
- Cô chuẩn bị hiều đồ chơi bát thìa côc.. để trên bàn. 
- Cô yêu cầu trẻ lên lấy cho cô 1 đồ chơi khi cô nói tên. Trẻ lên lấy theo yêu cầu của cô, cô khuyến khích động viên trẻ kịp thời nếu trẻ lấy đúng đồ chơi.
- Cô gọi lần lượt trẻ lên lấy đồ chơi.
2. TCVĐ: Nu na nu nống, bóng tròn to.
a. Yêu cầu: Trẻ vận động và đọc thơ cùng cô
b. Chuẩn bị: Lớp rộng sạch thoáng
c. Tiến hành:
* Cô cho các con chơi trò chơi “nu na nu nống”. 
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cô nói cách chơi: Cô cùng các con đọc thơ; 
“Nu na nu nống
Thấy động mưa rào
Rủ nhau chạy vào
Chạy chạy chạy chạy.
- Cô và trẻ chơi cùng đi dạo đọc thơ, khi đến câu cuối cô chạy nhanh về nhà khuyến khích trẻ chạy theo cô. Cô hỏi trẻ tên trò chơi gì? Con thích chơi nữa không?
- Cô cho trẻ chơi 4 lần rồi chuyển trò chơi khác.
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi, sau đó cô chơi cùng trẻ nắm tay nhau chơi bơm bóng “Kit kitkit”cầm tay nhau giãn rộng vòng thành quả bóng tròn to, khuyến khích trẻ nhấc cao chân. Bóng đã tròn chưa? Chúng mình xì hơi quả bóng bé lại nào, cầm tay nhau dúm vòng tròn lại “xì xì xì” Động viên trẻ chơi vui vẻ.
- Cô cho trẻ chơi cả lớp 3 lần. Cô hỏi trẻ tên trò chơi, khen trẻ chơi giỏi.
V. Đánh giá trẻ cuối ngày
- Sĩ số trẻ: …………………………………………………………………………
- Trạng thái cảm xúc: ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
- Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ……………………………………………………
- Biện pháp khắc phục: …………………………………………………………...

*************************************
Thứ 5 ngày 30 tháng 10 năm 2025
I. Chơi, tập có chủ đích:
Hoạt động kể chuyện cho trẻ nghe
Đề tài: Chiếc xích đu màu đỏ 
[bookmark: _GoBack]NDTH: TCVĐ: Trời nắng trời mưa, con thỏ	
1. Mục đích yêu cầu:
- Kiến thức: Trẻ nhớ tên truyện tên nhân vật trong truyện, hiểu được nội dung câu chuyện, hành động của các nhân vật trong truyện. 
+ Cung cấp vốn từ, cho trẻ làm quen với 1 số từ: “phát hiện, khoái chí reo lên, tíu tít kéo đến, đeo mặt nạ, lật mặt nạ ra cười ha ha, lợn con ngã nhào xuống đất, khóc hu hu, đau quá”. Trẻ trả lời được một số câu hỏi của cô, phát triển ngôn ngữ. 
+ Nhớ được một số lời đối thoại: Ha ha! Một lũ nhát gan, hu hu! đau quá…
- Kỹ năng: Rèn khả năng phát âm, và cách trả lời câu hỏi rõ ràng, mạch lạc, thông qua việc cung cấp một số từ mới trong quá trình đàm thoại với trẻ.
- Rèn sự ghi nhớ có chủ đích, sự tập chung chú ý đối với trẻ, hình thành và phát triển tư duy ban đầu của trẻ.
- Thái độ: Trẻ hứng thú nghe cô kể chuyện. Giáo dục trẻ biết đoàn kết, cho bạn chơi chung đồ chơi, biết giúp đỡ bạn và nhường đồ chơi như bạn Thỏ trong câu chuyện, không tranh giành đồ chơi của bạn.
2. chuẩn bị:
- Đồ dùng của cô: Ăn mặc gọn gàng, mũ thỏ mẹ.
+ Mô hình khu rừng có đồ chơi và chiếc xích đu màu đỏ.
+ Ty vi trình chiếu tranh chuyện.
+ Mô hình rạp chiếu phim mi ni.
+ Nhạc hát bài: Trời nắng trời mưa, thảm trải nền cho cô và cháu.
- Đồ dùng của trẻ: Trang phục gọn gàng, mũ thỏ con.
3. Tiến hành:
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức gây hứng thú:
- Các chú thỏ con xinh xắn của mẹ ơi! Các con đã ngoan chưa? Hôm nay trời nắng đẹp, mẹ con mình đi dạo chơi trong khu rừng kỳ diệu, các con có thích không? Các con nhớ khi trời mưa chạy theo mẹ vào nhà lá để trú mưa nhé. Nhạc hát: Trời nắng trời mưa (ST Hoàng Sơn) 
- Ôi các chú thỏ con của mẹ giỏi quá, có con nào bị ướt không? Các con ngồi xuống đây nghỉ chân, ngồi đẹp giống thỏ mẹ nào. 
- Các con nhìn xem trong khu rừng có cái gì đây? Xích đu màu gì? Hôm nay thỏ mẹ kể cho các con nghe câu chuyện: Chiếc xích đu màu đỏ, các con cùng lắng nghe nhé.
2. Nội dung:
2.1. Hoạt động 1: Nghe cô kể tác phẩm 2 lần:
+ Lần1: Cô kể cho trẻ nghe bằng lời thể hiện một số hành động cử chỉ điệu bộ của nhân vật trong chuyện.
- Vào một ngày đẹp trời, thỏ con vào rừng chơi và phát hiện có một chiếc đu quay màu đỏ rất đẹp. Thỏ con khoái chí reo lên: Ôi! Chiếc đu quay màu đỏ đẹp quá. Đẹp quá đi thôi.
- Các bạn tíu tít kéo đến, tất cả đều xếp hàng chờ đến lượt mình được chơi. Lợn con thầm nghĩ: Giá chỉ có một mình mình được chơi thì tốt biết bao. Lợn con về nhà đeo chiếc mặt nạ sói sám lên, nhe nanh, múa vuốt, chạy vào rừng để dọa các bạn. Các bạn sợ hãi bỏ chạy toán loạn. Lợn con lật mặt nạ ra cười ha ha... Xem kìa, một lũ nhạt gan, một lũ nhát gan, lêu lêu...hù... sợ ta chưa.
- Lợn con một mình bước lên chiếc đu màu đỏ, chiếc đu đưa đi đưa lại, đưa đi đưa lại...lợn con cười tít mắt. Ôi! mát quá...phù....mát quá...rê...đưa mạnh một cái đã nào, viu...Bay lên trời là ta bay lên trời, ù...
- Rồi đột nhiên, cành cây treo chiếc đu bị gãy, lợn con ngã nhào xuống đất. Đau quá, lợn con khóc rống lên: Hu! Hu! Đau quá...đau quá đi thôi. Nghe tiếng lơn con khóc, thỏ con cùng các bạn vội chạy lại đỡ lợn con dậy. Lợn con xấu hổ và ân hận lắm.
Thỏ mẹ vừa kể cho các con nghe câu chuyện gì? (Gọi 1, 2 trẻ trả lời). Khen trẻ:
+ Lần 2: Cô kể bằng rối chiếu bóng mi ni, lời trong video chuyện: 
Trong khu rừng kỳ diệu có rạp chiếu bóng mi ni, mẹ con mình thể hiện tài nhảy nhanh đến đó xem nào.
2.2. Hoạt động 2: Đàm thoại theo nội dung câu chuyện.
+ Các con thấy câu chuyện có hay không?
- Thế ai giỏi cho thỏ mẹ biết trong chuyện có những bạn nào? Và cái gì màu đỏ?

+ Các con ơi, ai phát hiện ra chiếc đu đầu tiên? 
+ Chiếc đu quay màu gì?
+ Thỏ con có rủ các bạn chơi cùng không?
+ Lợn con có muốn chơi cùng các bạn không? 
+ Lợn con đeo cái gì để dọa các bạn?
+ Các bạn có sợ không?
=> Các bạn sợ hãi bỏ chạy toán loạn, lợn con lật mặt nạ ra và chơi một mình.
+ Lợn con chơi xích đu một mình có cho các bạn chơi không?
=> Lợn con chơi một mình đưa rất mạnh..
+ Khi lợn con đang chơi đu một mình thì cành cây bị làm sao?
+ Cành cây gãy lợn bị làm sao?
+ Ngã đau quá lợn con khóc như thế nào?
Nghe lợn con khóc bạn thỏ và các bạn có đỡ lợn con dậy không? 
=> Mỗi câu hỏi cô hỏi tập thể và 1, 2 cá nhân trả lời.
=> Thỏ và các bạn đỡ lợn con dậy, lúc này lợn con ân hận và xấu hổ lắm, lợn con đã biết lỗi rồi vậy lợn con có ngoan không?
* Giáo dục: Bạn Thỏ và bạn lợn trong câu chuyện đều rất đáng yêu phải không. Các con phải biết yêu quý bạn, chơi đoàn kết, không tranh giành đồ chơi của bạn, biết giúp đỡ và nhường đồ chơi như bạn thỏ trong câu chuyện nhớ chưa nào.
* Trò chơi: “Con thỏ”: Mẹ con mình cùng đứng lên làm thỏ con đáng yêu nào.
                    Con thỏ con thỏ
                    Mắt thỏ mắt thỏ
                    Con thỏ ăn gì?
                    Đuôi thỏ đuôi thỏ
                    Chân thỏ chân thỏ
                    Các chú thỏ nhảy về hang nào
Chúng mình vừa làm thỏ con rất giỏi rồi, mẹ con thỏ ngồi xuống đây 

 2.3. Hoạt động 3: Kể lại tác phẩm (1 lần)
- Lần 3: Các nhân vật trong câu chuyện thật ngộ nghĩnh đáng yêu, còn được dựng thành phim hoạt hình rất hay, các con hướng mắt lên đây nào.
* Củng cố: Các con vừa được xem và nghe cô kể câu chuyện gì? 
- Câu chuyện “Chiếc xích đu màu đỏ” có bạn thỏ thật tốt bụng. Mẹ con mình đứng lên chơi đu quay nào.
3. Kết thúc:
Trong khi nhạc đang hát, trẻ đang vận động cùng cô nói: Trời nắng đẹp rồi mẹ con mình đi xa tắm nắng nhé.
	
Dạ!
Ngoan rồi ạ!
Có ạ!
Vâng ạ!
Trẻ vận động đi theo cô
Trẻ trả lời
Trẻ ngồi xung quanh cô
Cái xích đu
Màu đỏ

Vâng ạ!


Trẻ ngồi ngoan nghe cô kể chuyện





















Chiếc xích đu màu đỏ






Có ạ!
Thỏ con, lợn con, các bạn, cái xích đu màu đỏ
Bạn thỏ
Màu đỏ
Có
Không ạ!
Mặt nạ sói
Có ạ!



Không ạ!


Bị gãy
Ngã xuống đất
Hu Hu đau quá!

Có ạ!









Trẻ co tay trước ngực nhảy
Trẻ đứng tại chỗ chơi trò chơi con thỏ.
Tai dài tai dài
Tròn xoe tròn xoe
Ăn củ cà rốt
Ngoe nguẩy, ngoe nguẩy
Có tài nhảy nhanh

Trẻ xem trình chiếu trên ti vi.
Chiếc xích đu màu đỏ. 
Trẻ vận động cùng cô.
Trẻ vận động theo cô ra ngoài. 


II. Hoạt động ngoài trời:
		QS có mục đích: Xe máy
TCVĐ: Bóng tròn to, dung dăng dung dẻ
Chơi tự do: Chơi với bóng, xếp hột hạt hình cái ca, xé giấy vụn, đồ chơi ngoài trời.
1. Mục đích - yêu cầu: 
- Kiến thức: Kể và nói tên xe máy, trẻ biết màu sắc, đặc điểm nổi bật, công dụng như thế nào, đi ở đâu? Có chuyển động được ở trên đường bộ.
- Kỹ năng: Rèn trẻ nói đủ câu, phát triển ngôn ngữ cho trẻ, có kỹ năng trả lời các câu hỏi của cô rõ ràng.
- Thái độ: Biết chơi vui vẻ, không tranh giành đồ chơi với bạn, biết giữ gìn đồ chơi cẩn thận.
2. Chuẩn bị:
- Đồ dùng của cô: Xe máy 
- Đồ dùng của trẻ: Trang phục gọn gàng, bóng, hột hạt, giấy vụn, đồ chơi ngoài trời.
3. Tiến hành:
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức và gây hứng thú: 
Ngoài trời hôm nay đẹp quá, cô cháu mình cùng đi dạo dưới sân trường, các con có có muốn đi chơi cùng cô không? Trước khi đi dạo cô muốn hỏi xem có bạn nào bị ốm, hay đau tay đau chân không? Vậy cô cháu mình cùng xếp hàng đẹp đi nào.
2. Nội dung:
2.1. HĐ1: Quan sát: Cái xe máy.
- Cô đưa câu đố về xe máy cho trẻ đoán.
Xe hai bánh
Chạy bon bon
Máy nổ giòn
Kêu Bình bịch. Là xe gì?
 Cô cháu mình cùng quan sát chiếc xe máy xem có đặc điểm gì nhé. (Cô hỏi trẻ một số đặc điểm chính)
Đây là xe gì? 
Đây là cái gì của xe máy? 
Cái gì kêu đây?
Để làm gì? Bánh xe có dạng hình gì?
Xe máy đi ở đâu? 
Xe máy đi được nhờ có gì? 
Hàng ngày bố mẹ đưa con đi học bằng xe gì?
- Giáo dục trẻ biết giữ gìn cẩn thận đồ dùng trong gia đình, khi ngồi xe ngay ngắn không đùa nghịch trên xe, đi bên phải đường.
2.2. HĐ2: Trò chơi vận động: Bóng tròn to
- Cô cháu mình cùng cầm tay nhau làm quả bóng tròn to nào. Muốn bóng tròn to các con bước chân cao lùi về sau bơm bóng “Kits...kít...kít”. Chúng mình xì bóng bé lại nào....Cầm tay nhau bước về trước “Xì...xì...xì”
Cô cho trẻ chơi bơm bóng xì hơi 3 – 4 lần.
- TCDG: Dung dăng dung dẻ.
+ Cô giới thiệu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi:
Nắm tay nhau theo nhóm chơi dung dăng dung dẻ, vừa đi vừa đọc bài thơ đồng dao theo cô 2 lần.
+ Cô hỏi lại trẻ tên trò chơi.
+ Các con chơi trò chơi rất giỏi, cô khen cả lớp nào.
2.3. HĐ3: Chơi tự do: Bóng, xếp hột hạt, xé giấy vụn, đồ chơi ngoài trời.
- Cô giới thiệu đồ chơi: Cô đã chuẩn bị rất nhiều đồ chơi trong sân trường. 
 - Nhắc nhở trẻ trước khi chơi phải đoàn kết vui vẻ, không tranh giành đồ chơi của bạn, giữ gìn đồ chơi cẩn thận. Chơi xong cất vào rồ cho cô. 
- Cô giới hạn phạm vi chơi của trẻ: Khi chơi không được ra ngoài cổng trường.
- Cô bao quát để trẻ chơi an toàn. Khi chơi cô đến bên hướng dẫn chơi cùng trẻ và trò chuyện: Con đang làm gì? Con chơi với gì đây? Có thích không?
- Cuối buổi Cô nhận xét khen trẻ, kiểm tra sĩ số cho trẻ lên lớp.
3. Kết thúc: Cô cho trẻ lên lớp học bài.
	



Trẻ trả lời.
Trẻ đi theo cô






Trẻ trả lời


Xe máy
Tay lái, yếm xe, yên xe, còi xe, bánh xe....
Để lái, để ngồi, hình tròn... Đi ở trên đường
Có động cơ 
Trẻ trả lời







Trẻ chơi cùng cô




Trẻ hợp tác đọc thơ cùng cô.
Trò chơi: Bóng tròn to, dung dăng dung dẻ.











Con chơi bóng, xếp hột hạt, xé giấy.... Có ạ, 


Trẻ lên lớp cùng cô.


III. Hoạt động góc:  Bổ sung thêm đồ chơi góc HĐVĐV: Bé đưa bi vào cốc
* Mục đích: Trẻ đưa bi vào đúng cốc đúng màu.
* Chuẩn bị: bi các màu
* Cách chơi: cô HD trẻ chơi -> trẻ tự chơi
VI. Chơi, tập buổi chiều: 
* Đề tài: HD cách xử lý khi bị bạn phá lấy đồ chơi
+ Mục tiêu: 
- Trẻ biết những việc nên làm và không nên làm khi bị bạn lấy, phá đồ chơi.
- Giáo dục trẻ luôn giữ bình tĩnh, biết kiểm soát cảm xúc của mình, chơi hòa đồng với bạn.
+ Chuẩn bị:
- Đồ chơi
- Tranh trẻ phá lấy đồ chơi của bạn
+ Tiến hành:
1. Xử lý tình huống
- Tạo tình huống cho trẻ thảo luận hoặc xem tranh tình huống: “Con đang chơi đồ chơi, bất ngờ bị bạn lấy, phá đồ chơi, con sẽ làm gì?” cho trẻ xem tranh
- Trẻ chia nhóm để thảo luận,. Giáo viên quan sát và có thể đến từng nhóm trẻ để hỗ trợ.
- Đại diện từng nhóm lên trình bày cách xử lý của nhóm mình.
- Giáo viên khái quát lại
=> Bạn lấy phá đồ chơi của con khi con đang chơi là bạn không đúng. Tuy nhiên, con không nên gây gỗ với bạn mà cần bình tĩnh để tìm cách giải quyết.
=> Khi bạn lấy, phá đồ chơi của con, con có thể: nói rõ với bạn là đồ chơi này con đã chọn trước, chỉ cho bạn nơi bạn có thể tìm đồ chơi khác để chơi; nói với bạn là bạn có thể chơi đồ chơi này sau khi con chơi xong hoặc mời bạn chơi chung với mình món đồ chơi này. Trường hợp con không thể thỏa hiệp với bạn về món đồ chơi, con có thể nói với cô giáo đẻ có biện pháp xử lý phù hợp.
2. Đóng vai:
- Chia trẻ thành 2 nhóm, lần lượt mỗi nhóm cử các bạn đóng vai chơi đồ chơi và có bạn đến lấy, phá đồ chơi.
- Trẻ của nhóm còn lại sẽ quan sát tình huống đóng vai của nhóm bạn và nhận xét cách xử lý tình huống của nhóm bạn.
- Giáo viên nhận xét chung cả 2 nhóm, tuyên dương những cách xử lý tình huống phù hợp và chỉ ra cách xử lý chưa phù hợp. 
3.  Vệ sinh - trả trẻ. 
- Cô vệ sinh rửa mặt rửa tay cho trẻ. 
- Cô trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ trong ngày của trẻ ở lớp. 
V. Đánh giá trẻ cuối ngày
- Sĩ số trẻ: …………………………………………………………………………
- Trạng thái cảm xúc: ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
- Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ……………………………………………………
- Biện pháp khắc phục: …………………………………………………………...


NHẬN XÉT CỦA CHUYÊN MÔN NHÀ TRƯỜNG
                  Giáo án ký duyệt từ ngày …………………đến ngày………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
                                               Phó Hiệu trưởng
                                                                            
 


                                              Lê Thị Tuyết


Thứ 6 ngày 31 tháng 10 năm 2025
I. Chơi, tập có chủ đích:
Hoạt động tạo hình
Đề tài: Tô màu cái mũ.
NDTH: Trò chơi: Trời nắng trời mưa
1. Mục đích - yêu cầu:
- Kiến thức: Trẻ biết cầm bút tô mầu trong hình vẽ cái mũ.
- Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng khéo léo, linh hoạt của các ngón tay, tính cẩn thận không tô ra ngoài.
- Thái độ: Giáo dục trẻ biết yêu quý sản phẩm của mình làm ra biết giữ gìn cẩn thận không làm rách làm bẩn.
2. Chuẩn bị:
- Đồ dùng của cô: Tranh tô mầu, bút sáp, bàn ghế.
- Đồ dùng của trẻ: Tranh vẽ cái mũ chưa tô màu, bút sáp, bàn ghế.
3. Tiến hành:
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức, gây hứng thú:
- Các con ngoan chưa. Cô tặng chúng mình 1 trò chơi nào “Trời nắng trời mưa”. À thế khi trời có nắng có mưa chúng mình cần gì để che? Hôm nay trời nắng quá bạn búp bê đi học mà không có mũ đội.
- Giới thiệu vào bài.
2. Nội dung:
2.1. HĐ1: Quan sát tranh mẫu.
- Cô cho trẻ xem tranh mẫu và hỏi trẻ: Bức tranh vẽ gì? Cái gì? Cái mũ màu gì? Cái mũ để làm gì?
Hôm nay cô cháu mình tô thật nhiều ca để vắt nước cam nhé.
2.2. HĐ2: Cô tô mẫu.
- Phân tích cách tô (tư thế ngồi, cách cầm bút, cách tô). Trước khi tô cô ngồi ngay ngắn, lưng thẳng, mắt nhìn vừa phải, tay phải cô cầm bút bằng 3 đầu ngón tay, tay trái cô giữ giấy, cô tô màu cái mũ, tô trong hình vẽ không tô ra ngoài. Cô vừa tô vừa đàm thoại với trẻ: Cô đang làm gì? Tô màu cái gì? Cái mũ màu gì? Mũ dùng để làm gì?
2.3. HĐ3: Trẻ thực hiện: 
- Cô cho trẻ thực hiện. Trong khi trẻ tô cô nhắc trẻ tư thế ngồi và cách tô, cô luôn đặt câu hỏi về cách tô màu. Con đang làm gì? Tô màu cái gì? Cái mũ con tô màu gì?
2.4. HĐ4: Trưng bày nhận xét sản phẩm.
- Cô cho trẻ mang sản phẩm lên treo.
- Cô nhận xét sản phẩm của trẻ, tuyên dương khích lệ trẻ.
* Giáo dục: Các con giữ gìn sản phẩm của mình sạch đẹp để treo trưng bày.
3. Kết thúc: Các con đã tô được nhiều mũ đẹp cho bạn búp bê rồi cô cháu mình cùng hát tặng BB nhé.
	
Trẻ chơi trò chơi cùng với cô.
Ô, mũ...




Trẻ trò chuyện cùng cô. Cái mũ, màu xanh. Để đội đầu


Trẻ xem cô tô mẫu.




Cô tô màu, cái mũ, màu xanh. Để búp bê đội đầu



Trẻ trả lời.


Trẻ mang bài lên cô treo giúp trẻ.





Hát cùng cô đi ra ngoài.


II. Hoạt động ngoài trời:
		QSCMĐ: Thời tiết thiên nhiên.
		TCVĐ: Tung bóng cho bạn, lộn cầu vồng
		Chơi tự do: Gậy thể dục, que xếp hình vẽ cái xô..
1. Mục đích - yêu cầu:
- Kiến thức: Trẻ biết tên gọi, đặc điểm của đồ chơi ca, cốc, chén. Biết công dụng của đồ chơi. Biết chơi trò chơi với bạn.
- Kỹ năng: Trẻ chơi trò chơi một cách tích cực. Có kỹ năng trả lời câu hỏi cô đưa ra.
- Thái độ: Biết cách sử dụng, giữ gìn và bảo vệ đồ chơi.
2. Chuẩn bị:
- Đồ dùng của cô: Đồ chơi ca, côc, chén, bóng, gậy thể dục, que, hình vẽ. Sân chơi sạch sẽ an toàn.
- Đồ dùng của trẻ: Trang phục gọn gàng.
3. Tiến hành:
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức và gây hứng thú: 
- Hôm nay ngoài trời nắng đẹp cô cháu mình cùng đi dạo dưới sân trường nào.
- Cô kiểm tra sức khỏe của trẻ và đi xuống sân trường 
2. Nội dung:
2.1. HĐ1: QSCMĐ: QS thời tiết thiên nhiên.
- Cô cho trẻ xuống sân, cô cùng cháu quan sát và đặt câu hỏi: Hôm nay các con thấy thời tiết như thế nào? Bầu trời làm sao? Có nắng không? Có mưa không? Có gió không? Thế nóng bức hay mát mẻ? Con mặc áo cộc tay hay dài tay? (Cô hỏi nhiều cá nhân trẻ).
- Cô giáo dục trẻ biết giữ gìn sức khỏe ăn mặc phù hợp theo thời tiết.
2.2. HĐ2: Trò chơi VĐ: Tung bóng cho bạn, lộn cầu vồng.
- Cô giới thiệu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi cho trẻ:
Cho trẻ đứng theo đôi một quay mặt vào nhau tung bóng cho bạn bắt và bạn tung lại cho mình, cô cho trẻ chơi 3 phút rồi chuyển trò chơi.
- Trẻ cất bóng vào rổ đứng cầm tay nhau từng đôi đọc thơ cùng cô chơi lộn cầu vồng, đến câu thơ cuối lộn ngược quay lưng vào nhau. Cho trẻ chơi 3 lần, cô động viên khuyến khích trẻ chơi vui. Hỏi trẻ tên trò chơi
2.3. HĐ3: Chơi tự do: Trẻ chơi với gậy thể dục, que xếp hình vẽ cái xô. 
- Cô giới thiệu đồ chơi cô đã chuẩn bị nhắc nhở trẻ trước khi chơi phải đoàn kết vui vẻ, không tranh giành đồ chơi của bạn, giữ gìn đồ chơi cẩn thận, giới hạn sân chơi cho trẻ. Cô bao quát để cháu chơi an toàn.
- Khi trẻ chơi cô đến bên trẻ cùng chơi với trẻ cô trò chuyện với trẻ cô hỏi trẻ: Con đang làm gì? con chơi có thích không? 
- Cuối buổi cô nhận xét và khen trẻ kiểm tra sỹ số. 
3. Kết thúc: Cô cho trẻ lên lớp học bài.
	


Trẻ xuống sân trường.



Trẻ quan sát và trả lời câu hỏi của cô theo thời tiết trong ngày.






Trẻ tham gia chơi trò chơi 



Tung bóng cho bạn, lộn cầu vồng.

Trẻ chơi theo sự hướng 
dẫn của cô.

Trẻ chơi với gậy thể dục, que xếp hình vẽ sẵn.
Chơi gậy thể dục, que xếp hình cái xô.
có thích ạ

Trẻ lên lớp cùng cô.


III. Hoạt động góc: Bổ sung đồ chơi góc thao tác vai: (Rau, củ quả, đồ chơi nấu ăn ,...)
VI. Chơi, tập buổi chiều: 
1. Đọc một số bài thơ, bài hát về chủ đề. 
a. Yêu cầu: Trẻ nhớ tên bà thuộc một số bài thơ bài hát quen thuộc.
b. Chuẩn bị: Bài thơ chia đồ chơi, bài hát: Đôi dép xinh
c. Tiến hành:
- Cô trò chuyện với trẻ và hỏi trẻ:
- Tuần vừa rồi các bạn được cô giáo dạy những bài thơ gì nào?
- Bây giờ cô cùng các bạn ôn lại những bài thơ đó nhé.
- Cô đọc lại và cho trẻ đọc theo cô bài thơ “đi dép” hát: Đôi dép, đu quay...
2. Bình bầu bé ngoan nêu gương cuối tuần.	
a. Yêu cầu: Trẻ biết ngoan được cô giáo tuyên dương thưởng cờ lên cắm, không ngoan đi học khóc nhè... là hư.
b. Chuẩn bị: Cờ, bé ngoan
c. Tiến hành:					
- Cô khen những bạn trong tuần đã đi học ngoan không khóc nhè sẽ được bé ngoan.
- Cô thưởng cờ hoa cho trẻ lên cắm. Cô nhắc nhở những bé chưa được ngoan lắm sang tuần phải ngoan hơn.
V. Đánh giá trẻ cuối ngày
- Sĩ số trẻ: …………………………………………………………………………
- Trạng thái cảm xúc: ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
- Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ……………………………………………………
- Biện pháp khắc phục: …………………………………………………………...

TUẦN 3: Chủ đề nhánh: Đồ chơi lắp ráp – xây dựng
(Thời gian thực hiện: Từ ngày 03/11/2025 đến ngày 7/11/2025)
Thứ 2 ngày 03 tháng 11 năm 2025
I. Chơi, tập có chủ đích: 
Hoạt động thể dục
Đề tài: VĐCB: Bò chui qua cổng
BTPT: Ồ sao bé không lắc.
				TCVĐ: Bong bóng xà phòng.
			NDTH: NB màu vàng, đỏ.
1. Mục đích - yêu cầu:
- Kiến thức: Trẻ biết tập bài tập phát triển chung linh hoạt hơn, trẻ biết bò chui qua cổng mà không chạm cổng không làm đổ cổng, khi bò đầu ngẩng vừa phải không cúi. Biết chơi trò chơi cùng cô.
- Kỹ năng: Rèn sự khéo léo nhanh nhẹn cho trẻ, phát triển các cơ quan vận động tay chân cơ thể.
- Thái độ: Trẻ chăm tập thể dục giúp cho cơ thể khỏe mạnh.
2. Chuẩn bị:
- Đồ dùng của cô: Mô hình nhà Búp bê có nhiều đồ chơi, sân tập sạch sẽ, đồ chơi lắp ghép màu vàng, đỏ, cổng chui, ống thổi xà phòng.
- Đồ dùng của trẻ: Cháu trang phục gọn gàng, sức khoẻ tốt.
3. Tiến hành:
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức, gây hứng thú:
- Cô trò chuyện giáo dục trẻ tập thể dục cho cơ thể khỏe mạnh mau lớn. Hôm nay cô cháu mình cùng đến thăm nhà bạn BB.
2. Nội dung:
2.1. HĐ1: Khởi động: Cho trẻ đi nối nhau theo hàng sau đó đứng thành vòng tròn để tập BTPTC.
2.2. HĐ2: Trọng động.
- BTPTC:Ồ sao bé không lắc
+ ĐT1: Đưa tay ra trước
+ ĐT2: Hai tay cầm 2 tai lắc lư đầu.
+ ĐT3: Chỉ từng tay về trước.
+ ĐT4: Đưa tay ra trước
+ ĐT5: Hai tay chống 2 bên hông nghiêng sang 2 bên.
+ ĐT6: Chỉ từng tay về trước.
+ ĐT7: Đưa tay ra trước
+ ĐT8: Hai tay nắm 2 đầu gối.
+ ĐT9: Chỉ từng tay về trước.
+ ĐT10: Hai tay giơ lên cao vỗ vào nhau dậm chân quay 1 vòng. (Nhấn lại động tác này 4 nhịp)
- VĐCB: Bò chui qua cổng
+ Đường đến nhà bạn BB phải bò chui qua 2 cái cổng các con nhìn cô bò nhé.
+ Cô làm mẫu 2 lần:
Lần 1: Không phân tích động tác.
Lần 2 cô phân tích động tác: Cô đi đến vạch xuất phát  khi có hiệu lệnh chuẩn bị cô ngồi quỳ xuống 2 tay để trước vạch xuất phát, khi có hiệu lệnh «Bò» cô phối hợp chân nọ tay kia đầu ngẩng vừa phải không cúi, mắt nhìn thẳng về trước bò sao cho không chạm vào cổng, bò hết con đường rồi về chỗ ngồi. Cô vừa làm gì?
+ Cô gọi một trẻ thực hiện mẫu rồi khen trẻ.
+ Cho trẻ lên thực hiện lượt 1: Cho mỗi trẻ tập một lần. 
- Cô hướng dẫn chú ý sửa sai cho trẻ, hỏi trẻ tên bài vận động, cô luôn động viên khuyến khích trẻ bò nhanh. 
+ Lượt 2 cô cho trẻ thi đua 2 đội, BB khen và tặng cho mỗi bạn 1 đồ chơi các con thi đua nhau bò lên lấy về cho đội của mình. (Cô kiểm tra đồ chơi của 2 đội hỏi 1- 2 trẻ đồ chơi gì ? Màu gì ?)
+ Cô củng cố lại bài tập, cho 1 trẻ khá nhất lên bò lại. Hỏi trẻ tên bài vận động.
- Trò chơi vận động: Bong bóng xà phòng.
+ Cô giới thiệu tên trò chơi vận động, cách chơi.
Cô thổi bong bóng xà phòng bay xuôi theo chiều gió khuyến khích trẻ đuổi theo bắt bóng.
 2.3. HĐ3: Hồi tĩnh: Cho cháu đi nhe nhàng 1-2 vòng quanh lớp.
3. Kết thúc: Trẻ đi nhẹ nhàng theo cô ra ngoài. 
	




- Trẻ đi theo cùng cô thành vòng tròn.


- Cả lớp tập các động tác thể dục theo bài hát cùng cô













Trẻ quan sát cô bò





Bò chui qua cổng

Trẻ lên thực hiện theo cá nhân.
Lần lượt trẻ lên thực hiện.

Trẻ đi lên lấy đồ chơi về cho đội mình.

Trẻ trả lời cô
Một trẻ lên đi.


Trẻ đuổi theo bong bóng.



Cả lớp đi nhẹ nhàng theo cô rồi ra ngoài.


II. Hoạt động ngoài trời:
QSCMĐ: Nhà bóng.
TCVĐ: Kéo cưa lừa xẻ, bóng tròn to
Chơi tự do: Bóng, vòng xếp hột hạt hình cái ca.
1. Mục đích - yêu cầu:
- Kiến thức: Trẻ biết quan sát nhà bóng và trả lời câu hỏi của cô, biết tên, màu sắc, đặc điểm nhà bóng.
- Kỹ năng: Trẻ chơi trò chơi tốt hơn, rèn trẻ có kỹ năng chú ý đàm thoại theo sự hướng dẫn của cô rèn trẻ nói to rõ ràng để phát triển ngôn ngữ tăng vốn từ mới cho trẻ. 
- Thái độ: Trẻ chơi đoàn kết với các bạn, không tranh đồ chơi, biết giữ gìn đồ chơi cẩn thận.
2. Chuẩn bị:
- Đồ dùng của cô:  Nhà bóng, bóng, vòng, hột hạt.
- Đồ dùng của trẻ:  Sân chơi sạch sẽ, an toàn, trẻ ăn mặc gọn gàng.
3. Tiến hành:
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức và gây hứng thú: 
- Cô kiểm tra sức khỏe của trẻ.
Cô chuẩn bị nhiều đồ chơi cô cháu mình cùng đi khám phá nào.
2. Nội dung:
2.1. HĐ1: QSCMĐ: Nhà bóng:
- Cô cho trẻ xuống sân, cô cùng cháu quan sát và đặt câu hỏi: Sân trường có đồ chơi gì đây? Được sơn màu gì? Nhà bóng có những gì đây? (Nhà,bóng nhiều màu, cầu thang ...) Làm bằng gì? Các con có thích chơi với đồ chơi này không? (Cô cho trẻ quan sát lần lượt từng đặc điểm chính và hỏi nhiều cá nhân trẻ).
- Giáo dục trẻ biết chơi đồ chơi giữ gìn cẩn thận không được nhảy lô nghịch nhiều trong nhà bóng
2.2. HĐ2: Trò chơi vận động: Kéo cưa lừa xẻ, bóng tròn to.
- Cô giới thiệu tên trò chơi.
- Cô hướng dẫn cách chơi cho trẻ: 2 trẻ đứng đối diện cầm tay nhau 1 chân trước 1 chân sau so le, đưa người về trước ra sau nhịp nhàng theo lời bài thơ. Cho trẻ chơi 3 phút. 
- Sau đó cô và trẻ cầm tay nhau chơi bóng tròn to, bơm bóng kit kit kit và xì bóng cầm tay nhau dúm nhỏ vòng tròn lại.
- Cô hỏi lại trẻ tên trò chơi.
2.3. HĐ3: Chơi tự do: Trẻ chơi với bóng, vòng  xếp hột hạt hình cái ca.
- Cô giới thiệu đồ chơi cô đã chuẩn bị nhắc nhở trẻ trước khi chơi phải đoàn kết vui vẻ, không tranh giành đồ chơi của bạn, giữ gìn đồ chơi cẩn thận. Cô bao quát để cháu chơi an toàn. Giới hạn sân chơi cho trẻ hoạt động.
- Khi trẻ chơi cô đến bên trẻ cùng chơi với trẻ cô trò chuyện với trẻ cô hỏi trẻ: Con đang làm gì? con chơi có thích không? 
- Cuối buổi cô nhận xét và khen trẻ. Kiểm tra sỹ số cho trẻ lên lớp.
3. Kết thúc: Cô cho trẻ lên lớp học bài.
	

Trẻ trả lời câu hỏi của cô


Trẻ đi xuống sân trường cùng cô.
Trẻ quan sát và trả lời câu hỏi của cô. Nhà bóng, màu xanh, để chơi với bóng, ...


Trẻ chú ý lắng nghe



Trẻ tham gia chơi



Trẻ trả lời câu hỏi của cô
Trò chơi: Kéo cưa lừa xẻ, bóng tròn to.








Con đang chơi với bóng, vòng, con có thích ạ

Trẻ lên lớp cùng cô.


III. Hoạt động góc: Thực hiện theo kế hoạch tuần
VI. Chơi, tập buổi chiều: 
1. Dạy trẻ: Cất, xếp đồ chơi vào nơi quy định.
a. Yêu cầu: Trẻ biết cất xếp đồ chơi gọn gàng đúng nơi quy định
b. Chuẩn bị: Rổ đồ chơi
c. Tiến hành:
- Cô cho trẻ biết cô có rất nhiều đồ chơi để trong rổ, mời trẻ lên lấy xem đó là đồ chơi gì và cho trẻ cất, xếp đồ chơi lên giá theo yêu cầu của cô.
- Cô mời lần lượt từng trẻ lên thực hiện.
- Cô hỏi trẻ tên gọi, đặc điểm đồ chơi mà trẻ lấy được.
- Giáo dục trẻ chơi xong phải biết cất, xếp đồ chơi gọn gàng. Khi chơi không được quăng ném, không tranh giành đồ chơi với bạn.
2. Trò chơi dân gian: “Rồng rắn lên mây”.
a. Yêu cầu: Trẻ biết phối hợp cùng nhau cầm đuôi áo chơi vui vẻ
b. Chuẩn bị: Lớp rộng sạch thoáng không có vật cản.
c. Tiến hành:
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi: 
- Cô chơi cùng trẻ 3 -  4 lần.
- Cô hỏi lại trẻ tên trò chơi.
V. Đánh giá trẻ cuối ngày
- Sĩ số trẻ: …………………………………………………………………………
- Trạng thái cảm xúc: ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
- Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ……………………………………………………
- Biện pháp khắc phục: …………………………………………………………...

*************************************
Thứ 3 ngày 04 tháng 11 năm 2025
I. Chơi, tập có chủ đích: 
Hoạt động nhận biết
Đề tài: Trò chuyện về đồ chơi lắp ráp
				NDTH: TC: Bóng tròn to.
1. Mục đích - yêu cầu:
- Kiến thức: Trẻ nhận biết gọi tên đồ chơi lắp ráp. Trẻ biết được một đố đặc điểm đặc trưng như màu sắc, công dụng, chất liệu. Trẻ phân biệt được màu xanh, màu đỏ. 
- Kỹ năng: Luyện phát âm, phát triển lời nói cho trẻ. Rèn trẻ nói to rõ ràng.
- Thái độ: Trẻ biết giữ gìn đồ dùng đồ chơi, biết chơi cùng với bạn.
2. Chuẩn bi:
- Đồ dùng của trẻ: Đồ chơi lắp ráp.Rổ đựng đồ chơi: bóng, ôtô màu đỏ, màu xanh và các đồ chơi khác.
- Đồ dùng của cô: Rổ đựng đồ chơi, một số đồ chơi lắp ráp . Tranh vẽ về quả bóng ,ôtô, máy bay, rô bốt, tàu hoả
3. Tiến hành:
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức, gây hứng thú:
- Trẻ cùng cô đọc bài thơ: “Chia đồ chơi” cô trò truyện với trẻ: Cô có 1 túi đồ chơi chúng mình có thể lắp ráp được  các con có muốn biết đó là đồ chơi gì không?
2. Nội dung:
2.1. HĐ1: Nhận biết và gọi tên đồ chơi.	
- Cô cho trẻ ngồi chiếu hình chữ U. Cô đưa đồ chơi lắp ráp ra cô lắp ráp thành chiếc ô tô, cô hỏi cháu: Cô lắp được cái gì? Có màu gì? ô tô cô vừa lắp ráp dùng để làm gì? Ô tô này được làm bằng đồ chơi lắp ráp đấy các con ạ, các con có thích chơi với đồ chơi này không? Khi chơi với đồ chơi này các con phải lắp ráp các mảnh đồ chơi lại với nhau. (Cô hỏi 2-3 trẻ để trẻ trả lời)
- Tương tự cô lắp ráp đoàn tàu và hỏi trẻ: Còn đây là đồ chơi gì? Đoàn tàu cô lắp ráp này coa màu gì? Được làm bằng gì? Dùng để làm gì? Các con có thích chơi với đoàn tàu cô vừa lắp ráp không?
- Ngoài đồ chơi: ô tô, đoàn tàu lad đồ chơi mà cô lắp ráp thành ngôi nhà, máy bay,..
* Giáo dục trẻ khi chơi phải nhẹ nhàng cẩn thận, không quăng ném, không tranh giành đồ chơi với bạn.
2.2.  HĐ2: Luyện tập củng cố.
- Cô cho trẻ xem tranh và trò chuyện về bức tranh. Cô đưa lần lượt  tranh và hỏi trẻ; Tranh vẽ cái gì? có màu gì? Làm từ đồ chơi gì?
- Cô có rổ đồ chơi cô cho trẻ “thi xem ai nhanh” cô phát đồ chơi cho trẻ, yêu cầu trẻ lắp ráp thành đồ chơi mà trẻ thích
+ Cô khuyến khích trẻ để trẻ chơi tốt
+ Cô cho trẻ chơi với đồ chơi: con đang làm gì? Con lắp cái gì?
+ Cô cho trẻ chơi xong cất đồ chơi vào nơi quy định
- Cô và trẻ chơi trò chơi “Bóng tròn to” 2 lần
3. Kết thúc : Cô cho trẻ hát bài “Bóng tròn to”  ra sân chơi.
	
- Trẻ đọc thơ cùng cô






- Trẻ trả lời.
Ô tô, màu đỏ, để cháu chơi,

Có ạ. 



Tàu hỏa, màu vàng, bằng đồ chơi lắp ghép, để cháu chơi, có ạ.



 


- Trẻ trả lời các câu hỏi của cô.

- Trẻ tham gia thực hiện



- Trả lời câu hỏi của cô.

- Trẻ cất đồ chơi

- Cùng cô chơi TC
- Hát theo cô ra ngoài.


II. Hoạt động ngoài trời: 
			QSCMĐ: Ô tô
			TCVĐ: Dung dăng dung dẻ, bong bóng xà phòng.
			Chơi tự do: Vòng, bóng, phấn vẽ.
1. Mục đích - yêu cầu:
- Kiến thức: Trẻ biết tên gọi , đặc điểm của cái  ôtô đồ chơi. Trẻ chơi trò chơi  vui vẻ, đoàn kết, biết quan sát và trả lời các câu hỏi của cô.
- Kỹ năng: Rèn trẻ nói to, rõ ràng,trả lời được các câu hỏi của cô nhanh hơn.
- Thái độ: Giáo dục giữ gìn đồ chơi cẩn thận.
2. Chuẩn bị:
- Đồ dùng của trẻ: Bóng, vòng, phấn ...
- Đồ dùng của cô: Que chỉ, sân chơi sạch sẽ, an toàn. ôtô đồ chơi.
3. Tiến hành:
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức, gây hứng thú:
- Kiểm tra sức khỏe của trẻ và cho trẻ xuống sân.
2. Nội dung:
2.1. HĐ 1: HĐCMĐ: Quan sát đồ chơi ô tô.
- Cô cho trẻ xuống sân, cô cùng cháu quan sát và đặt câu hỏi: Xe gì đây? Có màu gì? ô tô dùng để làm gì? Đi ở đâu? Ô tô có những đặc điểm gì đây? Bánh xe có dạng hình gì? Xe ô tô đi ở đâu? Xe ô tô dùng để chở gì?
 (Cô cho trẻ quan sát lần lượt từng đặc điểm chính và hỏi nhiều cá nhân trẻ).

- Giáo dục trẻ biết giữ gìn cẩn thận đồ dùng trong gia đình, khi đi bên tay phải lề đường...ngồi trên xe không thò đầu và tay ra ngoài.
2.2. HĐ 2. TCVĐ: Dung dăng dung dẻ, bong bóng xà phòng.
- Cô cho trẻ đứng cầm tay nhau đọc thơ chơi dung dăng dung dẻ đến câu cuối ngồi xuống cùng cô. (2 lần)
- Sau đó cô nói tên trò chơi, cách chơi, cô thổi bong bóng xuôi theo chiều gió khuyến khích trẻ đuổi theo bắt, cho trẻ chơi đuổi bong bóng xà phòng cô thổi.
- Sau mỗi lần chơi cô hỏi tên trò chơi.
2.3. HĐ 3. Chơi tự do: Chơi đồ chơi vòng, bóng, phấn vẽ.. 
- Cô giới thiệu đồ chơi cô đã chuẩn bị nhắc nhở trẻ trước khi chơi phải đoàn kết vui vẻ, không tranh giành đồ chơi của bạn, giữ gìn đồ chơi cẩn thận. Giới hạn sân chơi cho trẻ. Cô bao quát để cháu chơi an toàn.
- Cô đặt một số câu hỏi: Con đang làm gì? con chơi cái gì?
- Hết giờ cô tập trung trẻ, kiểm tra sỹ số nhận xét buổi chơi.
3. Kết thúc: Nhận xét tuyên dương động viên khen trẻ chơi ngoan.
	



- Trẻ đi xuống sân trường cùng cô, quan sát và trả lời câu hỏi của cô. Xe ô tô, đèn xe, phần đầu xe, bánh xe, hình tròn, đi ở trên đường. Chở người chở hàng.






Trẻ chơi trò chơi dung dăng dung dẻ, bong bóng xà phòng.




Trẻ chơi với bóng vòng, phấn vẽ. 

Trẻ chơi dưới sự bao quát của cô



Con chơi với vòng phấn xếp bóng.
Trẻ xúm xít bên cô

Trẻ theo cô lên lớp


III. Hoạt động góc: Bổ sung góc TTV (khám bệnh cho bé)
		Góc thao tác vai: Cửa hàng bán đồ chơi lắp ghép, chơi bế em
        Khám bệnh cho bé.
1. Mục đích:
- Trẻ tập vào vai bán hàng mua hàng đồ chơi lắp ghép, biết đeo ống nghe tập khám bệnh cho bé. Giao tiếp với nhau bằng câu đơn giản.
  2. Chuẩn bị:
 - Góc thao tác vai: Đồ chơi lắp ghép 1 số phương tiện, đồ dùng, đồ dùng dụng cụ bác sỹ.
- Dây xâu, hoa, ô tô, lá...để xâu
- Sách truyện, tranh tô màu về một số đồ chơi,...
VI. Chơi, tập buổi chiều:
1. Xem tranh ảnh, lô tô đồ chơi chuyển động và lắp ráp:
a. Yêu cầu: Trẻ biết xem tranh và biết tên đồ chơi 
b. Chuẩn bị: Tranh, lô tô đồ chơi chuyển động và lắp ráp.
c. Tiến hành:
	- Cô gây hứng thú cô có nhiều tranh ảnh lô tô cô cháu mình cùng xem.
	- Cô chơi cùng trẻ, hỏi 1 số trẻ tranh vẽ gì? 
- Ô tô có chuyển động được không?
- Cô hướng dẫn trẻ xếp cùng loại và cất đi.
2. TCVĐ: Bóng tròn to. Chơi chuyền bóng cho bạn.
a. Yêu cầu: Trẻ biết vận động cùng cô, phói hợp với bạn chơi
b. Chuẩn bị: Lớp rộng thoáng, bóng nhỏ cầm vừa tay trẻ
c. Tiến hành:
	- Cô giới thiệu trò chơi. Cô cho trẻ cầm tay nhau chơi bóng tròn to, động viên khuyến khích trẻ chơi vui đoàn kết. Cô cho trẻ chơi 3 lần, sau mỗi lần chơi cô hỏi tên trò chơi gì?
	- Cô giới thiệu tên trò chơi: Cho trẻ đứng xếp hàng theo 1 hàng dọc, chuyền bóng luồn dưới chân cho bạn phía sau. Bạn sau lại chuyền cho bạn sau nữa. Cho trẻ chơi 3 phút. Động viên khuyến khích trẻ chơi.
V. Đánh giá trẻ cuối ngày
- Sĩ số trẻ: …………………………………………………………………………
- Trạng thái cảm xúc: ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
- Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ……………………………………………………
- Biện pháp khắc phục: …………………………………………………………...
*************************************
Thứ 4 ngày 05 tháng 11 năm 2025
I. Chơi, tập có chủ đích:
Hoạt động giáo dục âm nhạc 
Đề tài: VĐTN: Bóng tròn to. (TT)
NDKH: Nghe hát: Đu quay 
1. Mục đích - yêu cầu: 
- Kiến thức: Trẻ thích nghe cô hát và hưởng ứng theo lời bài hát cùng cô vận động nhịp nhàng theo lời bài hát: Bóng tròn to. Biết nhận 2 màu xanh đỏ.
- Kỹ năng: Rèn trẻ có khả năng nghe hát và phát triển lời nói, tăng vốn tư cho trẻ 
- Thái độ: Trẻ yêu thích ca hát. Sống hồn nhiên say mê nghệ thuật.
2. Chuẩn bị:
-Đồ dùng của cô: Đàn oocgan, đài, trình chiếu 1 số hình ảnh đồ chơi, bóng màu xanh, đỏ, sắc xô, phách tre.
- Đồ dùng của trẻ: Cháu ngồi ghế hình chữ U. 
3. Tiến hành:
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức gây hứng thú:
- Cô cho trẻ xem hình ảnh trình chiếu 1 số đồ chơi có cái đu quay và trò chuyện với trẻ. Cô trò chuyện: Ở lớp các con có hay được chơi với cái đu quay không? Các con có thích chơi với đồ chơi này không?
2. Nội dung:
2.1. HĐ1: Nghe hát: Đu quay:
- Cô có bài hát rất hay nói về cái đu quay đấy. Bây giờ các con ngồi ngoan cô hát cho chúng mình nghe bài hát này nhé.
- Cô giới thiệu tên bài hát “Đu quay” của tác giả Mộng Lân
- Lần 2 cô hát kèm dụng cụ gõ đệm. Hỏi trẻ cô dùng nhạc cụ gì để đệm?
- Lần 3: Cô hát có động tác múa minh họa hát xong cô hỏi trẻ tên bài hát tên tác giả.
- Lần 4: Cô cho trẻ đứng lên vận động theo cô.
- Lần 5: Cô cho trẻ nghe đài (viđio) bài hát và mời các cháu hưởng ứng cùng cô.
2.2. HĐ 2: VĐTN: Bóng tròn to.
- Cô có cái gì đây? Quả bóng màu gì? 
- Cô giới thiệu tên bài vận động.
 Cô hát và vận động cho trẻ nghe 1 lần, cô hỏi lại tên bài vận động.
- Cô khuyến khích trẻ đứng lên vận động cùng cô 1 lần.
- Lần 2 cô và trẻ vận động 2- 3 lần. 
3. Kết thúc: Cô cho trẻ đi chơi cùng cô vừa đi vừa hát bài “Đu quay”.
	


Trẻ trả lời câu hỏi của cô





Trẻ lắng nghe cô hát


Xắc xô.
Bài hát: đu quay, Mộng Lân.
Trẻ đứng lên VĐ cùng cô


Quả bóng, màu đỏ, xanh.


Trẻ vận động cùng cô

Trẻ hát và theo cô ra ngoài.



II. Hoạt động ngoài trời: 
			QSCMĐ: Xích đu
			TCVĐ: Bóng tròn to, bịt mắt bắt dê.
		CTD: Giấy vụn, lá cây, cút ghép.
1. Mục đích - yêu cầu:
- Kiến thức: Trẻ biết tên gọi, đặc điểm của cái xích đu. Trẻ chơi trò chơi vui vẻ, đoàn kết, biết quan sát và trả lời các câu hỏi của cô.
- Kỹ năng: Rèn trẻ nói to, rõ ràng,trả lời được các câu hỏi của cô nhanh hơn.
- Thái độ: Giáo dục giữ gìn đồ chơi cẩn thận.
2. Chuẩn bị:
- Đồ dùng của trẻ: Giấy vụn, lá cây, cút ghép an toàn.
- Đồ dùng của cô: Que chỉ, sân chơi sạch sẽ, an toàn. Đoàn tàu đồ chơi lắp ghép.
3. Tiến hành:
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức, gây hứng thú:
- Các con có thích đi chơi cùng cô không? Thế có bạn nào bị ốm đau chân đau tay không?
2. Nội dung:
 2.1. HĐ 1. QSCMĐ: Cái xích đu.
- Cô cho trẻ xuống sân, cô cùng cháu quan sát và đặt câu hỏi: Sân trường có đồ chơi gì đây? Được sơn màu gì? Xích đu dùng để làm gì? Xích đu có những đặc điểm gì đây? (Cột đứng,dây xích, ghế ngồi...) Làm bằng gì? Các con có thích chơi với đồ chơi này không? (Cô cho trẻ quan sát lần lượt từng đặc điểm chính và hỏi nhiều cá nhân trẻ).
- Giáo dục trẻ biết chơi đồ chơi giữ gìn cẩn thận không ngồi biết bám tay vào dây đu..
2.2. HĐ 2. TCVĐ: Bóng tròn to, bịt mắt bắt dê.
- Cô cho trẻ đứng cầm tay nhau chơi bóng tròn to.
- Sau đó cô nói tên trò chơi, cách chơi, cho trẻ chơi bịt mắt bắt dê cô bịt mắt bắt trẻ và đoán.
- Sau mỗi lần chơi cô hỏi tên trò chơi.
2.3. HĐ 3. Chơi tự do: Giấy vụn, lá cây, cút ghép.
- Cô giới thiệu đồ chơi cô đã chuẩn bị nhắc nhở trẻ trước khi chơi phải đoàn kết vui vẻ, không tranh giành đồ chơi của bạn, giữ gìn đồ chơi cẩn thận.
- Cô bao quát để cháu chơi an toàn.
- Cô đặt một số câu hỏi: Con đang làm gì? con chơi cái gì?
- Hết giờ cô tập trung trẻ, kiểm tra sỹ số nhận xét buổi chơi.
3. Kết thúc: Nhận xét tuyên dương động viên khen trẻ chơi ngoan.
	
Có ạ. Không ạ.



Trẻ đi xuống sân trường cùng cô, quan sát và trả lời câu hỏi của cô. Xích đu, màu xanh, để chơi đu, ...làm bằng sắt, có ạ, trẻ ngồi đu trải nghiệm.





- Trẻ chơi trò chơi bóng tròn to, bịt mắt bắt dê.


- Trẻ chơi với giấy vụn, lá cây, cút ghép.
Trẻ chơi dưới sự bao quát của cô
Con chơi với giấy vụn, lá cây, cút ghép
Trẻ xúm xít bên cô

Trẻ theo cô lên lớp



III. Hoạt động góc: Bổ sung góc vận động (chơi với vòng)
1. Mục đích:	
- Góc vận động : Trẻ biết chơi phi ngựa, đi theo đường ngoằn ngoèo không chạm cây, chui qua cổng không chạm, bước qua vòng không chạm vòng.
2. Chuẩn bị:
- Vòng đường kính 25 – 30 cm
IV. Chơi, tập buổi chiều:
* Đề tài: HD cách xử lý khi bị bạn phá lấy đồ chơi
+ Mục tiêu: 
- Trẻ biết những việc nên làm và không nên làm khi bị bạn lấy, phá đồ chơi.
- Giáo dục trẻ luôn giữ bình tĩnh, biết kiểm soát cảm xúc của mình, chơi hòa đồng với bạn.
+ Chuẩn bị:
- Đồ chơi
- Tranh trẻ phá lấy đồ chơi của bạn
+ Tiến hành:
1. Xử lý tình huống
- Tạo tình huống cho trẻ thảo luận hoặc xem tranh tình huống: “Con đang chơi đồ chơi, bất ngờ bị bạn lấy, phá đồ chơi, con sẽ làm gì?” cho trẻ xem tranh
- Trẻ chia nhóm để thảo luận,. Giáo viên quan sát và có thể đến từng nhóm trẻ để hỗ trợ.
- Đại diện từng nhóm lên trình bày cách xử lý của nhóm mình.
- Giáo viên khái quát lại
=> Bạn lấy phá đồ chơi của con khi con đang chơi là bạn không đúng. Tuy nhiên, con không nên gây gỗ với bạn mà cần bình tĩnh để tìm cách giải quyết.
=> Khi bạn lấy, phá đồ chơi của con, con có thể: nói rõ với bạn là đồ chơi này con đã chọn trước, chỉ cho bạn nơi bạn có thể tìm đồ chơi khác để chơi; nói với bạn là bạn có thể chơi đồ chơi này sau khi con chơi xong hoặc mời bạn chơi chung với mình món đồ chơi này. Trường hợp con không thể thỏa hiệp với bạn về món đồ chơi, con có thể nói với cô giáo đẻ có biện pháp xử lý phù hợp.
2. Đóng vai:
- Chia trẻ thành 2 nhóm, lần lượt mỗi nhóm cử các bạn đóng vai chơi đồ chơi và có bạn đến lấy, phá đồ chơi.
- Trẻ của nhóm còn lại sẽ quan sát tình huống đóng vai của nhóm bạn và nhận xét cách xử lý tình huống của nhóm bạn.
- Giáo viên nhận xét chung cả 2 nhóm, tuyên dương những cách xử lý tình huống phù hợp và chỉ ra cách xử lý chưa phù hợp. 
3.  Vệ sinh - trả trẻ. 
- Cô vệ sinh rửa mặt rửa tay cho trẻ. 
- Cô trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ trong ngày của trẻ ở lớp. 
V. Đánh giá trẻ cuối ngày
- Sĩ số trẻ: …………………………………………………………………………
- Trạng thái cảm xúc: ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
- Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ……………………………………………………
- Biện pháp khắc phục: …………………………………………………………...

*************************************
Thứ 5 ngày 06 tháng 11 năm 2025
I. Chơi, tập có chủ đích:
Hoạt động dạy trẻ đọc thơ
 	Đề tài: Đi dép (Phạm Hổ)
NDTH: ÂN: Đôi dép (Hoàng Kim Định)
1. Mục đích – Yêu cầu:	
- Kiến thức: Trẻ bước đầu làm quen với vần điệu của bài thơ mới. Trẻ nhớ tên bài thơ, đọc cùng cô bài thơ. Trẻ hiểu nội dung của bài thơ.
- Kỹ năng: Cô giúp trẻ đọc diễn cảm bài thơ, thể hiện tình cảm của mình khi đọc thơ, rèn trẻ kỹ năng đọc thơ to, rõ ràng.
- Thái độ: Trẻ thoải mái và thích đọc thơ cùng cô. Giáo dục trẻ biết giữ gìn cho đôi chân sạch sẽ, đi dép để ấm áp bảo vệ sức khỏe.
2. Chuẩn bị:
- Đồ dùng của cô: Tranh thơ “Đi dép” que chỉ. Trình chiếu 1 số hình ảnh về bài thơ.
- Đồ dùng của trẻ: Trẻ ngồi ghế hình chữ U, ăn mặc gọn gàng.
3. Tiến hành:
	Hoạt động của cô
	Dự kiến HĐ  của trẻ

	1. Ổn định tổ chức, gây hứng thú:
- Cô và trẻ hát bài “Đôi dép” đi vào lớp.
- Cô trò chuyện với trẻ hàng ngày đi học hay ở nhà chân con mang theo đôi gì đây? 
- Cô cho trẻ quan sát đôi dép và cùng đàm thoại giới thiệu với trẻ về đôi dép, nhà thơ Phạm Hổ đã sáng tác ra bài thơ nói về đôi dép được các con đi vào chân rất vui đấy, các con hãy  nghe cô đọc bài thơ “Đi dép” nhé.
2. Nội dung:
2.1. HĐ1: Cô đọc thơ cho trẻ nghe.	
- Cô đọc diễn cảm bài thơ cho trẻ nghe 1lần kết hợp cử chỉ điệu bộ, hỏi trẻ đó là bài thơ gì? của tác giả nào?
- Cô đọc diễn cảm bài thơ lần 2 kết hợp với tranh thơ, hỏi tên bài thơ.
2.2. HĐ2: Trích dẫn, đàm thoại, giảng giải về nội dung bài thơ.
- Cô phân tích 2 câu thơ một để trẻ hiểu nội dung bài thơ. 
+ Bài thơ nói đôi gì? Bé đi dép bé thấy làm sao? Dép được bé đi vào chân dép cũng làm sao? Dép được đi đâu? 
2.3. HĐ3: Trẻ đọc thơ cùng cô.
- Cô cùng cả lớp đọc thơ 2 lần, lần 1 ngồi đọc thơ, lần 2 đứng thể hiện động một số động tác minh họa. Hỏi trẻ tên bài thơ, tên tác giả.
- Chia 2 tổ thể hiện.
- 3 Nhóm trẻ thể hiện.
- Cá nhân 1 trẻ thể hiện. => Sau mỗi lần đọc cô hỏi trẻ tên bài thơ, tên tác giả. Sửa sai cho trẻ động viên trẻ kịp thời.
* Củng cố: Cô khái quát lại 1 lần.
* Gd: Các con thường xuyên đi dép để bảo vệ cho đôi chân của mình sạch sẽ.
- Mời cả lớp đứng lên đọc và làm một số động tác minh họa.
* Cô cho trẻ đứng lên vận động bài “Đôi dép”
3. Kết thúc: Cô và trẻ hát và vận động đi ra ngoài. 
	
Trẻ hát đi theo cô.
Trẻ trả lời các câu hỏi của cô.






Trẻ nghe cô đọc thơ.

Xem tranh và nghe cô đọc thơ.




Đôi dép ạ, êm êm là, dép cũng vui lắm, đi khắp nhà. Đi dép, nhà thơ Phạm Hổ.
Trẻ đọc thơ theo yêu cầu của cô.
Đi dép, Phạm Hổ.
Trẻ đọc thơ theo tổ, nhóm, cá nhân.






Cả lớp đọc lại cùng cô.

Trẻ đi theo cô.


II. Hoạt động ngoài trời: 
		QSCMĐ: Trò chuyện  về đồ chơi chuyển động được (ô tô, máy bay...)
		TCVĐ: Tung bắt bóng, kéo cưa lừa xẻ.
		Chơi tự do: ĐCNT, xé theo đường gân lá, xếp ghép que. 
1. Mục đích - yêu cầu: 
- Kiến thức: Kể và nói tên một số đồ chơi chuyển động được (ô tô, máy bay...), đặc điểm công dụng của đồ chơi.
- Kỹ năng: Rèn trẻ nói to, rõ ràng, trả lời được các câu hỏi của cô. Phát triển ngôn ngữ cho trẻ.
- Thái độ: Giữ gìn đồ chơi cẩn thận, chơi vui vẻ đoàn kết. 
2. Chuẩn bị:
- Đồ dùng của cô:  Một số đồ chơi ô tô máy bay, tàu hoả, bóng, que chỉ.
- Đồ dùng của trẻ: Sân chơi sạch sẽ, an toàn.
3. Tiến hành:
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức, gây hứng thú:
- Cô chuẩn bị rất nhiều đồ chơi dưới sân trường các con có thích chơi với đồ chơi không? Cô kiểm tra sức khỏe cho trẻ.
2. Nội dung:
 2.1. HĐ 1. HĐCMĐ: Trò chuyện đồ chơi chuyển động được.
- Cô cho trẻ xuống sân, cô cùng cháu quan sát và đặt câu hỏi: Cô có đồ chơi gì đây? Có màu gì? Tàu  hỏa (máy bay, ô tô) dùng để làm gì? Đi ở đâu? Tàu hỏa có những đặc điểm gì đây? các con có thích chơi với đồ chơi này không? (Cô cho trẻ quan sát lần lượt từng đồ chơi và đặc điểm chính và hỏi nhiều cá nhân trẻ).
- Giáo dục trẻ biết chơi đồ chơi giữ gìn cẩn thận không quăng ném đồ chơi.
2.2. HĐ 2.  TCVĐ: Tung bắt bóng, kéo cưa lừa xẻ.
- Cô cho trẻ đứng đôi 1cầm tay nhau, 1 chân trước, một chân sau đọc thơ chơi kéo cưa lừa xẻ.
- Sau đó cô nói tên trò chơi tung bóng; cô phát cho mỗi đôi 1 quả bóng tung cho bạn bắt và bạn bắt bóng tung trở lại cho bạn. 
- Sau mỗi lần chơi cô hỏi tên trò chơi.
2.3. HĐ 3. Chơi tự do: ĐCNT, xé theo đường gân lá, xếp ghép que. 
- Cô giới thiệu đồ chơi cô đã chuẩn bị nhắc nhở trẻ trước khi chơi phải đoàn kết vui vẻ, không tranh giành đồ chơi của bạn, giữ gìn đồ chơi cẩn thận.
- Cô bao quát để cháu chơi an toàn.

- Cô đặt một số câu hỏi: Con đang làm gì? con chơi cái gì?
- Hết giờ cô tập trung trẻ, kiểm tra sỹ số nhận xét buổi chơi.
3. Kết thúc: Nhận xét, tuyên dương động viên trẻ
	
Có ạ. Không ạ.
Trẻ đi xuống sân trường cùng cô, quan sát và trả lời câu hỏi của cô. 



Tàu hỏa, màu xanh, để chở hàng, chở người, đi ở đường sắt, đầu tàu, toa tàu, cửa sổ. Có ạ





Trẻ chơi trò chơi tung bắt bóng, kéo cưa lừa xẻ.





- Trẻ chơi với ĐCNT, xé theo đường gân lá, xếp ghép que. 
Trẻ chơi dưới sự bao quát của cô
Con chơi với ĐCNT, xé theo đường gân lá, xếp ghép que. 
Trẻ xúm xít bên cô
Trẻ theo cô lên lớp


III. Hoạt động góc: Bổ sung đồ chơi góc vận động. (Đồ chơi bôing, bóng)
  IV. Chơi, tập buổi chiều: 
 1. Trẻ chơi ở các góc chơi.
 a. Yêu cầu:
 - Trẻ biết chọn góc chơi mình thích chơi xong cất đồ chơi gọn gàng.
 b. Chuẩn bị:
 - Góc hoạt động với đồ vật
 c. Tiến hành:
- Cô cho trẻ quan sát đồ chơi và đặt câu hỏi: Có những đồ chơi gì? Đồ chơi để làm gì? Cô cho chúng mình lựa chon góc chơi con yêu thích các con về góc chơi của mình nào. Khi chơi xong các con cất đồ chơi cẩn thận vào chỗ quy định.
 2. Trò chơi: Lăn bóng cho nhau.
 a. Yêu cầu: 
 - Biết lăn bóng cho bạn bắt và lăn lại
 b. Chuẩn bị:
 - Bóng vừa tay trẻ
 c. Tiến hành:
	- Cô nói tên trò chơi, cách chơi: Cô cho trẻ ngồi dạng chân đôi 1 quay mặt vào nhau lăn bóng cho bạn.
- Cô cho trẻ chơi 3 -5 phút rồi nghỉ.
- Hỏi lại trẻ tên trò chơi.
V. Đánh giá trẻ cuối ngày
- Sĩ số trẻ: …………………………………………………………………………
- Trạng thái cảm xúc: ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
- Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ……………………………………………………
- Biện pháp khắc phục: …………………………………………………………...

*************************************
 Thứ 6 ngày 07 tháng 11 năm 2025
I. Chơi, tập có chủ đích:
Hoạt động với đồ vật
 	Đề tài:Xếp ô tô tặng búp bê.
			NDTH: ÂN “Lái ô tô”
1. Mục đích - yêu cầu.
- Kiến thức: Trẻ biết xếp chồng khối gỗ lên nhau khít cạnh thành ô tô để tặng Bbê, biết hát và vận động “Lái ô tô”, biết màu sắc của khối gỗ.
- Kỹ năng: Rèn trẻ có kỹ năng xếp khéo léo, sự linh hoạt tỷ mỷ của đôi bàn tay.
- Thái độ: Trẻ biết yêu quý sản phẩm tạo ra và để tặng người khác. 
2. Chuẩn bị:
- Đồ dùng của cô:  Rổ đựng, gỗ vuông, tam giác, nhà xếp mẫu, mô hình nhà Búp bê.
- Đồ dùng của trẻ: Rổ đựng, gỗ đủ số lượng cho trẻ xếp, bảng.
3. Tiến hành:  
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức, gây hứng thú.
- Cô nói “xúm xít”, cô cùng trẻ hát “Po pí po..” vào mô hình nhà Búp bê, các con ơi hôm nay sinh nhật Búp bê. Bạn muốn có nhiều đồ chơi, cô cháu mình xếp nhiều  đồ chơi để tặng bạn nhé.
2. Nội dung.
2.1. HĐ 1. Cô trò chuyện với trẻ về hình xếp mẫu 
- Cô xếp cái gì? Bằng khối gỗ gì? Màu gì? 
- Để tặng cho ai?
2.2. HĐ 2: Cô làm mẫu.	
- Cô xếp mẫu 2 lần cho trẻ xem. Trước khi các con xếp  các con nhìn cô xếp trước nhé: 
- Lần 1 cô không phân tích cách xếp, làn 2 cô phân tích và nói chậm cho trẻ nghe và xem cách xếp. Tay phải cô cầm khối gỗ vuông màu vàng bằng 3 đầu ngón tay đặt ngay ngắn vào bảng trước mặt, sau đó cô lại cầm khối gỗ hình chữ nhật màu vàng sát cạnh khối gỗ vuông, cô đã xếp được  đồ chơi ô tô rồi.
Cô xếp ô tô màu đỏ tương tự
2.2. HĐ 3: Trẻ thực hiện.
- Cho trẻ lấy rổ từ phía sau về xếp.
- Trong khi trẻ xếp cô bao quát trẻ cô đặt câu hỏi: Con đang làm gì? Con xếp ngôi nhà màu gì? Con xếp ô tô để tặng ai? Cứ như vậy cô động viên trẻ xếp, cô nhận xét sản phẩm của cháu nào xếp nhanh khít cạnh, khuyến khích những cháu chưa làm tốt.
2.4. HĐ 4: Trưng bày và nhận xét sản phẩm.
- Cô cho cháu mang sản phẩm lên tặng búp bê.
3. Kết thúc: BB cảm ơn các con và tặng cô cháu mình 1 chuyến đi tham quan cô mời các con lên ô tô nào. Hát “Po pí po”  và ra ngoài.
	
Bên cô bên cô, trẻ hát đi theo cô vào mô hình nhà BB



Ô tô, khối gỗ vuông và chữ nhật, màu vàng, đỏ, để tặng BB


Trẻ xem cô xếp.







Trẻ xếp theo yêu cầu của cô.
Con xếp ô tô, màu vàng, màu đỏ, để tặng búp bê.
Trẻ bê khéo léo bảng có hình xếp lên bàn BB, cô hỗ trợ trẻ bé hơn.
Trẻ hát và theo cô ra ngoài.


II. Hoạt động ngoài trời: 
			QSCMĐ: Cái đu quay
			TCVĐ: Đuổi theo bóng, chi chi chành chành.
		Chơi tự do: Chơi cát, đá, sỏi, nước. 
1. Mục đích - yêu cầu: 
- Kiến thức: Trẻ biết nói tên, đặc điểm, công dụng của đu quay.
- Kỹ năng: Rèn trẻ nói to, rõ ràng, trả lời được các câu hỏi của cô. Phát triển ngôn ngữ cho trẻ.
- Thái độ: Giữ gìn đồ chơi cẩn thận, chơi vui vẻ đoàn kết. 
2. Chuẩn bị:
- Đồ dùng của cô: Cái đu quay, bóng.
- Đồ dùng của trẻ: Sân chơi sạch sẽ, an toàn, cát, đá, sỏi, nước. 
3. Tiên hành:
	Hoạt động của cô
	Dự kiến HĐ của trẻ

	1. Ổn định tổ chức, gây hứng thú:
- Cô thấy bạn nào hôm nay cũng ngoan học giỏi cô cháu mình cùng đi dạo chơi sân trường nào. 
Cô kiểm tra sức khỏe của trẻ.
2. Nội dung:
 2.1. HĐ 1.  QSCMĐ: Cái đu quay
- Cô hỏi trẻ: Cái gì đây? 
- Cô chỉ vào bậc thang nói cho trẻ biết đấy là chỗ lên xuống.
Có nhiều chỗ ngồi hình con vật. Hỏi trẻ chỗ ngồi hình con gì? (Cô cho trẻ nói to theo tập thể cá nhân)
- Hướng dẫn cho trẻ cách lên xuống, cách ngồi cho trẻ, 
- Giáo dục trẻ: Khi chơi không tranh giành chỗ ngồi với bạn, không đánh bạn, ngồi ngoan 2 tay bám chắc vào tay nắm.
2.2. HĐ 2:  TCVĐ: Đuổi theo bóng, chi chi chành chành.
- Cô lăn bóng cho trẻ đuổi theo khuyến khích trẻ chạy nhanh theo bóng lấy bóng về cho cô.
- Sau đó cô nói tên trò chơi chi chi chành chành cho trẻ chơi.
- Sau mỗi lần chơi cô hỏi tên trò chơi.
2.3. HĐ 3: Chơi tự do: Cát, đá, sỏi, nước. 
- Cô giới thiệu đồ chơi cô đã chuẩn bị nhắc nhở trẻ trước khi chơi phải đoàn kết vui vẻ, không tranh giành đồ chơi của bạn, giữ gìn đồ chơi cẩn thận.
- Cô bao quát để cháu chái an toàn.
- Cô đặt một số câu hỏi: Con đang làm gì? con chơi cái gì?
- Hết giờ cô tập trung trẻ, kiểm tra sỹ số nhận xét buổi chơi.
3. Kết thúc: Nhận xét tuyên dương động viên khen trẻ chơi ngoan.
	
- Trẻ đi xuống sân trường cùng cô, quan sát và trả lời câu hỏi của cô. 

Cái đu quay.


Trẻ trả lời theo yêu cầu của cô.




Trẻ chơi trò chơi Đuổi theo bóng, chi chi chành chành.



 

Trẻ chơi với cát, đá, sỏi, nước. 
Trẻ chơi dưới sự bao quát của cô
Con chơi với cát, đá, sỏi, nước. 
Trẻ xúm xít bên cô

Trẻ theo cô lên lớp


III. Hoạt động góc: Bổ sung đồ chơi góc nghệ thuật. (Tranh 1 số đồ chơi chưa tô màu)
  IV. Chơi, tập buổi chiều: 
1. Ôn các bài thơ bài hát về chủ đề.
a. Yêu cầu: Trẻ nhớ tên bài thơ bài hát khi cô nhắc đến.
b. Chuẩn bị: Thơ chia đồ chơi, đi dép, hát: đôi dép xinh, đu quay
c. Tiến hành:
- Cô trò chuyện với trẻ và hỏi trẻ:
+ Tuần vừa rồi các bạn được cô giáo dạy những bài thơ gì nào? Bài hát gì?
+ Bây giờ cô cùng các bạn ôn lại những bài thơ, bài hát đó nhé.
 + Cô đọc và cho trẻ đọc lời theo các hình thức khác nhau: cả lớp, tổ, nhóm, cá nhân. Hỏi trẻ tên bài thơ bài hát cho trẻ khắc sâu.
2. Bình bầu bé ngoan.
a. Yêu cầu: 
- Trẻ biết mình ngoan được cô tặng cờ lên cắm, thưởng phiếu bé ngoan.
b. Chuẩn bị: 
- Cờ, bé ngoan
c. Tiến hành:
- Cô khen những bạn trong tuần đã đi học ngoan sẽ được bé  ngoan, cô nhắc nhẹ nhàng bé chưa được ngoan lắm sang tuần phải ngoan hơn. Cô tuyên dương cho bạn lên cắm cờ.
V. Đánh giá trẻ cuối ngày
- Sĩ số trẻ: …………………………………………………………………………
- Trạng thái cảm xúc: ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
- Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ……………………………………………………
- Biện pháp khắc phục: …………………………………………………………...
TUẦN 4: Chủ đề nhánh: Những đồ chơi chuyển động được
(Thời gian thực hiện: Từ ngày 10/11/2025 đến ngày 14/11/2025
Thứ 2 ngày 10 tháng 11 năm 2025
I. Chơi, tập có chủ đích:
Hoạt động thể dục:
			Đề tài: BTPTC: Đu quay
 			VĐCB: Chạy theo hướng thẳng.
			TCVĐ: Nu na nu nống
                    	 	NDTH: NBPB: Màu vàng - đỏ
1. Mục đích - yêu cầu:
- Kiến thức: Trẻ biết tập các động tác thể dục cùng cô. Nhớ tên bài vận động. Trẻ biết chạy thẳng hướng khi có hiệu lệnh của cô. 
- Kỹ năng: Nhằm phát triển cơ vận động, rèn luyện tính nhanh nhạy theo hiệu lệnh của cô.
- Thái độ: Chăm tập thể dục giúp cho cơ thể khoẻ mạnh.
2. Chuẩn bị:
- Đồ dùng của cô: Một số đồ chơi chuyển động được.
- Đồ dùng của trẻ: Cháu trang phục gọn gàng, sức khoẻ tốt.
3. Tiến hành:
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức gây hứng thú:
- Cô nói thưởng cho các con chuyến đi dạo chơi hội chợ trung thu.
- Cô kiểm tra sức khỏe của trẻ.
2. Nội dung:
2.1. HĐ 1. Khởi động: Cô cho trẻ đi theo hàng khởi động lúc đầu đi bình thường sau đi nhanh rồi chạy chậm dần, đi bình thường sau đó đứng thành vòng tròn tập BTPTC.
 2.2. HĐ 2. Trọng động: Trong hội chợ trung thu có nhiều đồ chơi cô cháu mình cùng luyện tập để có sức khỏe...
+ BTPTC: Đu quay
- ĐT1: Nắm 2 tay đưa ra trước ngực rồi co vào sát người. (4 nhịp)
- ĐT2: Giơ 2 tay lên cao nghiêng về 2 bên
- ĐT3: Như động tác 1.
- ĐT4: Đưa 2 tay lên cao 4 lần hạ xuống.
(Nhấn lại động tác 2 lần 4 nhịp)
+ VĐCB: Chạy theo hướng thẳng.
Cô chạy 2 lần cho trẻ xem. 
- Lần 1 cô không phân tích.
- Lần 2 cô phân tích: Cô đi đến vạch xuất phát khi có hiệu lệnh “chuẩn bị” cô đứng tự nhiên người hơi khom, 1 gối hơi khuỵu, mắt nhìn thẳng về trước, 2 tay để ngang hông “Chạy” đồng thời vung 2 tay để lấy đà và chạy đến hết đoạn đường thì dừng lại.
- Cô mời 1 trẻ lần chạy cho cả lớp quan sát.
- Lần lượt mời 2 trẻ lên thực hiện.
- Lượt 2 cô chia 2 đội cho trẻ lên chạy thi đua đôi một chạy lên lấy một quả bóng đồ chơi chuyển động được. Cô hỏi con lấy được quả bóng màu gì?
- Cô lưu ý sửa sai và động viên trẻ kịp thời. 
- Cô hỏi lại trẻ tên bài vận động.
- Củng cố: Cô gọi 1 trẻ khá nhất lên chạy.
 + TCVĐ: Nu na nu nống
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi: Cô và trẻ ngồi xuống, tay phải đập vào chân, duỗi thẳng chân và đọc thơ; “Nu na nu nống
         Thấy động mưa rào
          Rủ nhau chạy vào
          Chạy chạy chạy chay.
Chạy vào nhà màu xanh đỏ theo yêu cầu của cô.
- Cô và trẻ chơi 2 lần. Cô hỏi lại trẻ tên trò chơi.
2.3. Hồi tĩnh: Cô cho trẻ đi nhẹ nhàng 1-2 vòng.
3. Kết thúc: Cô cùng trẻ đi ra ngoài.
	




Trẻ đi theo hiệu lệnh của cô.



Trẻ đi theo cô.



Trẻ tập cùng cô các động tác bài tập phát triển chung.






Trẻ quan sát cô thực hiện.



1 trẻ thực hiện.

Lần lượt trẻ lên thực hiện.
Trẻ trả lời câu hỏi của cô. 



Trẻ chơi cùng cô.






Trẻ trả lời
Đi nhẹ nhàng theo cô 2 vòng rồi ra ngoài.


II. Hoạt động ngoài trời: 
			QSCMĐ: Xe đạp
			TCVĐ: Đuổi bắt bóng, chi chi chành chành.
		Chơi tự do: ĐCNT, Giấy vụn, lá cây, cút ghép.
1. Mục đích - yêu cầu: 
- Kiến thức: Kể và nói tên xe đạp trẻ biết màu sắc, đặc điểm nổi bật sử dụng như thế nào.
- Kỹ năng: Nói đủ câu, phát triển ngôn ngữ cho trẻ, có kỹ năng trả lời các câu hỏi của cô rõ ràng.
- Thái độ: Biết chơi vui vẻ, không tranh giành đồ chơi với bạn, biết giữ gìn đồ chơi cẩn thận.
2. ChuÈn bÞ:
- Đồ dùng của cô: Xe đạp, sân chơi sạch thoáng.
- Đồ dùng của trẻ: Trang phục gọn gàng, Giấy vụn, lá cây, cút ghép, ĐCNT
3. Tiến hành:
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức và gây hứng thú: 
- Ở nhà cong thường chơi với đồ chơi gì? Có chuyển động được không? Hôm nay cô cho chúng mình làm quen với đồ chơi cũng chuyển động được.
- Cô kiểm tra sức khỏe của trẻ. 
2. Nội dung:
2.1. HĐ1: Quan sát CMĐ: Cái xe đạp.
- Trẻ xuống sân trường cho trẻ quan sát kỹ chiếc xe đạp  và đặt câu hỏi:
- Cái gì đây? Đây là cái gì của xe đạp? Để làm gì? Bánh xe có dạng hình gì? 

- Xe đạp đi ở đâu? Là phương tiện giao thông đường gì?
 

- Giáo dục trẻ biết giữ gìn cẩn thận xe đạp của mình, khi đi bên tay phải lề đường...
2.2. HĐ2: Trò chơi vận động: Đuổi bắt bóng, chi chi chành chành.
- Cô giới thiệu tên trò chơi.
- Cô hướng dẫn cách chơi cho trẻ: Cô lăn bóng trên sân khuyến khích trẻ chạy đuổi theo lấy bóng về cho cô. Bạn nào lấy được bóng về cô tuyên dương kịp thời.
- Sau đó cho trẻ chơi xòe tay chơi chi chi chành chành theo từng nhóm.
- Cô hỏi lại trẻ tên trò chơi.
2.3. HĐ3: Chơi tự do: Trẻ chơi với giấy vụn lá cây, cút ghép, ĐCNT.
- Cô giới thiệu đồ chơi cô đã chuẩn bị nhắc nhở trẻ trước khi chơi phải đoàn kết vui vẻ, không tranh giành đồ chơi của bạn, giữ gìn đồ chơi cẩn thận. Cô giới hạn phạm vi chơi của trẻ.
- Cô bao quát để cháu chơi an toàn.
- Khi trẻ chơi cô đến bên trẻ cùng chơi với trẻ cô trò chuyện với trẻ cô hỏi trẻ: Con đang làm gì? con chơi với gì?  có thích không? 
- Cuối buổi cô nhận xét và khen trẻ. Kiểm tra sỹ số cho trẻ lên lớp.
3. Kết thúc: Cô cho trẻ lên lớp học bài.
	
Trẻ trả lời, ô tô, có ạ...





Trẻ xuống sân trường. 
Trả lời cô các câu hỏi.
Xe đạp, tay lái, yên xe, ghi đông, khung xe, gác ba ga, bánh xe, hình tròn, đi ở trên đường, GTĐB.





Trẻ tham gia chơi




TC Đuổi bắt bóng, chi chi chành chành.


Trẻ chơi theo sự hướng 
dẫn của cô.



Con chơi với giấy vụn lá cây, cút ghép. Có ạ, 



Trẻ lên lớp cùng cô.


III. Hoạt động góc: Theo kế hoạch tuần	
IV. Chơi, tập buổi chiều:
1. Trò chuyện về đồ chơi chuyển động màu đỏ, vàng:
a. Yêu cầu: Trẻ biết trò chuyện và trả lời câu hỏi cô đưa ra
b. Chuẩn bị: Bóng, ô tô... màu vàng đỏ.
c. Tiến hành:
- Cô cho trẻ quan sát đồ chơi. Cô đặt câu hỏi trẻ: Đồ chơi gì đây? Để làm gì? Đồ chơi này có màu gì? Có chuyển động được không? Cô vặn cót hoặc lấy tay un cho nó chạy. Đồ chơi có màu gì? 
- Cô cho trẻ ngồi ghế và bày đồ chơi lên bàn để trước mặt trẻ. Cô gợi ý trên bàn có nhiều đồ chơi đẹp, các con nhìn xem cô có đồ chơi gì. Cô cầm từng đồ chơi giơ lên  và hỏi trẻ để trẻ trả lời.
- Cô giáo dục trẻ giữ gìn đồ chơi sạch sẽ, gọn gàng, không quăng ném. Biết giữ gìn đồ chơi, chơi xong cất đồ chơi vào nơi quy định.
2. TCVĐ: Nu na nu nống. Lái ô tô:
a. Yêu cầu: Trẻ biết hát và vận động theo cô
b. Chuẩn bị: Lớp sạch rộng thoáng không vật cản.
c. Tiến hành:
+ T/C 1: Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi. 
- Cách chơi: Mỗi nhóm 5-6 trẻ ngồi sát nhau thành hàng ngang, chân duỗi thẳng. Mỗi trẻ làm “Cái” ngồi ở giữa vừa hát vừa lấy tay đập nhẹ vào chân các bạn, mỗi tiếng là một cái đập tay theo lời bài đồng dao. Từ cuối cùng rơi vào ai thì người đó rút chân.
+ T/C2: Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi: cô và trẻ đứng cầm vòng làm chú lái xe vừa hát và vận động theo bài hát.
- Cô và trẻ chơi 2- 3 lần.
- Cô hỏi lại trẻ tên trò chơi.
 V. Đánh giá trẻ cuối ngày
- Sĩ số trẻ: …………………………………………………………………………
- Trạng thái cảm xúc: ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
- Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ……………………………………………………
- Biện pháp khắc phục: …………………………………………………………...

*********************************
Thứ 3 ngày 11 tháng 11 năm 2025
I. Chơi, tập có chủ đích:
Hoạt động nhận biết
 Đề tài: Đồ chơi chuyển động: Bóng, ô tô.
		NDTH: Trò chơi VĐ: Bóng tròn to
1. Môc ®Ých - yªu cÇu:
- Kiến thức: Trẻ nhận biết, gọi tên được đồ chơi: Quả bóng, ô tô. Trẻ biết được 1 số đặc điểm đặc trưng như màu sắc, công dụng.
- Kỹ năng: Trẻ phân biệt được màu xanh, màu đỏ. Luyện phát âm phát triển lời nói cho trẻ. 
- Thái độ: Biết giữ gìn đồ dùng đồ chơi, biết chơi đoàn kết cùng bạn không tranh giành nhau.
2. Chuẩn bị:
- Đồ dùng của trẻ:  Rổ đựng đồ chơi, bóng, ôtô màu đỏ, màu xanh và các đồ chơi khác cho cô và trẻ
- Đồ dùng của cô: Tranh vẽ quả bóng, ôtô, bóng, ôtô màu đỏ, màu xanh. Trình chiếu đồ chơi chuyển động. Túi đồ chơi chuyển động được.
3. Tiến hành:
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức gây hứng thú:
- Cô và trẻ hát “Lái ô tô”. Vào chiếu ngồi xem trình chiếu. Cô trò chuyÖn với trẻ ô tô, máy bay… 
2. Nội dung:
2.1.  Đ§1: Quan sát đàm thoại đồ chơi:
- Cô có 1 túi đồ chơi có thể chuyển động được đấy các con có muốn biết đó là đồ chơi gì không? 
- Cô vặn cót  ô tô để chiếc ô tô chạy, cô hỏi cháu: Đây là cái gì? Có màu gì? Ô tô đồ chơi dùng để làm gì? Ô tô này được làm bằng nhựa đấy các con ạ, các con có thích chơi đồ chơi này không ch¹y, Khi chơi với đồ chơi này các con vặn cót  là ô tô có thể chuyển động được đấy. (Cô hỏi 2-3 trẻ trả lời).
- Cô lăn quả bóng ra và hỏi trẻ: Còn đây là đồ chơi gì? Quả bóng này có màu gì? Được làm bằng gì? Dùng để làm gì? Các con có thích chơi đá bóng không? Bóng cũng di chuyển được đây này. (cô lăn bóng cho trẻ xem) Quả bóng được rất nhiều bé thích nhất là những bé trai đấy các con ạ.
Ngoài đồ chơi: Quả bóng, ô tô là đồ chơi chuyển động được còn có rất nhiều đồ chơi chuyển động được đấy. Cô cho trẻ xem tranh những đồ chơi chuyển động được như: máy bay, Rôbốt, tàu hỏa, gấu đánh trống,...
* Cô giáo dục trẻ biết giữ gìn đồ chơi cẩn thận. Biết chơi chung với bạn. Khi chơi nhẹ nhàng không quăng ném đồ chơi.
2.2.  HĐ2: Trò chơi luyện tập củng cố:
- Cô cho trẻ xem lần lượt tranh những đồ chơi trên, hỏi trẻ tên màu sắc, để làm gì. Cô cho trẻ lên chỉ đồ chơi theo yêu cầu của cô và yêu cầu trẻ nhắc lại theo câu hỏi:  đây là cái gì? có màu gì? dùng để làm gì? 
- Sau khi xem tranh quả bóng xong cô cho trẻ đứng lên chơi trò chơi “Bóng tròn to”.
-  Chơi trò chơi “Thi xem ai nhanh”
+ Cô nói tên đồ chơi trẻ lên chọn và giơ lên và nói tên đồ chơi, cô khuyến khích để trẻ chọn đúng.
2.3 HĐ3: Trò chơi vận động “Bóng tròn to”. Cô cùng trẻ chơi 2 lần.
3. Kết thúc: Cô cùng trẻ hát và vận động “Lái ô tô” ra ngoài.
	
- Trẻ hát vận động cùng cô, vào xem trình chiếu.




- Trẻ trả lời: ô tô ạ, màu đỏ,... 




- Trẻ trả lời câu hỏi của cô: Quả bóng, quả bóng màu vàng...



- Trẻ lắng nghe cô nói







-Trẻ lên chỉ theo yêu cầu của cô và trả lời câu hỏi của cô

- Trẻ đứng lên chơi trò chơi.

- Trẻ chọn và cầm giơ lên theo yêu cầu của cô

- Trẻ hát vận động cùng cô.


II. Hoạt động ngoài trời: 
			QSCMĐ: Xe ô tô. 
		TCVĐ: Bịt mắt bắt dê, mèo và chim sẻ.  
		Chơi tự do: Cầu trượt, cát, đá, sỏi, nước.
1. Mục đích - yêu cầu: 
- Kiến thức: Kể và nói tên ô tô, trẻ biết màu sắc, đặc điểm nổi bật công dụng như thế nào của xe ô tô, và có chuyển động được.
- Kỹ năng: Nói đủ câu, phát triển ngôn ngữ cho trẻ, có kỹ năng trả lời các câu hỏi của cô rõ ràng.
- Thái độ: Biết chơi vui vẻ, không tranh giành đồ chơi với bạn, biết giữ gìn đồ chơi cẩn thận.
2. Chuẩn bị:
- Đồ dùng của cô: Ô tô, khăn bịt mắt, sân chơi sạch thoáng.
- Đồ dùng của trẻ: Trang phục gọn gàng, cầu trượt, cát, đá, sỏi, nước.
3. Tiến hành:
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức và gây hứng thú: 
- Ở nhà con có đồ chơi gì? Có chuyển động được không? Ô tô có đi được không? Hôm nay cô cho chúng mình làm quen với đồ chơi ô tô nhé.
- Cô kiểm tra sức khỏe của trẻ. 
2. Nội dung:
2.1. HĐ1: Quan sát CMĐ: Xe ô tô con.
- Trẻ xuống sân trường cho trẻ quan sát kỹ chiếc xe ô tô con và đặt câu hỏi: Xe gì đây? đây là cái gì của xe ô tô? Để làm gì? Bánh xe có dạng hình gì? Xe ô tô đi ở đâu? Là phương tiện giao thông đường gì? Xe ô tô dùng để chở gì?

- Giáo dục trẻ biết giữ gìn cẩn thận đồ dùng trong gia đình, khi đi bên tay phải lề đường...ngồi trên xe không thò đầu và tay ra ngoài.
2.2. HĐ2: Trò chơi vận động: Bịt mắt bắt dê, mèo và chim sẻ.  
- Cô giới thiệu tên trò chơi.
- Cô hướng dẫn cách chơi cho trẻ: Cầm tay nhau chơi bịt mắt bắt dê, cô buộc khăn che mắt rồi bắt 1 trẻ đoán. 
 - Sau đó cho chơi mèo và chim sẻ: 1 bạn làm mèo các bạn khác làm chim sẻ đi kiếm mồi bị mèo đuổi chạy về tổ.
- Cô hỏi lại trẻ tên trò chơi.
2.3.  HĐ3: Chơi tự do: Cầu trượt, cát, đá, sỏi, nước.
- Cô giới thiệu đồ chơi cô đã chuẩn bị nhắc nhở trẻ trước khi chơi phải đoàn kết vui vẻ, không tranh giành đồ chơi của bạn, giữ gìn đồ chơi cẩn thận. Cô giới hạn phạm vi chơi của trẻ.
- Cô bao quát để cháu chơi an toàn.
- Khi trẻ chơi cô đến bên trẻ cùng chơi với trẻ cô trò chuyện với trẻ cô hỏi trẻ: Con đang làm gì? con chơi với gì?  có thích không? 
- Cuối buổi cô nhận xét và khen trẻ. Kiểm tra sỹ số cho trẻ lên lớp.
3. Kết thúc: Cô cho trẻ lên lớp học bài.
	
Trẻ trả lời, ô tô, có ạ...





Trẻ xuống sân trường. 
Trả lời cô các câu hỏi.
Xe ô tô, đèn xe, phần đầuu xe, bánh xe, hình tròn, đi ở trên đường, GTĐB. Chở người chở hàng.


Trẻ tham gia chơi



Trò chơi:Bịt mắt bắt dê, mèo và chim sẻ.  


Trẻ chơi theo sự hướng 
dẫn của cô.

Con chơi cát, đá, sỏi, nước. Có ạ, 


Trẻ lên lớp cùng cô.


III. Hoạt động góc: Bổ sung đồ dùng đồ chơi góc nghệ thuật (Lô tô, tranh ảnh về chủ đề, )
VI. Chơi, tập buổi chiều:
1. Tập tự phục vụ, tự cất gối, cầm cốc uống nước không làm đổ.
a. Yêu cầu: Trẻ  biết tự tập làm theo cô.
b. Chuẩn bị: Gối, khăn, cốc
c. Tiến hành:
- Cô chuẩn bị 1 bàn gối trẻ vừa ngủ dậy để trên đó, khăn ẩm, cốc uống nước.
- Cô lần lượt giới thiệu từng đồ dùng và hỏi cái gì? Để làm gì? Cất ở đâu? Cầm như thế nào?
- Cô cho trẻ lần lượt từng bạn lên trải nghiệm làm theo yêu cầu của cô.
+ Gối mang cất vào tủ đúng nơi quy định.
+ Tập cầm cốc giữ bằng không cầm nghiêng cốc.
+ Cô nhận xét tuyên dương trẻ và cho trẻ chuyển hoạt động khác.
2. VĐTN tập tầm vông.
a. Yêu cầu: Trẻ hát và vận động theo cô
b. Chuẩn bị: Lớp thoáng rộng không có vật cản trở.
c. Tiến hành:
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi: Cô phát cho mỗi trẻ 1 hạt gấc cô và trẻ đứng nắm tay vừa hát vừa chơi đoán sau đó xòe tay ra.
- Cô và trẻ chơi 2- 3 lần 
- Cô hỏi lại trẻ tên trò chơi.
V. Đánh giá trẻ cuối ngày
- Sĩ số trẻ: …………………………………………………………………………
- Trạng thái cảm xúc: ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
- Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ……………………………………………………
- Biện pháp khắc phục: …………………………………………………………...

*************************************
Thứ 4 ngày 12 tháng 11 năm 2025
I. Chơi, tập có chủ đích:
Hoạt động giáo dục âm nhạc 
Đề tài: VĐTN: Tập tầm vông. (TT) – Đặng Nhất Mai.
			NDKH: Nghe hát: Chiếc khăn tay.
1. Mục đích - yêu cầu:
- Kiến thức: Trẻ thuộc bài hát và vận động cùng cô. Trẻ thích nghe cô hát và hưởng ứng theo lời bài hát cùng cô.
- Kỹ năng: Rèn trẻ vận động linh hoạt theo lời bài hát. 
- Thái độ: Yêu thích vận động, luôn giữ cho đôi tay sạch sẽ.
2. Chuẩn biij:
- Đồ dùng của cô: Tivi, một số đồ dùng âm nhạc
- Đồ dùng của trẻ: Cháu ngồi ghế hình chữ U
3. Tiến hành:
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức, gây hứng thú:
- Cô trò chuyện với trẻ về đồ dùng khăn, đôi dép.
- Cô hỏi tay đẹp các con đâu?  Đôi tay đẹp sạch sẽ đến lớp được cô yêu, các con nghe cô hát bài “Tập tầm vông” của NS Đặng Nhất Mai nhé
2. Nội dung:
2.1. HĐ1: VĐTN “Tập tầm vông”
+ Cô làm mẫu.
- Cô hát cho trẻ nghe 1 lần. Hỏi trẻ tên bài hát
- Lần 2: Bài hát không những rất vui nhộn còn có động tác phụ họa nữa đấy cô vận động cho các con xem nhé.
- Lần 3 cô vừa vận động vừa phân tích động tác cho trẻ xem. 
ĐT1: “Tâp tầm....quên nhé” 2 tay nắm đưa trước ngực, chân dậm đều.
ĐT2: “Hai ......đẹp”  2 nắm tay mở ra từ từ.
ĐT3: “Được cô yêu” 2 tay khoanh trước ngực.
+ Trẻ thực hiện:
- Cô mời cả lớp biểu diễn cùng cô 2- 3 lần. 
- Hỏi trẻ tên bài vận động.
- Mời từng tổ, nhóm, cá nhân biểu diễn.
- Mời cả lớp biểu diễn lại 1 lần
* Giáo dục trẻ: Các con có thích vận động không, hàng ngày chúng mình thường xuyên vệ sinh luôn giữ cho đôi tay sạch sẽ.
2.2. HĐ2: Nghe hát: Chiếc khăn tay.
- Cô giới thiệu bài hát “Chiếc khăn tay” cũng thể hiện được đôi tay sạch sẽ. 
- Cô hát cho trẻ nghe lần 1, hỏi trẻ tên bài hát.
- Lần 2 cô múa cho trẻ xem.
- Lần 3 cô khuyến khích trẻ múa cùng cô
3. Kết thúc: Cô cho trẻ hát vận động đi ra ngoài.
	
- Trẻ cùng cô trò chuyện







- Trẻ nghe cô hát mẫu.


- Trẻ xem cô vận động.



- Xem cô phân tích động tác.

- Cả lớp vận động cùng cô.
Tập tầm vông.
- Tổ, nhóm, cá nhân vận động.
- Cả lớp vận động cùng cô.




- Trẻ lắng nghe cô hát

- Trẻ múa theo cô rồi đi ra ngoài.


II. Hoạt động ngoài trời: 
			QSCMĐ: Xe đạp
TCVĐ: Chim sẻ và ô tô, lộn cầu vồng.
		CTD: với đồ chơi ngoài trời, xé đường gân lá, vẽ tự do bằng phấn.
1. Mục đích - yêu cầu: 
- Kiến thức: Kể và nói tên xe đạp, trẻ biết màu sắc, đặc điểm nổi bật sử dụng như thế nào, đi ở đâu?
- Kỹ năng: Rèn trẻ nói đủ câu, phát triển ngôn ngữ cho trẻ, có kỹ năng trả lời các câu hỏi của cô rõ ràng.
- Thái độ: Biết chơi vui vẻ, không tranh giành đồ chơi với bạn, biết giữ gìn đồ chơi cẩn thận.
2. Chuẩn bị:
- Đồ dùng của cô: Xe đạp, sân chơi sạch thoáng.
- Đồ dùng của trẻ: Trang phục gọn gàng, đồ chơi ngoài trời, xé đường gân lá, vẽ tự do bằng phấn.
3. Tiến hành:
	Hooạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	a. Ổn định tổ chức và gây hứng thú: 
- Cô làm tiếng tàu chạy còi kêu, đố trẻ tiếng gì. Cho trẻ nối nhau làm đoàn tàu ra sân.
- Cô kiểm tra sức khỏe của trẻ. 
2. Nội dung:
2.1. HĐ1: Quan sát CMĐ: Cái xe đạp.
Trẻ xuống sân trường cho trẻ quan sát kỹ chiếc xe đạp và đặt câu hỏi: Cái gì đây? Đây là cái gì của xe đạp? Để làm gì? Bánh xe có dạng hình gì?xe đạp đi ở đâu? Là phương tiện giao thông đường gì?

- Giáo dục trẻ biết giữ gìn cẩn thận đồ dùng trong gia đình, khi đi bên tay phải lề đường...
2.2. HĐ2: Trò chơi vận động: Chim sẻ và ô tô, lộn cầuvồng.
- Cô giới thiệu tên trò chơi.
- Cô hướng dẫn cách chơi cho trẻ: Cầm tay nhau chơi lộn cầu vồng cùng đọc bài đồng dao theo cô 3 lần.
 - Sau đó cô làm ô tô, trẻ làm chim sẻ đi kiếm mồi gặp ô tô chạy kêu pip píp bay về tổ.
- Cô hỏi lại trẻ tên trò chơi.
2.3. HĐ3: Chơi tự do: Đồ chơi ngoài trời, xé đường gân lá, vẽ tự do bằng phấn.
- Cô giới thiệu đồ chơi cô đã chuẩn bị nhắc nhở trẻ trước khi chơi phải đoàn kết vui vẻ, không tranh giành đồ chơi của bạn, giữ gìn đồ chơi cẩn thận. Cô giới hạn phạm vi chơi của trẻ. Cô bao quát để cháu chơi an toàn.
- Khi trẻ chơi cô đến bên trẻ cùng chơi với trẻ cô trò chuyện với trẻ cô hỏi trẻ: Con đang làm gì? con chơi với gì?  có thích không? 
- Cuối buổi cô nhận xét và khen trẻ. Kiểm tra sỹ số cho trẻ lên lớp.
3. Kết thúc: Cô cho trẻ lên lớp học bài.
	

Trẻ trả lời.




Trẻ xuống sân trường. 
Trả lời cô các câu hỏi.
Xe đạp, tay lái, yên xe, ghi đông, khung xe, gác ba ga, bánh xe, hình tròn, đi ở trên đường, GTĐB.


Trẻ tham gia chơi



Trò chơi: Chim sẻ và ô tô, lộn cầu vồng.


Trẻ chơi theo sự hướng 
dẫn của cô.

Con chơi đồ chơi ngoài trời, xé đường gân lá, vẽ tự do bằng phấn. Có ạ, 

Trẻ lên lớp cùng cô.


III. Hoạt động góc: Bổ sung góc vận động. ( chơi với vòng, đi trong đường hẹp)
1. Mục đích:	
- Góc vận động: trẻ biết chơi cưỡi ngựa, chơi với bóng, dùng vòng để lái xe
- Biết chơi cùng bạn, không tranh giành đồ chơi
2. Chuẩn bị:
- Bóng, vòng , đường hẹp	
IV. Chơi, tập buổi chiều:
1. Chơi với đồ chơi, cất xếp đồ chơi theo hướng dẫn của cô .
a. Yêu cầu: Trẻ biết chơi và cất đồ chơi đúng nơi quy định.
b. Chuẩn bị: Đồ chơi góc phân vai , vận động
c. Tiến hành:	
- Cô giới thiệu 2 góc chơi phân vai và vận động. 
- Cho trẻ quan sát xem có những đồ chơi gì.
- Cô đặt câu hỏi gợi ý trẻ: có rất nhiều đồ chơi, bạn nào nói cho cô và các bạn biết có những đồ chơi gì?
- Cô cầm từng đồ chơi giơ lên cho trẻ nhìn thấy và hỏi trẻ nói tên đồ chơi, cô cho trẻ chơi với đồ chơi ở các góc đó.
- Cô giáo dục trẻ: Chơi xong phải cất đồ chơi gọn gàng vào tủ, không
 giáo dục trẻ: Chơi xong phải cất đồ chơi gọn gàng vào tủ , không ném đồ chơi. 
2. TCVĐ: Chim sẻ và ô tô.
a. Yêu cầu: Trẻ biết vận động đi dạo cùng cô chú ý khi nghe có hiệu lệnh chạy nhanh theo cô.
b. Chuẩn bị: Lớp học rộng thoáng.
c. Tiến hành:
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi: Cô và trẻ làm chim mẹ chim con đi kiếm mồi gặp ô tô kêu píp píp chim bay nhanh về tổ.
- Cô chơi cùng trẻ.
- Cô quan sát theo dõi trẻ chơi, khen ngợi, khuyến khích trẻ.
- Giáo dục trẻ chơi vui vẻ đoàn kết.
- Cô hỏi lại trẻ tên trò chơi.	   
V. Đánh giá trẻ cuối ngày
- Sĩ số trẻ: …………………………………………………………………………
- Trạng thái cảm xúc: ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
- Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ……………………………………………………
- Biện pháp khắc phục: …………………………………………………………...

************************************
Thứ 5 ngày 13 tháng 11 năm 2025
I. Chơi, tập có chủ đích:
Hoạt động kể chuyện cho trẻ nghe
Đề tài: Chiếc chuông nhỏ. 
			NDTH: Trò chơi “Mèo và chim sẻ	
1. Mục đích - yêu cầu :
- Kiến thức: Trẻ nhớ tên chuyện, tên nhân vật nội dung câu chuyện và hành động của các nhân vật trong truyện. 
- Kỹ năng: Hứng thú nghe cô kể chuyện và trả lời các câu hỏi của cô. Cung cấp vốn từ cho trẻ, phát triển ngôn ngữ.
- Thái độ: Biết chơi đoàn kết với bạn, cho bạn chơi chung đồ chơi.
2. chuẩn bị:
- Đồ dùng của cô: Tranh minh hoạ chuyện, trình chiếu hình ảnh nội dung câu chuyện.
- Đồ dùng của trẻ: Trang phục gọn gàng.
3. Tiến hành:
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức gây hứng thú:
- Cô rung chuông kêu trẻ lại gần bên cô. Cô hỏi trẻ cô có cái gì? Các con có thích không? Thích nhưng cô có mỗi 1 cái các con phải biết chơi chung nhé.
2. Nội dung:
 - Cô giới thiệu tên truyện: Bạn Mèo con trong câu chuyện cái chuông nhỏ vì không cho các bạn chơi chung khoái chí với chiếc chuông của mình nên đã bị tai nạn đấy.
2.1. HĐ 1: Nghe cô kể chuyện:
- Cô kể: 2 lần
+ Lần1: Cô kể cho trẻ nghe thể hiện một số hành động của nhân vật trong chuyện không có tranh.
Cô vừa kể cho các con nghe câu chuyện gì?
+ Lần 2: Cô kể theo tranh cho trẻ nghe.
2.2. HĐ 2: Trích dẫn đàm thoại theo nội dung câu chuyện.
- Cô vừa kể câu chuyện gì?
- Trong truyện có những bạn nào?
- Mẹ mua cho mèo con 1 cái gì? Mèo con đeo chuông vào đâu? Cái chuông kêu như thế nào? Bạn Chó, Thỏ, Dê nhìn thấy Mèo đeo chuông có thích không? Các bạn hỏi mượn chuông của mèo đeo 1 tý Mèo có cho không? Mèo không cho mượn đã khoái chí chạy đi soi bóng mình xuống đâu? Thế là Mèo con trượt chân bị làm sao? Các bạn đã chạy đến làm gì? Dê con làm gì để cứu Mèo? Chó chạy đến ôm Dê, còn Thỏ ôm lấy Chó cả ba hợp sức có cứu được Mèo không? Mèo con thoát chết cảm thấy rất ngượng và Mèo con có tháo chuông cho các bạn mượn không? 
Lúc đầu Mèo con không cho bạn mượn chuông Mèo con có ngoan không? Vì sau Mèo con biết lỗi có cho bạn mượn không? cho 
* Cô giáo dục trẻ biết chơi đoàn kết với bạn, cho bạn chơi chung đồ chơi của mình.
* Cô cho trẻ chơi trò chơi “Con thỏ”
2.3. HĐ 3: Cô kể lại tác phẩm cho trẻ nghe.
 - Lần 3: Câu chuyện “Cái chuông nhỏ” còn được chiếu lại qua phim hoạt hình các con cùng xem nhé.
* Củng cố:  Con vừa nghe cô kể câu chuyện gì?
Con thấy câu chuyện cô kể có hay không?
- Cô nhận xét giờ học của trẻ chủ yếu là động viên khuyến khích trẻ.  
2.4. HĐ4: Trò chơi “Mèo và chim sẻ” Cô nói cách chơi cho trẻ chơi 2 lần.
3. Kết thúc: Mèo đi xa rồi chim sẻ theo mẹ đi kiếm mồi nào và ra ngoài.
	
- Trẻ đến bên cô. Cái chuông ạ. Có ạ. 








- Trẻ nghe cô kể chuyện. 
- Cái chuông nhỏ.



- Cái chuông nhỏ.
- Mèo con, Dê, ThỏChó
- Cái chuông nhỏ, vào cổ, leng keng, 
- Có ạ, 
- Không ạ.
- Xuống nước ạ.
- Ngã nhào xuống nước.
- Túm lấy đuôi Mèo.

- Có ạ.

- Có ạ.

- Trẻ trả lời
- Có ạ!
Trẻ đứng tại chỗ chơi trò chơi con thỏ.

- Trẻ xem trình chiếu.


- Cái chuông nhỏ.
- Có ạ!


- Trẻ chơi trò chơi cùng cô.
- Trẻ đi theo cô và ra ngoài.


II. Hoạt động ngoài trời:
			QS có mục đích: Xe máy
		TCVĐ: Bóng tròn to, dung dăng dung dẻ
		Chơi tự do: Chơi với bóng, xếp hột hạt hình xe ô tô, xé giấy vụn, đồ chơi ngoài trời.
1. Mục đích - yêu cầu: 
- Kiến thức: Kể và nói tên xe máy, trẻ biết màu sắc, đặc điểm nổi bật, công dụng như thế nào, đi ở đâu? Có chuyển động được ở trên đường bộ.
- Kỹ năng: Rèn trẻ nói đủ câu, phát triển ngôn ngữ cho trẻ, có kỹ năng trả lời các câu hỏi của cô rõ ràng.
- Thái độ: Biết chơi vui vẻ, không tranh giành đồ chơi với bạn, biết giữ gìn đồ chơi cẩn thận.
2. Chuẩn bị:
- Đồ dùng của cô: Xe máy 
- Đồ dùng của trẻ: Trang phục gọn gàng, bóng, hột hạt, giấy vụn, đồ chơi ngoài trời.
3. Tiến hành:
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức và gây hứng thú: 
- Cô đưa câu đố về xe máy cho trẻ đoán, hôm nay cô cháu mình cùng đi quan sát chiếc xe máy của cô nhé. Cô và trẻ đi xuống sân. 
- Cô kiểm tra sức khỏe của trẻ. Cô và trẻ đi xuống sân. 
2. Nội dung:
2.1. HĐ1: Quan sát: Cái xe máy.
Trẻ xuống sân trường cho trẻ quan sát kỹ chiếc xe máy và đặt câu hỏi: Xe gì đây? đây là cái gì của xe máy? Để làm gì? Bánh xe có dạng hình gì? Xe máy đi ở đâu? Xe máy có chuyển động được không? Xe máy chuyển động được nhờ có gì? 

- Giáo dục trẻ biết giữ gìn cẩn thận đồ dùng trong gia đình, khi đi bên tay phải lề đường...
2.2. HĐ2: Trò chơi vận động: Bóng tròn to, dung dăng dung dẻ.
- Cô giới thiệu tên trò chơi.
- Cô hướng dđxn cách chơi cho trẻ: Cầm tay nhau chơi bóng tròn to bơm bóng, xì hơi ... vòng tròn nhỏ lại, 
- Sau đó nắm tay nhau theo nhóm chơi dung dăng dung dẻ.
- Cô hỏi lại trẻ tên trò chơi.
2.3.  HĐ3: Chơi tự do: Bóng, xếp hột hạt, xé giấy vụn, đồ chơi ngoài trời.
- Cô giới thiệu đồ chơi cô đã chuẩn bị nhắc nhở trẻ trước khi chơi phải đoàn kết vui vẻ, không tranh giành đồ chơi của bạn, giữ gìn đồ chơi cẩn thận. Cô giới hạn phạm vi chơi của trẻ.
- Cô bao quát để cháu chơi an toàn.
- Khi trẻ chơi cô đến bên trẻ cùng chơi với trẻ cô trò chuyện với trẻ cô hỏi trẻ: Con đang làm gì? con chơi với gì? Có thích không? 
- Cuối buổi cô nhận xét và khen trẻ. Kiểm tra sỹ số cho trẻ lên lớp.
3. Kết thúc: Cô cho trẻ lên lớp học bài.
	
Trẻ trả lời.


Trả lời cô các câu hỏi.



Xe máy, tay lái, yên xe,  khung xe, đèn xe, gương xe, bánh xe, hình tròn, đi ở trên đường, có ạ, có động cơ.



Trẻ tham gia chơi



Trò chơi: Bóng tròn to, dung dăng dung dẻ.

Trẻ chơi theo sự hướng 
dẫn của cô.




Con chơi bóng, xếp hột hạt, xé giấy.... Có ạ, 


Trẻ lên lớp cùng cô.


III. Hoạt động góc: Chơi như kế hoạch tuần , bổ sung đồ chơi vào góc vận động (đồ chơi bôing , bóng)
VI. Chơi, tập buổi chiều:
Đề tài: Dạy trẻ một số kỹ năng thoát hiểm khi có hỏa hoạn
1. Mục đích- yêu cầu
- Trẻ biết báo, tập trung đội hình di chuyển thật nhanh ra khỏi chỗ cháy.
- Trẻ quan sát, nhìn và hiểu được sơ đồ thoát hiểm của trường, khối.
- Giáo dục Trẻ không xô đẩy chen lấn nhau khi di chuyển, giúp đỡ bạn khi cần.
2. Chuẩn bị:
- Sơ đồ thoát hiểm của trường, các biển hướng dẫn ở các cầu thang.
- Chuông, kẻng để báo động.
- Phim về cách thoát hiểm khi có cháy xảy ra.
3.Tổ chức hoạt động
* Hoạt động 1: Xem phim về cách thoát hiểm.
- Cho trẻ xem phim, hỏi trẻ về nội dung đoạn phim vừa được xem.
- Trò chuyện, hỏi kinh nghiệm của trẻ làm gì khi có cháy xảy ra.
+ Khi phát hiện thấy đám cháy con sẽ làm gì?
+ Khi di chuyển có cần quan sát xem bạn nào đứng trước hay sau mình không?
- Tại sao?
*. Hoạt động 2: Quan sát sơ đồ thoát hiểm của trường
- Cho trẻ xem sơ đồ thoát hiểm của trường
- Nhìn và hiểu các kí hiệu hướng dẫn thoát hiểm ở các cầu thang.
*. Hoạt động 3: Thực hành thoát hiểm khi có cháy.
- Tạo tình huống nghe thấy tiếng chuông, kẻn báo động cháy.
- Hướng dẫn trẻ nhanh chóng ổn định di chuyển thật nhanh xuống cầu thang (chạy theo hướng cầu thang của khối để ra khỏi chỗ nguy hiểm.
- Cho trẻ di chuyển nhanh xuống dưới và tập trung dưới sân trường chỗ an toàn
- Cho trẻ ổn định, điểm danh lại sĩ số sau đó cho trẻ chơi trò chơi.
4. Kết thúc: Nhận xét giờ học và ra chơi
V. Đánh giá trẻ cuối ngày
- Sĩ số trẻ: …………………………………………………………………………
- Trạng thái cảm xúc: ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
- Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ……………………………………………………
- Biện pháp khắc phục: …………………………………………………………...

*************************************
	Thứ 6 ngày 14 tháng 11 năm 2025
I. Chơi, tập có chủ đích:
Hoạt động tạo hình
                                 Đề tài:  Tô màu cái ca uống nước.
                                 NDTH: Trò chơi vắt nước cam.
1. Mục đích - yêu cầu:
- Kiến thức: Trẻ biết càm bút tô mầu trong hình vẽ cái ca.
- Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng khéo léo, linh hoạt của các ngón tay, tính cẩn thận không tô ra ngoài.
- Thái độ: Giáo dục trẻ biết yêu quý sản phẩm của mình làm ra biết giữ gìn cẩn thận không làm rách làm bẩn.
2. Chuẩn bị:
- Đồ dùng chủ cô: Tranh tô màu, bút sáp, bàn ghế.
- Đồ dùng của trẻ: Tranh vẽ cái ca chưa tô màu, bút sáp, bàn ghế.
3. Tiến hµnh:
	Hoạt động của cô
	Dự kiến HĐ của trẻ

	1. Ổn định tổ chức, gây hứng thú:
- Các con ngoan chưa. Cô tặng chúng mình 1 trò chơi nào “Vắt nước cam”. À để đựng nước cam chúng mình cần gì?
- Giới thiệu vào bài.
2. Nội dung:
2.1. HĐ1: Quan sát tranh mẫu.
- Cô cho trẻ xem tranh mẫu và hỏi trẻ: Bức tranh vẽ gì? Cái gì? Cái ca màu gì? Cái ca để làm gì?
Hôm nay cô cháu mình tô thật nhiều ca để vắt nước cam nhé.
2.2. HĐ2: Cô tô mẫu.
- Phân tích cách tô (tư thế ngồi, cách cầm bút, cách tô). Trước khi tô cô ngồi ngay ngắn, lưng thẳng, mắt nhìn vừa phải, tay phải cô cầm bút bằng 3 đầu ngón tay, tay trái cô giữ giấy, cô tô màu cái ca, tô trong hình vẽ không tô ra ngoài. Cô vừa tô vừa đàm thoại với trẻ: Cô đang làm gì? Tô màu cái gì? Cái ca màu gì? Ca dùng để làm gì?
2.3. HĐ3: Trẻ thực hiện: 
- Cô cho trẻ thực hiện. Trong khi trẻ tô cô nhắc trẻ tư thế ngồi và cách tô, cô luôn đặt câu hỏi về cách tô màu. Con đang làm gì? Tô màu cái gì? Cái ca con tô màu gì?
2.3. HĐ4: Trưng bày nhận xét sản phẩm.
- Cô cho trẻ mang sản phẩm lên treo.
- Cô nhận xét sản phẩm, tuyên dương khích lệ trẻ.
* Giáo dục: Các con giữ gìn sản phẩm của mình sạch đẹp để treo trưng bày.
c. Kết thúc: Các con đã tô được nhiều ca đẹp rồi cô cháu mình cùng vắt nước cam nhé.
	
Trẻ chơi trò chơi cùng với cô.




Trẻ trò chuyện cùng cô. Cái ca, màu đỏ. Để uống nước


Trẻ xem cô tô mẫu.



Cô tô màu, cái ca, màu đỏ. Để vắt nước cam




Trẻ trả lời.


Trẻ mang bài lên cô treo giúp trẻ.

Hát cùng cô đi ra ngoài.


II. Hoạt động ngoài trời: 
			QSCMĐ: Thời tiết thiên nhiên.
		TCVĐ: Kéo cưa lừa xẻ, bong bóng xà phòng.
		Chơi tự do: Vòng, bóng, phấn vẽ xếp que.
1. Mục đich - yêu cầu:
- Kiến thức: Trẻ biết quan sát thời tiết thiên nhiên ở sân trường cùng cô, trả lời các câu hỏi, phân biệt đươc đặc điểm trời nắng hay trời mưa, thời tiết nóng bức hay mát mẻ, có gió hay không.
- Kỹ năng: Trẻ biết chơi trò chơi, rèn trẻ có kỹ năng chú ý đàm thoại theo sự hướng dẫn của cô, rèn trẻ nói to rõ ràng để phát triển ngôn ngữ tăng vốn từ mới cho trẻ. 
- Thái độ: Trẻ chơi đoàn kết với các bạn, biết giữ gìn sức khỏe ăn mặc phù hợp theo thời tiết.
2. Chuẩn bị:
- Đồ dùng của cô: Sân chơi sạch sẽ. an toàn, xà phòng, ống thổi, cưa đồ chơi.
- Đồ dùng của trẻ: Trang phục gọn gàng, bóng, vòng, phấn, que.
3. Tiến hành:
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức, gây hứng thú:
- Kiểm tra sức khỏe của trẻ và cho trẻ xuống sân.
2.. Nội dung  :
 2.1. HĐCMĐ: Quan sát thời tiết thiên nhiên.
- Cô cho trẻ xuống sân, cô cùng cháu quan sát và đặt câu hỏi: Hôm nay các con thấy thời tiết như thế nào? Bầu trời làm sao? Có nắng không? Có mưa không? Có gió không? Thế nóng bức hay mát mẻ? Con mặc áo cộc tay hay dài tay? (Cô hỏi nhiều cá nhân trẻ).
- Cô giáo dục trẻ biết giữ gìn sức khỏe ăn mặc phù hợp theo thời tiết.
2.2. HĐ 2. TCVĐ: Kéo cưa lừa xẻ, bong bóng xà phòng.
- Cô cho trẻ đứng theo đôi một chân trước chân sau cầm tay nhau kéo cưa. 
- Sau đó cô thổi bong bóng xà phòng xuôi theo chiều gió, khuyến khích trẻ đuổi theo bắt bóng.
- Cô nói tên trò chơi, cách chơi, sau đó cho trẻ chơi đến 2, 3 lần. Sau mỗi lần chơi cô hỏi tên trò chơi.
- Cô chơi cùng trẻ (chơi 3 - 4 lÇn)
2.3. HĐ 3:  Chơi tự do: Vòng, bóng, phấn vẽ, xếp que.
- Cô giới thiệu đồ chơi cô đã chuẩn bị nhắc nhở trẻ trước khi chơi phải đoàn kết vui vẻ, không tranh giành đồ chơi của bạn, giữ gìn đồ chơi cẩn thận. Cô bao quát để chơi an toàn.
- Cô đặt một số câu hỏi: Con đang làm gì? con chơi cái gì?
- Hết giờ cô tập trung trẻ, kiểm tra sỹ số nhận xét buổi chơi.
3. Kết thúc: Nhận xét tuyên dương động viên khen trẻ chơi ngoan.
	



- Trẻ đi xuống sân trường cùng cô, quan sát và trả lời câu hỏi của cô. 



- Trẻ chơi trò chơi kéo cưa lừa xẻ, bong bóng xà phòng.
Trẻ chơi với bóng vòng, xếp que, phấn vẽ. 






Con chơi với vòng bóng xếp que.
Trẻ xúm xít bên cô
Trẻ theo cô lên lớp


III. Hoạt động góc: Bổ sung góc nghệ thuật. (Gắn lô tô, tô màu đồ chơi ô tô)
1. Mục đích: 
- Trẻ biết tên đồ chơi trong tranh lô tô,công dụng 
- Biết mở tranh sách nhẹ nhàng, biết tô màu tranh đồ chơi
2. Chuẩn bị:
- Tranh ảnh đồ chơi chuyển động gần gũi với trẻ
VI. Chơi, tập buổi chiều: 
1. Đọc các bài thơ.  
a. Yêu cầu: Trẻ thuộc tên và lời bài thơ bài hát quen thuộc đọc theo cô
b. Chuẩn bị: Thơ: Đi dép, chia đồ chơi, hát: đôi dép xinh, đu quay, ...
c. Tiến hành:
- Tổ chức sinh hoạt văn nghệ cuối tuần: ôn các bài thơ, bài đồng dao trong tuần. Cho các cán nhân, tập thẻ, nhóm lên biểu diễn.
2. Bình bầu bé ngoan.
a. Yêu cầu: Trẻ biết ngoan ngoãn vâng lời cô sẽ được cô tặng cờ lên cắm và thưởng bé ngoan.
b. Chuẩn bị: Cờ, bé ngoan.
c. Tiến hành:
- Bình bầu bé ngoan, nêu gương cuối tuần. Cô nhận xét những bạn ngoan đi học đều.
V. Đánh giá trẻ cuối ngày
- Sĩ số trẻ: …………………………………………………………………………
- Trạng thái cảm xúc: ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
- Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ……………………………………………………
- Biện pháp khắc phục: …………………………………………………………...

NHẬN XÉT CỦA CHUYÊN MÔN NHÀ TRƯỜNG
Giáo án ký duyệt từ ngày …………………đến ngày………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
                                               Phó Hiệu trưởng
                                                                            
 

                                                  Lê Thị Tuyết


